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Bảng 4. 10 Nồng độ các khí ô nhiễm khí thải của xe tải ............................................................ 34 

Bảng 4. 11 Tải lượng ô nhiễm khuếch tán từ quá trình bốc dỡ VLXD ...................................... 36 

Bảng 4. 12 Nồng độ bụi phát tán trong không khí trong quá trình bốc dỡ VLXD .................... 36 

Bảng 4. 13. Nồng độ bụi phát tán trong không khí trong quá trình bốc dỡ VLXD (tính thêm 

nồng độ nền) ............................................................................................................................... 37 

Bảng 4. 14 Bảng tổng hợp định mức sử dụng nhiên liệu của một số thiết bị xây dựng sử dụng 

dầu DO ........................................................................................................................................ 38 

Bảng 4. 15 Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm khí thải của phương tiện thi công ............. 38 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng địa ốc Sài Gòn 5 v 
 

Bảng 4. 16 Hệ số ô nhiễm khi hàn ............................................................................................. 39 

Bảng 4. 17 Tải lượng và nồng độ ô nhiễm trong quá trình hàn của 1 công nhân hàn ............... 40 

Bảng 4. 18 Tác động của các chất gây ô nhiễm không khí. ....................................................... 41 
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Chương I  

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ dự án đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  XÂY DỰNG ĐỊA 

ỐC SÀI GÒN 5 

 Địa chỉ văn phòng: 228/22 Khu phố Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn, Thành 

Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam. 

 Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Bà Lê Thị Trà My 

 Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc 

 Điện thoại: 0989211639 

 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3702665949 do Phòng Đăng ký kinh 

doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 17/05/2018 và đăng 

ký thay đổi lần thứ 1 ngày 12/01/2021. 

2. Tên dự án đầu tư: “KHU NHÀ Ở THẢO TIÊN 1” 

 Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Phường Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên, 

Tỉnh Bình Dương. 

Hình 1. 1 Sơ đồ vị trí Dự án 
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Vị trí tiếp giáp như sau: 

+ Phía đông giáp đất công ty dược phẩm OPC 

+ Phía Tây giáp với công ty Thép Tú Sơn, đường đất và đất dân 

+ Phía Nam giáp với đường ĐX-04 

+ Phía Bắc giáp với lô đất cao su 

Bảng 1. 1 Tọa độ vị trí khu đất Dự án 

Vị trí Tọa độ XVN2000 (m) Tọa độ YVN2000 (m) 

1.  1219444,900 606255,372 

2.  1219450,581 606206,784 

3.  1219543,193 606244,124 

4.  1219584,428 606168,100 

5.  1219743,443 606215,242 

6.  1219704,695 606300,061 

 Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trường của dự án đầu tư:  

+ Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Phòng quản lý đô thị Thị xã Tân 

Uyên. 

+ Cơ quan phê duyệt thiết kế xây dựng: UBND thị xã Tân Uyên. 

+ Quyết định số 2452/QĐ-UBND ngày 24/06/2020 của UBND Thị xã Tân 

Uyên về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Thảo 

Tiên 1, phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên. 

+ Quyết định 2483/QĐ-UBND ngày 26/06/2020 của UBND thị xã Tân 

Uyên về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Thảo 

tiên 1, phường tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương. 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CL628343 ngày 09/05/2018 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CL628342 ngày 09/05/2018 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CL628960 ngày 09/05/2018 

+ Biên bản họp tham vấn cộng đồng dân cư về việc lấy ý kiến cộng đồng 

dân cư đối với hồ sơ đồ án tổng mặt bằng TL 1/500 Khu nhà ở Thảo Tiên 1, 

phường Tân Vĩnh Hiệp, Thị Xã Tân Uyên. 

+ Biên bản họp dân lấy ý kiến cộng đồng dân cư về việc giao đất có thu tiền 

diện tích sử dụng đất 118m2 tại Ấp Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh Hiệp. 

+ Văn bản số 60/UBND-KT ngày 04/03/2019 của UBND Xã Tân Vĩnh Hiệp 

về việc thỏa thuận đấu nối hệ thống thoát nước chung của Công ty cổ phần đầu tư 

và xây dựng địa ốc Sài Gòn 5. 

+ Văn bản số 216/TDM-KD ngày 20/10/2021 của CN cấp nước Thủ Dầu 

Một; Công ty cổ phần nước – Môi trường Bình Dương về việc phúc đáp công 

văn số 06/2021-CV của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng địa ốc Sài Gòn 5. 

+ Văn bản số 07/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bình Dương về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Tân 

Uyên. 

+ Văn bản số 826/QĐ-UBND ngày 05/04/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bình Dương về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Tân Uyên. 

 Quy mô của dự án đầu tư: 
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 Với tổng mức đầu tư của Dự án là 143.819.098.000 VNĐ, theo quy định tại 

Khoản 1 Điều 9 Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 (Dự án thuộc lĩnh vực xây dựng 

khu nhà ở có tổng mức đầu tư từ 120 tỷ đồng đến dưới 2.300 tỷ đồng), Dự án Khu nhà 

ở Thảo Tiên 1 thuộc tiêu chí phân loại nhóm B. 

 Do đó, Dự án thuộc Danh mục các dự án đầu tư Nhóm II có nguy cơ tác động 

xấu đến môi trường quy định tại Khoản 4 Điều 28 Luật bảo vệ môi trường theo quy 

định tại Mục I.2 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ (Dự án nhóm A và nhóm B có cấu phần xây dựng được 

phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và không 

thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có ngyuy cơ gây ô nhiễm môi trường). 

 Theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật bảo vệ môi trường, Dự án nêu trên thuộc 

đối tượng lập giấy phép môi trường và trình Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình 

Dương phê duyệt. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư 

3.1. Công suất của dự án đầu tư 

Công suất thiết kế: 157 căn với quy mô dân số dự kiến là 628 người, trường mầm 

non dự kiến 30 học sinh và 2 giáo viên. 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

 Xây dựng một khu nhà ở kết nối hạ tầng đồng bộ với khu vực xung quanh, đáp 

ứng nhu cầu ở cho người dân sinh sống và làm việc trên địa bàn thị xã Tân Uyên và 

các khu vực lân cận. Khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo không gian cảnh quan sinh động, 

hài hòa với khu vực xung quanh, góp phần chỉnh trang đô thị Tân Uyên. 

 Là một khu nhà ở thương mại. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Quy mô 157 căn. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nước của dự án đầu tư 

 Giai đoạn xây dựng 

a/ Nhu cầu vật liệu giai đoạn xây dựng 

Danh mục các loại vật tư, vật liệu phục vụ cho hoạt động xây dựng của dự án 

được đưa ra ước tính trong bảng sau: 

 Bảng 1. 2 Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, vật liệu phục vụ xây dựng của dự án 

Stt Tên vật liệu ĐVT Khối lượng 

1 Cát Tấn 1.811 

2 Gạch Tấn 275 

3 Đá 1x2; đá 4x6 Tấn 17.429 

4 Xi măng Tấn 852 

5 Bê tông thương phẩm Tấn 5.156 
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Stt Tên vật liệu ĐVT Khối lượng 

6 Thép tròn Tấn 703 

7 Cốt pha thép định hình Tấn 16 

8 Gỗ ván các loại Tấn 24 

9 Bả bột Tấn 8 

10 Sơn nước Tấn 8 

11 Sơn dầu Tấn 8 

12 Cọc  Tấn 674 

13 Que hàn Tấn 0,85 

  Tổng  Tấn 26.965 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Địa ốc Sài Gòn 5) 

b/ Danh mục máy móc, thiết bị 

Danh mục các máy móc, thiết bị phục vụ xây dựng dự trù được trình bày trong 

Bảng sau: 

Bảng 1. 3 Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ xây dựng của dự án 

Stt 
Loại thiết bị thi 

công 
Công suất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Nước sản 

xuất 

Tình 

trạng 

1  Cẩu tháp Sức nâng 30T Cái 1 
Korea, 

Japan 
Mới 85% 

2  Máy thi công cọc 200kNm Cái 1 Korea Mới 85% 

3  Máy đào  0,8 m3 Cái 2 Kobelco Mới 85% 

4  Máy cắt 10 KW Cái 5 USA Mới 85% 

5  Máy hàn 27,5 KW Cái 5 Taiwan Mới 85% 

6  Máy khoan tay - Cái 5 Taiwan Mới 85% 

7  Máy uốn 2,8 KW Cái 5 Taiwan Mới 85% 

8  Máy bơm 40 cv Cái 2 Taiwan Mới 85% 

9  Mát trộn bê tông 250L, 500L Cái 2 Taiwan Mới 85% 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Địa ốc Sài Gòn 5) 

c/ Nhu cầu sử dụng điện 

 Nguồn cung cấp: 

Nguồn cung cấp điện phục vụ cho thi công được đấu nối từ đường dây trung thế 

22Kv hiện hữu đi nổi trên đường ĐX-04. 

 Nhu cầu sử dụng: 

Lượng điện năng tiêu thụ chủ yếu là để sử dụng cho các thiết bị thi công: máy cắt 

sắt thép, máy hàn và một số máy móc sử dụng điện khác, ... 

Ước tính nhu cầu điện cần thiết cho dự án hoạt động khoảng 521,7 KWH/tháng. 
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d/ Nhu cầu sử dụng nước 

  Nguồn cung cấp: 

Sử dụng nguồn nước cấp hiện hữu ngoài đường ĐT-746 cách khu quy hoạch khoảng 

500m về phía Tây đi theo đường ĐX-04. 

 Nhu cầu sử dụng: 

Lượng nước sử dụng trong Dự án chủ yếu phục vụ cho hoạt động của công nhân 

xây dựng và hoạt động vệ sinh dụng cụ thi công, làm mát máy móc. 

Bảng 1. 4 Ước tính nhu cầu sử dụng nước 

Nhu cầu 

nước cấp 

Lượng sử dụng 

Định mức tính toán Quy mô 

cấp nước 

Lượng sử dụng 

(m3/ngày) 

Sinh hoạt 50 người 2,25 45 lít/người.ngày theo TCXDVN 33:2006 

Tưới bảo 

dưỡng bê 

tông 

- 0,5 Sau khi đổ bê tông, phải tưới nước thường 

xuyên để giữ ẩm, khoảng 3 giờ tưới 1 lần, ban 

đêm ít nhất 2 lần. 

Tưới nước dùng cách phun (phun mưa nhân 

tạo), không tưới trực tiếp lên bề mặt bê tông 

mới đông kết. 

Theo số liệu khảo sát từ một số công trình xây 

dựng có quy mô và tính chất tương tự thì 

lượng nước thải phát sinh từ hoạt động này 

ước tính 0,5 m3/ngày. 

Rửa phương 

tiện vận 

chuyển 

- 2,85 Nước xịt rửa xe lớn định mức khoảng 300 

lít/xe, thời gian rửa liên tục 10 phút theo 

TCVN 4513:1998. 

Đối với xe ra vào công trình, chủ yếu chỉ xịt 

rửa bánh và gầm xe, do đó lượng nước chỉ sử 

dụng khoảng 150 lít/xe với thời gian xịt rửa 

khoảng 3 - 5 phút. 

Xịt rửa 19 xe/ngày thì lượng nước xịt rửa xe là 

(150x19)/1.000 = 2,85 m3/ngày 

Súc rửa, vệ 

sinh các 

dụng cụ thi 

công như 

máy trộn bê 

tông, bàn 

chè, thước, 

bay, thùng 

xô đựng vữa 

- 0,5 - 

Tổng nhu - 6,1 - 
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Nhu cầu 

nước cấp 

Lượng sử dụng Định mức tính toán 

cầu sử dụng 

nước 

Tổng lưu lượng nước thải trong quá trình xây dựng, thi công tại công trường khoảng 

6,1 m3/ngày. 

 Giai đoạn hoạt động 

a/ Nhu cầu sử dụng điện 

Nguồn cung cấp điện phục vụ cho thi công được đấu nối từ đường dây trung thế 22Kv 

hiện hữu đi nổi trên đường ĐX-04. 

b/ Nhu cầu sử dụng nước 

 Nguồn cung cấp: 

Sử dụng nguồn nước cấp hiện hữu ngoài đường ĐT-746 cách khu quy hoạch 

khoảng 500m về phía Tây đi theo đường ĐX-04. 

 Nhu cầu sử dụng: 

Cơ sở tính toán:  

+ Căn cứ vào quy mô hoạt động của dự án và tham khảo nhu cầu dùng nước 

của một số Cao ốc văn phòng chủ đầu tư đã thực hiện.  

+ QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng  

+ TCXDVN 33:2006: cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình tiêu 

chuẩn thiết kế. 

 Nước tưới cây: 3 lít/m2 

 Nước rửa đường: 0,4 lít/m2  

Căn cứ vào các quy chuẩn hiện hành và nhu cầu thực tế, ước tính nhu cầu sử dụng 

nước của dự án trong giai đoạn hoạt động như sau: 

Bảng 1. 5 Thống kê nhu cầu sử dụng nước của dự án 

Stt Mục đích dùng nước Tiêu chuẩn Quy mô 
Lượng nước cấp 

(m3/ngày.đêm) 

1 
Nước cấp sinh hoạt của 

khu nhà ở 

150 

lít/người.ngày.đêm 
628 người 94,2 

2 
Nước cấp cho trường 

mầm non 

75 

lít/người.ngày.đêm 
32 người 2,4 

3 Nước tưới cây  3 lít/m2.ngày 1.291,56 m2 0,62 

Tổng lưu lượng nước cấp 97,22 

(*Chủ đầu tư cam kết về số liệu tính toán trên) 

Ghi chú: Ngoài ra trong quá trình hoạt động của dự án nhu cầu sử dụng nước cho hoạt 

động phòng cháy chữa cháy và vệ sinh phòng chứa rác như sau: 
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 Nhu cầu nước cấp dự phòng cho PCCC (Tiêu chuẩn cấp nước chữa cháy là q = 

15 l/s cho một đám cháy). Dự kiến xảy ra hai đám cháy với lưu lượng nước chữa cháy 

= 15l/s. Tổng lượng nước cần cho chữa cháy trong 3 giờ liên tục theo TCVN 2622-

1995):  

Wcc = 2 đám cháy x 15l/s x 3 giờ = 324 m3. 

Như vậy, tổng nhu cầu nước cấp cần thiết lớn nhất cho toàn bộ dự án ước tính là: 

421,445 m3/ngày đêm. 

5. Các hạng mục công trình của dự án đầu tư 

5.1. Quy hoạch sử dụng đất 

Dự án được quy hoạch theo cơ cấu sử dụng đất cho các công trình chính như sau: 

Bảng 1. 6 Bảng thống kê cơ cấu sử dụng đất 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng địa ốc sài gòn 5) 

5.2. Các hạng mục công trình chính 

Bảng 1. 7 Bảng thống kê chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc toàn khu 

STT Loại 

đất 

Ký 

hiệu 

block 

Số 

nền 

Dân 

số 

Diện tích 

(m2) 

Diện tích Tầng 

cao 

xây 

dựng 

tối đa 

(tầng) 

Chiều 

cao 

xây 

dựng 

tối đa 

(m) 

MĐXD 

tối đa 

(%) 

Hệ 

số 

SDĐ 

tối 

đa 

Trung bình/lô 

(m2) 

A Đất 

trong 

   23.918,00        

Diện tích Tỷ lệ Chỉ tiêu

( m2 )  ( % ) (m2/người)

A Đất trong cơ cấu 23.918,00       100,00 37,61

1 Đất ở 11.497,61       48,07 18,31

Nhà liên kế LK 9.111,92         38,10

Nhà ở xã hội LK 2.385,68         9,97

2 Đất cây xanh 1.291,56         5,40 2,06

Đất cây xanh công viên CXCV 639,42            2,67 1,02

Đất cây xanh cách ly CXCL 652,14            2,73

3 Đất giáo dục GD 471,00            1,97 0,75

4 Đất hạ tầng kỹ thuật 995,16            4,16 1,58

Xử lý nước thải XLNT 50,67              0,21

Hành lang an toàn kỹ thuật sau nhà 932,48            3,90

Trạm biến áp 1 TBA1 6,00                 0,03

Trạm biến áp 2 TBA2 6,00                 0,03

5 Đất giao thông 9.662,68         40,40 15,39

Lòng đường 5.666,97         23,69

Vỉa hè 3.995,71         16,71

B Đất ngoài cơ cấu 386,00            

Đất hành lang an toàn đường bộ 386,00            

Tổng cộng 24.304,00       

Dân số 628 người

Số lô 157 căn

STT Loại đất Ký hiệu
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STT Loại 

đất 

Ký 

hiệu 

block 

Số 

nền 

Dân 

số 

Diện tích 

(m2) 

Diện tích Tầng 

cao 

xây 

dựng 

tối đa 

(tầng) 

Chiều 

cao 

xây 

dựng 

tối đa 

(m) 

MĐXD 

tối đa 

(%) 

Hệ 

số 

SDĐ 

tối 

đa 

Trung bình/lô 

(m2) 

cơ cấu 

1 Đất ở  157 628 11.497,61 60,96 ÷ 136,10 3 13,3 95,62 2,87 

 Nhà 

liền 

kề 

 120 480 9.111,92 60,96 ÷ 136,10 3 13,3 95,62 2,87 

 LK-A 14 56 1.342,60 70,63 ÷ 136,10 3 13,3 91,75 2,75 

 LK-

B1 

7 28 490,03 63,57 ÷ 86,37 3 13,3 94,57 2,84 

 LK-

B2 

18 72 1.264,36 61,53 ÷ 92,33 3 13,3 95,39 2,86 

LK-C 33 132 2.341,62 60,96 ÷ 122,21 3 13,3 95,62 2,87 

LK-D 27 108 2.011,66 70,00 ÷ 90,82 3 13,3 92,00 2,76 

LK-E1 15 60 1.162,61 65,24 ÷ 99,32 3 13,3 93,90 2,82 

LK-

G1 

2 8 152,86 66,71 ÷ 99,32 3 13,3 93,31 2,80 

LK-

H1 

4 16 346,19 64,41 ÷ 99,32 3 13,3 94,23 2,83 

 Nhà 

xã hội 

 37 148 2.385,68 61,56 ÷ 69,32 2 9,9 95,38 1,91 

  LK-E2 6 24 407,37 66,08 ÷ 68,98 2 9,9 93,57 1,87 

LK-

H2 

19 76 1.191,20 61,56 ÷ 66,46 2 9,9 95,38 1,91 

LK-

G2 

2 48 787,12 63,37 ÷ 69,32 2 9,9 94,65 1,89 

2 Đất  

cây 

xanh 

   1.291,56    1 5 5,00 0,05 

 Đất 

công 

viên  

cây 

xanh 

CXCV   639,42    1 5 5,00 0,05 

Đất CXCL   652,14    1 5 5,00 0,05 
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STT Loại 

đất 

Ký 

hiệu 

block 

Số 

nền 

Dân 

số 

Diện tích 

(m2) 

Diện tích Tầng 

cao 

xây 

dựng 

tối đa 

(tầng) 

Chiều 

cao 

xây 

dựng 

tối đa 

(m) 

MĐXD 

tối đa 

(%) 

Hệ 

số 

SDĐ 

tối 

đa 

Trung bình/lô 

(m2) 

cây 

xanh 

cáchly 

3 Đất  

giáo 

dục 

GD   471,00    3 15 40,00 0,40 

4 Đất 

hạ  

tầng  

kỹ 

thuật 

   995,16    1 5 40,00 0,40 

 Xủ lý  

nước  

thải 

XLNT   50,67    1 5 40,00 0,40 

Hành 

lang 

an 

toàn 

kỹ 

thuật 

sau 

nhà 

   932,48        

 Trạm 

biến 

áp 1 

TBA1   6,00        

Trạm 

biến 

áp 2 

TBA2   6,00        

5 Đất 

giao 

thông 

   9.662,68        

B Đất 

ngoài 

cơ cấu 

   386,00        

 Đất 

hành  

lang 

an 

toàn 

đường  

bộ 

   386,00        
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STT Loại 

đất 

Ký 

hiệu 

block 

Số 

nền 

Dân 

số 

Diện tích 

(m2) 

Diện tích Tầng 

cao 

xây 

dựng 

tối đa 

(tầng) 

Chiều 

cao 

xây 

dựng 

tối đa 

(m) 

MĐXD 

tối đa 

(%) 

Hệ 

số 

SDĐ 

tối 

đa 

Trung bình/lô 

(m2) 

Tổng cộng 24.304,00        

(Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Địa ốc Sài Gòn 5) 

Căn cứ vào kinh nghiệm và thiết kế của chủ đầu tư dự kiến quy mô của dự án khi 

đi vào hoạt động được thống kê tại bảng sau: 

Bảng 1. 8 Bảng thống kê các lô đất xây dựng 

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT LÔ LIỀN KỀ 

 

Ký hiệu lô Số lô 

Diện 

tích 1 

lô đất 

(m2) 

Diện tích 

tổng 
MĐXD tối 

đa (%) 

Tầng 

cao tối 

đa 

Hệ 

Số 

SDĐ 

tối 

đa 

Dân 

số 

Ghi 

chú 

 

 

(m2) 
 

L
K

-A
 

1 1 136,10 136,10 76,4 3 2,29 4   
 

2 1 130,14 130,14 77,0 3 2,31 4   
 

3 1 124,17 124,17 77,6 3 2,33 4   
 

4 1 118,20 118,20 78,2 3 2,35 4   
 

5 1 112,23 112,23 78,8 3 2,36 4   
 

6 1 106,26 106,26 79,4 3 2,38 4   
 

7 1 113,71 113,71 78,6 3 2,36 4 Lô góc 
 

8 1 77,99 77,99 88,8 3 2,66 4 Lô góc 
 

9-14 6 70,63 423,81 91,8 3 2,75 24   
 

Tổng 14   1.342,60 91,8 3 2,75 56   
 

L
K

-B
1
 

1 1 85,80 85,80 85,7 3 2,57 4 Lô góc 
 

2-6 5 63,57 317,85 94,6 3 2,84 20   
 

7 1 86,37 86,37 85,5 3 2,56 4   
 

Tổng 7   490,03 94,6 3 2,84 28   
 

L
K

-B
2
 

8 1 92,33 92,33 83,1 3 2,49 4 Lô góc 
 

9-11 3 61,53 184,60 95,4 3 2,86 12   
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BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT LÔ LIỀN KỀ 

 

Ký hiệu lô Số lô 

Diện 

tích 1 

lô đất 

(m2) 

Diện tích 

tổng 
MĐXD tối 

đa (%) 

Tầng 

cao tối 

đa 

Hệ 

Số 

SDĐ 

tối 

đa 

Dân 

số 

Ghi 

chú 

 

 

(m2) 
 

12-24 13 70,00 910,00 92,0 3 2,76 52   
 

25 1 77,43 77,43 89,0 3 2,67 4 Lô góc 
 

Tổng 18   1.264,36 95,4 3 2,86 72   
 

L
K

-C
 

1 1 99,94 99,94 80,0 3 2,40 4 Lô góc 
 

2 1 74,83 74,83 90,1 3 2,70 4   
 

3 1 67,89 67,89 92,8 3 2,79 4   
 

4 1 60,96 60,96 95,6 3 2,87 4   
 

5 1 80,00 80,00 88,0 3 2,64 4 Lô góc 
 

6-18 13 70,00 910,00 92,0 3 2,76 52   
 

19-20 2 69,00 138,00 92,4 3 2,77 8 Lô góc 
 

21-33 13 70,00 910,00 92,0 3 2,76 52   
 

Tổng 33   2.341,62 95,6 3 2,87 132   
 

L
K

-D
 

1 1 122,21 122,21 77,8 3 2,33 4 Lô góc 
 

2 1 84,48 84,48 86,2 3 2,59 4   
 

3 1 77,54 77,54 89,0 3 2,67 4   
 

4 1 70,60 70,60 91,8 3 2,75 4   
 

5 1 90,82 90,82 83,7 3 2,51 4 Lô góc 
 

6-15 10 70,00 700,00 92,0 3 2,76 40   
 

16-17 2 83,00 166,00 86,8 3 2,60 8 Lô góc 
 

18-27 10 70,00 700,00 92,0 3 2,76 40   
 

Tổng 27   2.011,66 92,0 3 2,76 108   
 

L
K

-E
1
 

1 1 99,32 99,32 80,3 3 2,41 4 Lô góc 
 

2-11 10 70,00 700,00 92,0 3 2,76 40 

   

12 1 83,00 83,00 86,8 3 2,60 4 Lô góc 
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BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT LÔ LIỀN KỀ 

 

Ký hiệu lô Số lô 

Diện 

tích 1 

lô đất 

(m2) 

Diện tích 

tổng 
MĐXD tối 

đa (%) 

Tầng 

cao tối 

đa 

Hệ 

Số 

SDĐ 

tối 

đa 

Dân 

số 

Ghi 

chú 

 

 

(m2) 
 

12A 1 83,71 83,71 86,5 3 2,60 4 Lô góc 
 

20 1 65,24 65,24 93,9 3 2,82 4 

   

21 1 131,34 131,34 76,9 3 2,31 4 Lô góc 
 

Tổng 15   1.162,61 93,9 3 2,82 60   
 

L
K

-G
1
 1 1 86,14 86,14 85,5 3 2,57 4 Lô góc 

 

2 1 66,71 66,71 93,3 3 2,80 4   
 

Tổng 2   152,86 93,3 3 2,80 8   
 

L
K

-H
1
 

1 1 130,36 130,36 77,0 3 2,31 4   
 

2 1 81,18 81,18 87,5 3 2,63 4   
 

3 1 70,24 70,24 91,9 3 2,76 4   
 

4 1 64,41 64,41 94,2 3 2,83 4   
 

Tổng 4   346,19 94,2 3 2,83 16   
 

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT LÔ NHÀ Ở XÃ HỘI 

 

Ký hiệu lô Số lô 

Diện 

tích 1 

lô đất 

(m2) 

Diện tích 

tổng 
MĐXD tối 

đa (%) 

Tầng 

cao tối 

đa 

Hệ 

Số 

SDĐ 

tối 

đa 

Dân 

số 

Ghi 

chú 

 

 

(m2) 
 

L
K

-E
2
 

14 1 69,71 69,71 92,1 2 1,84 4   
 

15 1 68,98 68,98 92,4 2 1,85 4   
 

16 1 68,26 68,26 92,7 2 1,85 4   
 

17 1 67,53 67,53 93,0 2 1,86 4   
 

18 1 66,81 66,81 93,3 2 1,87 4   
 

19 1 66,08 66,08 93,6 2 1,87 4   
 

L
K

-H
2
 

Tổng 6   407,37 93,6 2 1,87 24   
 

5 1 61,62 61,62 95,4 2 1,91 4   
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BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT LÔ LIỀN KỀ 

 

Ký hiệu lô Số lô 

Diện 

tích 1 

lô đất 

(m2) 

Diện tích 

tổng 
MĐXD tối 

đa (%) 

Tầng 

cao tối 

đa 

Hệ 

Số 

SDĐ 

tối 

đa 

Dân 

số 

Ghi 

chú 

 

 

(m2) 
 

6 1 61,78 61,78 95,3 2 1,91 4   
 

7 1 61,93 61,93 95,2 2 1,90 4   
 

8 1 62,08 62,08 95,2 2 1,90 4   
 

9 1 62,24 62,24 95,1 2 1,90 4   
 

10 1 62,39 62,39 95,0 2 1,90 4   
 

11 1 62,55 62,55 95,0 2 1,90 4   
 

12 1 62,70 62,70 94,9 2 1,90 4   
 

12A 1 62,85 62,85 94,9 2 1,90 4   
 

14 1 63,01 63,01 94,8 2 1,90 4   
 

15 1 63,16 63,16 94,7 2 1,89 4   
 

16 1 63,31 63,31 94,7 2 1,89 4   
 

17 1 63,42 63,42 94,6 2 1,89 4   
 

18 1 63,12 63,12 94,8 2 1,90 4   
 

19 1 62,73 62,73 94,9 2 1,90 4   
 

20 1 62,34 62,34 95,1 2 1,90 4   
 

21 1 61,95 61,95 95,2 2 1,90 4   
 

22 1 61,56 61,56 95,4 2 1,91 4   
 

23 1 66,46 66,46 93,4 2 1,87 4   
 

L
K

-G
2
 

Tổng 19   1191,20 95,4 3 1,91 76   
 

3 1 66,38 66,38 93,5 2 1,87 4   
 

4 1 66,05 66,05 93,6 2 1,87 4   
 

5 1 65,71 65,71 93,7 2 1,87 4   
 

6 1 65,38 65,38 93,9 2 1,88 4   
 

7 1 65,04 65,04 94,0 2 1,88 4   
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BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT LÔ LIỀN KỀ 

 

Ký hiệu lô Số lô 

Diện 

tích 1 

lô đất 

(m2) 

Diện tích 

tổng 
MĐXD tối 

đa (%) 

Tầng 

cao tối 

đa 

Hệ 

Số 

SDĐ 

tối 

đa 

Dân 

số 

Ghi 

chú 

 

 

(m2) 
 

8 1 64,71 64,71 94,1 2 1,88 4   
 

9 1 64,37 64,37 94,3 2 1,89 4   
 

10 1 64,04 64,04 94,4 2 1,89 4   
 

11 1 63,70 63,70 94,5 2 1,89 4   
 

12 1 63,37 63,37 94,7 2 1,89 4   
 

13 1 69,32 69,32 92,3 2 1,85 4   
 

14 1 69,05 69,05 92,4 2 1,85 4   
 

Tổng 12   787,12 94,7 2 1,89 48   
 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Địa ốc Sài Gòn 5) 

Khối lượng và bố trí các hạng mục công trình chính của dự án 

 Công trình nhà ở 

Tổng số căn là 157 căn. 

 Tầng cao xây dựng: ≤3 tầng. 

 Cao độ nền: +0,15m đến +0,3m tính từ mặt vỉa hè đã hoàn thiện đến mặt nền 

tầng 1. 

 Chiều cao thông thủy các tầng: 3,6m ≤ chiều cao thông thủy ≤ 4,2m. 

 Cao độ tầng mái: ≤ 3,0m tính từ sàn tầng mái đến đỉnh mái. 

  Công trình trường mầm non 

Tầng cao xây dựng: ≤3 tầng. 

 Cao độ nền: +0,15m đến +0,3m tính từ mặt vỉa hè đã hoàn thiện đến mặt nền 

tầng 1. 

 Chiều cao thông thủy các tầng: 3,6m ≤ chiều cao thông thủy ≤ 4,2m. 

 Cao độ tầng mái: ≤ 3,0m tính từ sàn tầng mái đến đỉnh mái. 

 Không có bộ phận ngầm nào của công trình vượt quá chỉ giới đường đỏ. 

5.2. Các hạng mục công trình phụ trợ của dự án 

a. Hệ thống cấp nước 

 Hệ thống cấp nước được thiết kế mới hoàn toàn, dọc theo các dãy nhà. 

 Sử dụng mạng vòng kết hợp mạng cụt để cấp nước cho khu vực. 
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 Từ vị trí đấu nối kéo về khu quy hoạch tuyến ống cấp nước D100 tạo thành 1 

mạng vòng chính, các tuyến nhánh được đấu nối từ các tuyến ống chính trong mạng 

vòng. 

 Đường ống sử dụng ống HDPE đường kính từ D32-D100, đường ống chính cấp 

nước sử dụng ống HDPE đường kính D100, đường ống nhánh cấp nước sử dụng ống 

HDPE đường kính D32. 

 Các đường ống cấp nước được bố trí dưới vỉa hè đi đến từng hộ gia đình và 

từng công trình trong khu. Đối với những đoạn ống đặt trên vỉa hè, chiều sâu tối thiểu 

của lớp đất đắp trên lưng ống phải lớn hơn 0,5m. Đối với các đoạn ống băng đường, 

chiều sâu tối thiểu của lớp đất đắp trên lưng ống phải lớn hơn 0,7m để có thể hạn chế 

chấn động từ mặt đường truyền xuống. Những nơi ống cấp nước băng qua đường do 

chịu tải trọng của các loại xe lưu thông bên trên nên phải lắp đặt ống lồng bên ngoài.  

 Tại các vị trí có 2 tuyến ống trở lên đấu nối với nhau phải bố trí các van khóa để 

có thể cách ly khi cần thiết. 

 Tại các điểm cao nhất trên tuyến ống phải bố trí van xả khí và điểm thấp nhất 

phải đặt các van xả cặn. 

 Khoảng cách từ ống cấp nước đến chân các công trình ngầm khác (đường điện, 

cáp thông tin liên lạc, cống thoát nước) phải đảm bảo khoảng cách an toàn cho phép 

theo quy định. 

a. Hệ thống thoát nươć 

Thoát nước mưa: 

Hiện trạng: Khu vực dựa án chưa có hạ tầng thoát nước chung do Nhà nước 

xây dựng. Trên đường ĐX-04 có cống thoát nước, chiều dài khoảng 400m do một số 

Công ty đầu tư để thoát nước từ các Công ty ra cống thoát nước đường ĐX06, chiều 

dài khoảng 500m, sau đó thoát ra mương thoát nước bằng đất chiều dài khoảng 500m 

chảy ra suối Cái, cách dự án khoảng 1,4km. 

Quy hoạch: 

Toàn bộ nước mưa của dự án sau khi được thu gom lại bằng hệ thống hố ga và 

cống bê tông cốt thép trên các trục đường sau đó theo cống chính D800 trên đường D1 

đấu nối vào tuyến cống thoát nước mưa đô thị ngoài đường ĐX-04, tuyến cống thoát 

nước đô thị ngoài đường ĐX – 04 là tuyến cống D800 chủ đầu tư sẽ kết hợp đơn vị 

chủ quản cải tạo lên D1.000 để đảm bảo khu vực thoát nước cho khu vực.  

Hệ thống cống thoát nước nối từ đường ĐX-04 sang đường ĐX-06 đi qua đất 

của các hộ dân và doanh nghiệp. 

Công ty sẽ cải tạo và nâng cấp toàn bộ hệ thống thoát nước (hiện tại là mương 

hở) dọc tường rào Công ty TNHH SX TM XNK Thanh Hoàng Lâm từ đoạn cổng công 

tu Thanh Hoàng Lâm đến khu vực nhà dân chảy qua đường ĐX-06 thành hệ thống 

cống bê tông có đường kính D1000, bề mặt tái lập bê tông và thoát ra suối Cái. 

Công ty đã được các hộ dân và Công ty TNHH SX TM XNK Thanh Hoàng 

Lâm chấp thuận về việc đấu nối hướng thoát nước. (Văn bản đính kèm phụ lục) 

Thoát nước thải: 
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Toàn bộ nước thải của dự án thu gom bằng các hố ga thu nước thải được bố trí 

dọc theo vỉa hè và hành lang kỹ thuật sau nhà dẫn về trạm xử lý nước thải ở phía Tây 

dự án để xử lý. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép được dẫn thoát ra đường 

ĐX-04 bằng đường ống thoát nước thải riêng biệt. 

Cống thoát nước thải trước và sau xử lý sử dụng cống HDPE đường kính D200. 

Độ dốc với cống thoát nước thải D200 là 0,5%. Độ sâu chôn cống tối thiểu đối 

với cống thoát nước thải đặt trên vỉa hè là 0,5, độ sâu chôn cống tối thiểu đối với cống 

đặt dưới lòng đường là 0,7m (tính đến đỉnh cống). 

Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép được dẫn thoát ra đường ĐX-04 

bằng đường ống nước thải riêng biệt, thoát vào tuyến cống thoát nước mưa trên đường 

ĐX-04  ĐX-06  suối Cái. 

b. Hệ thống giao thông 

Hiện trạng: Hiện trạng trong khu vực quy hoạch chưa có hệ thống giao thông 

hiện hữu phục vụ đi lại, chỉ có một phần tuyến đường giao thông cụt. Tiếp cận chính là 

đường ĐX-04 ở phía Nam có lộ giới hiện hữu khoảng 6,0m. Đây là một trong tuyến 

đường chính cho việc đấu nối hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật cho toàn khu 

quy hoạch. 

Quy hoạch: 

Hệ thống giao thông đối ngoại như sau: 

 Đường ĐX-04 được nâng cấp mặt đường nhựa hiện hữu khoảng 10,5m (mặt cắt 

1-1), theo quy hoạch nông thôn mới có lộ giới khoảng 16,0m (3m-1,5m-7m-1,5m-3m, 

mắt cắt 1A-1A) 

 Đường đất phía Tây (mặt cắt 2-2) mặt đường khoảng 6,0m 

Hệ thống giao thông nội bộ được thiết kế kết nối ra đường ĐX-04 như sau: 

 Mặt cắt 3-3 lộ giới 13,0m (3m-7m-3m): đường D1, D2, N1, N2, N3, N4 

 Mặt cắt 3A-3A lộ giới 15,2m (5,2m-7m-3m): đường N1 

 Mạng lưới giao thông nội bộ trong dự án kết nối với tuyến gioa thông đối ngoại 

chính tạo thành một hệ thống đường thông suốt hoàn chỉnh. 

c. Hệ thống cấp điện 

Nguồn cấp điện cho dự án được đấu nối từ đường dây trung thế 22kV hiện hữu đi 

nổi trên đường ĐX-04. 

d. Hệ thống PCCC 

Dựa vào mạng lưới cấp nước, bố trí các trụ cứu hỏa tại ngã ba, ngã tư hoặc tại 

những nơi tập trung đông dân với bán kính phục vụ của mỗi trụ là 60m, khoảng cách 

giữa hai trụ gần nhất không quá 120 m. Tổng số trụ cứu hỏa của khu vực quy hoạch 05 

trụ, các trụ cứu hỏa lấy nước từ ống cấp nước D100, trụ cứu hoả có đường kính 

D125mm, trụ cứu hỏa được bố trí trên vỉa hè, cách mép lòng đường 1,5m.  

Lưu lượng cấp nước chữa cháy là 15 lít/s cho mỗi đám cháy, với 1 đám cháy xảy 

ra đồng thời. 
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Tổ chức lực lượng phòng cháy chữa cháy và giáo dục ý thức của người dân sinh 

sống và làm việc trên địa bàn khu vực quy hoạch về phòng cháy chữa cháy. 

5.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

a. Đối với chất thải rắn sinh hoạt 

Mỗi nhà sẽ tự đầu tư thùng rác riêng để tạm chứa rác trong khuôn viên nhà. Rác 

thải từ các thùng rác trong nhà các hộ dân trước khi đưa ra thùng chứa lớn đặt dọc các 

tuyến đường nội bộ phải được gói kín trong bao nilon tránh rơi vãi. 

Chủ đầu tư có phương án đầu tư các thùng rác lớn, đồng nhất về màu sắc, kích cỡ 

và đặt dọc theo các tuyến đường để thu gom lượng rác chung trong khuôn viên khu 

nhà ở. Mỗi hộ gia đình sẽ tự phân loại và mang rác cho vào các thùng rác này. Lượng 

chất thải này được đơn vị có chức năng định kỳ đến thu gom, vận chuyển đến nơi xử 

lý theo đúng quy định với tần suất 1lần/ngày. 

b. Đối với chất thải nguy hại 

Mỗi hộ gia đình sẽ tự phân loại và lưu trữ. Định kỳ 6 tháng/lần được đơn vị có 

chức năng thu gom, xử lý theo đúng quy định. 

c. Hệ thống xử lý nước thải. 

Toàn bộ nước thải phát sinh được xử lý sơ bộ sau đó dẫn về  HTXL tập trung của khu 

nhà ở đạt QCVN 14:2008/BTNMT, Cột A (K=1,0) sau đó đấu nối nguồn tiếp nhận là 

suối Cái. 
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của Thị xã Tân Uyên đã được Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 677/QĐ – UBND ngày 27/03/2014 và theo 

dự thảo Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 của thị xã Tân Uyên được Sở Tài nguyên 

và Môi trường thẩm định, khu đất thuộc quy hoạch đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. 

Tuy nhiên, tại văn bản số 4025/UBND – KTN ngày 05/11/2018, Ủy ban nhân dân thị 

xã Tân Uyên có ý kiến: việc phát triển các khu nhà ở trên địa bàn là phù hợp với định 

hướng phát triển đô thị của thị xã Tân Uyên.  

Thị xã Tân Uyên đã được Bộ xây dựng công nhận là đô thị loại III tại Quyết định 

số 1504/QĐ-BXD ngày 20/11/2018. Tuy nhiên, diện tích sàn nhà ở bình quân trên địa 

bản thị xã là 25,12m2 sàn/người (vẫn chưa đạt so với tiêu chuẩn đô thị loại III hiện nay 

là 26,5-29m2 sàn/người). Việc hình thành và phát triển các khu nhà ở trên địa bàn 

nhằm làm làm tăng diện tích sàn nhà ở bình quân/người đảm bảo diện tích tối thiểu so 

với tiêu chuẩn của đô thị loại III là cần thiết. Mặt khác, hiện nay, tốc độ tăng dân số cơ 

học trên địa bàn thị xã rất cao, nhu cầu về nhà ở phục vụ cho người dân đến thị xã sinh 

sống, lao dộng, làm việc trong các khu, cụm công nghiệp là rất lớn. Do đó, việc phát 

triển các khu nhà ở trên địa bàn là phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, 

góp phần đảm bảo an sinh xã hội và định hướng phát triển đô thị của xã. 

Đồng thời để triển khai Kế hoạch số 96/KH – UBND ngày 10/01/2018 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thị xã đang phối hợp với Sở ngành tỉnh tiếp tục 

vận động các Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp ngoài các khu, cụm công nghiệp trên 

địa bàn thị xã chuyển đổi công năng, di dời vào các khu, cụm công nghiệp. Các khu 

đất sau khi di dời để chuyển mục đích sử dụng, phát triển đô thị, dịch vụ thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội. 

Theo Quyết định số 826/QĐ – UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh bình 

dương về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Tân Uyên và Theo 

quyết định số 07/QĐ – UBND ngày 05/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 

Dương về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Tân Uyên, Dự 

án Khu nhà ở Thảo Tiên 1 được chấp thuận đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở tại 

đô thị (ODT). 

Theo đồ án quy hoạch, Thị xã Tân Uyên tập trung phần lớn quỹ đất cho việc 

chỉnh trang đô thị, hoàn thiện các trung tâm hành chính dịch vụ và phát triển các dự án 

nhà ở, dự án du lịch địa phương. Cụ thể:  

 Tạo quỹ đất, từng bước hình thành trung tâm hành chính dịch vụ của các 

phường. 

 Khuyến khích chuyển đổi sản xuất hoặc cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng 

đất của các cơ sở công nghiệp ngoài khu – cụm công nghiệp thành các cơ sở dịch vụ, 

nhà ở công nhân,… 

 Kêu gọi đầu tư phát triển dịch vụ, du lịch và nhà ở. 

Bên cạnh đó, dự án đã được UBND Thị xã Tân Uyên phê duyệt nhiệm vụ Quy 

hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Thảo Tiên 1, Phường Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân 
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Uyên theo quyết định số 2452/QĐ-UBND ngày 24/06/2020 và Quyết định số 

2483/QĐ-UBND về phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Thảo 

Tiên 1, Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương. 

Vì vậy, dự án “Khu nhà ở Thảo Tiên 1” phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi 

trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Dự án “Khu nhà ở Thảo Tiên 1” thuộc Danh mục các dự án đầu tư nhóm II có 

nguy cơ gây tác động xấu đến môi trường. 

 Về điều kiện tự nhiên, KT – XH:  

Dự án được thực hiện tại phường Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình 

Dương, với tổng diện tích khu đất là 24.304 m2. 

 Phía Bắc: giáp lô đất cao su 

 Phía Tây giáp: giáp đất công ty, đường đất và đất dân 

 Phía Đông: giáp đất Công ty dược phẩm OPC 

 Phía Nam: giáp đường ĐX - 04 

Các đối tượng kinh tế - xã hội xung quanh dự án: 

 Khu vực 1 (giáp ranh phía Nam dự án): giáp với đường ĐX04, bên kia đường là 

công ty TNHH Dafi Tropicdance Furniture với ngành nghề sản xuất gỗ. Khu vực này 

kết hợp với đường ĐX-04 đóng vai trò là khu vực trung gian cách ly dự án không bị 

ảnh hưởng môi trường phát sinh từ nhà máy phía Nam. Vì vậy phía dự án không cần 

bố trí khoảng cách ly đối với khu vực này. Tuy nhiên, về phía dự án cũng bố trí trồng 

cây trên vỉa hè để tạo cảnh quan, ngăn bụi và tiếng ồn từ các nhà máy. 

 Khu vực 2 (giáp ranh phía Tây Nam dự án): khu vực sản xuất bao bì, khu vực 

này không gây tạo bụi và ảnh hưởng môi trường, cách ranh dự án thông qua đường 

giao thông nội bộ tháo dỡ hàng. Tuy nhiên để đảm bảo cách ly với nhà máy, tại khu 

vực tiếp giáp ở phía Tây bố trí dãy cây xanh cách ly có bề rộng tối thiểu 2m trồng các 

loại cây xanh có tính ngăn bụi, ngăn tiếng ồn. 

 Khu vực 3 (giáp ranh phía Tây dự án): giáp với công ty Thép Tú Sơn với ngành 

nghề sản xuất sắt, thép. Khu vực sản xuất giáp ranh dự án, nhà xưởng được thiết kế 

chung trong một khối công trình nhà tiền chế, vách tôn vây kín từ nền công trình đến 

mái nên khả năng gây ô nhiễm đến các dãy nhà thuộc dự án cũng đã được giảm thiểu. 

Tuy nhiên, về phía bên dự án sẽ bố trí khu vực cây xanh cách ly và công viên vừa là 

khu vực vui chơi vừa có thể ngăn chặn tiếng ồn của nhà máy. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng địa ốc Sài Gòn 5 20 
 

 Khu vực 4 (giáp ranh phía Đông dự án): khu vực sản xuất dược phẩm không tạo 

ra nhiều bụi và tiếng ồn. Khoảng cách từ khu nhà xưởng sản xuất chính đến dự án từ 

43m đến 55m. Mặt khác các khối công trình giáp ranh dự án chủ yếu là nhà kho và nhà 

nghỉ giữa ca của công nhân. Phần phía Đông dự án Thảo Tiên 1 bố trí đường giao 

thông lộ giới 13m. Như vậy sự tác động của nhà máy tới dự án không lớn. 

 

Hình 2.  1 Các đối tượng kinh tế - xã hội gần dự án 

 Về môi trường không khí: Hiện trạng môi trường không khí tại khu vực thực 

hiện dự án chưa bị ô nhiễm như trình bày ở chương 3, hoạt động của dự án phát 

sinh bụi, khí thải không đáng kể. 

 Về môi trường đất: dự án không xả thải chất thải rắn, chất thải nguy hại, nước 

thải trực tiếp ra môi trường đất, không có các hoạt động có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường đất 

 Về môi trường nước: toàn bộ nước thải được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại sau đó 

dẫn về HTXL nước thải 100 m3/ngày.đêm xử lý đạt cột A (K=1). 

 Hiện trạng giao thông: Hiện trạng trong khu vực quy hoạch chưa có hệ thống 

giao thông hiện hữu phục vụ đi lại, chỉ có một phần tuyến đường giao thông 

cụt. Tiếp cận chính là đường ĐX-04 ở phía Nam có lộ giới hiện hữu khoảng 

6,0m. Đây là một trong tuyến đường chính cho việc đấu nối hệ thống giao 

thông và hạ tầng kỹ thuật cho toàn khu quy hoạch. 

 Về hệ thống thoát nước: Khu vực dựa án chưa có hạ tầng thoát nước chung do 

Nhà nước xây dựng. Trên đường ĐX-04 có cống thoát nước với đường kính 

D800, chiều dài khoảng 400m do một số Công ty đầu tư để thoát nước từ các 
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Công ty ra cống thoát nước đường ĐX06, chiều dài khoảng 500m, sau đó thoát 

ra mương thoát nước bằng đất chiều dài khoảng 500m chảy ra suối Cái, cách dự 

án khoảng 1,4km. Chủ đầu tư kết hợp với đơn vị chủ quản cải tạo đường ống 

lên D1000 để đảm bảo khả năng thoát nước của khu vực. 

Hệ thống cống thoát nước nối từ đường ĐX-04 sang đường ĐX-06 đi qua đất 

của các hộ dân và doanh nghiệp. 

Công ty sẽ cải tạo và nâng cấp toàn bộ hệ thống thoát nước (hiện tại là mương 

hở) dọc tường rào Công ty TNHH SX TM XNK Thanh Hoàng Lâm từ đoạn cổng công 

tu Thanh Hoàng Lâm đến khu vực nhà dân chảy qua đường ĐX-06 thành hệ thống 

cống bê tông có đường kính D1000, bề mặt tái lập bê tông và thoát ra suối Cái. 
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Chương III 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 

Khu vực thực hiện dự án là khu đất trống, chưa có dân cư sinh sống. 

Bảng 3. 1 Bảng thống kê hiện trạng sử dụng đất 

STT LOẠI ĐẤT DIỆN TÍCH (m²) TỶ LỆ (%) 

1 Đất trống, cỏ thấp 24.304,0 100,00 

  TỔNG CỘNG 24.304,0 100,00 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng địa ốc Sài Gòn 5) 

Các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp của dự án: 

 Tác động đến môi trường nước 

 Tác động đến môi trường đất 

 Tác động đến môi trường không khí 

Các đối tượng nhạy cảm về môi trường gần nhất có thể bị tác động của dự án: 

Khi dự án đi vào xây dựng và hoạt động, các đối tượng nhạy cảm về môi trường gần 

nhất có thể bị tác động của dự án: 

 Tác động đến môi trường nước: 

 Nước mưa chảy tràn: tải lượng nước mưa chảy tràn phụ thuộc vào thời tiết. 

Trong quá trình thi công xây dựng, nước mưa khi rơi xuống mặt bằng dự án sẽ cuốn 

theo các chất bẩn, đất, cát, và các tạp chất rơi vãi trên mặt đất trong khu vực dự án ra 

môi trường xung quanh dự án. Nếu lượng nước mưa này không được quản lý tốt cũng 

sẽ gây tác động tiêu cực đến nguồn nước nước ngầm, nước biển ven bờ và đời sống 

thủy sinh trong khu vực. 

 Nước thải sinh hoạt có hàm lượng chất ô nhiễm tương đối cao, hơn nữa với 

lượng nước thải sinh hoạt lớn có khả năng gây ô nhiễm môi trường tiếp nhận. 

 Tác động môi trường không khí:  

 Ảnh hưởng của bụi, tiếng ồn, SO2, CO, NOX 

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án 

2.1 Điều kiện tự nhiên  

 Về khí hậu 

Khu vực dự án nằm trong miền nhiệt đới gió mùa có hai mùa rõ rệt là mùa mưa từ 

tháng 5 đến tháng 11 và mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. 

Nhiệt độ không khí:  

 Nhiệt độ bình quân trong năm 250C. 

 Tháng có nhiệt độ cao nhất trong năm là tháng 4 khoảng 28.80C. 

 Tháng có nhiệt độ thấp nhất trong năm là tháng 1 khoảng 210C. 

Độ ẩm không khí:  

 Độ ẩm trung bình năm khoảng 76,6%;  
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 Độ ẩm cực tiểu tuyệt đối khoảng 65,2%;   

 Độ ẩm cực đại tuyệt đối khoảng 83%. 

 Giờ nắng: Trung bình hàng năm, khu vực có khoảng 2.247 giờ nắng, tức 

khoảng 6 giờ nắng mỗi ngày. Thời điểm trong năm có độ ẩm thấp nhất cũng chính là 

thời điểm có có giờ nắng cao nhất, đó là tháng 3, 4 và 5 hàng năm (có từ 7 đến 7,3 

giờ/ngày). Ngược lại, thời điểm có độ ẩm cao lại có số giờ nắng thấp hơn, đó là tháng 

9 và 10 hàng năm (có từ 5,1 đến 5,3 giờ/ngày) 

Lượng mưa:  

 Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 11, vào các tháng trên mỗi tháng mưa 

trên 20 ngày.  

 Tháng mưa nhiều nhất tập trung vào các tháng 8 - 9 - 10 (chiếm khoảng 90 % 

so với cả năm).  

 Về mùa khô, có tháng hầu như không có mưa (tháng 1).  

  Lượng mưa trung bình năm :2.177 mm; Lượng mưa tối đa 2.638 mm; Lượng 

mưa tối thiểu 1.961 mm. 

 Lượng bốc hơi bình quân năm 1.350,5 mm. 

 Lượng bốc hơi bình quân ngày 3,7 mm; Lượng bốc hơi lớn nhất ngày 13,8 mm.  

Chế độ gió:  

 Chế độ gió tương đối ổn định, không chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão và áp 

thấp nhiệt đới. Về mùa khô gió thịnh hành chủ yếu là hướng Đông, Đông – Bắc, về 

mùa mưa gió thịnh hành chủ yếu là hướng Tây, Tây – Nam. Tốc độ gió bình quân 

khoảng 0.7m/s, tốc độ gió lớn nhất quan trắc được là 12m/s thường là Tây, Tây – 

Nam.  

 Chế độ không khí ẩm tương đối cao, trung bình 80-90% và biến đổi theo mùa. 

Độ ẩm được mang lại chủ yếu do gió mùa Tây Nam trong mùa mưa, do đó độ ẩm thấp 

nhất thường xảy ra vào giữa mùa khô và cao nhất vào giữa mùa mưa. Giống như nhiệt 

độ không khí, độ ẩm trong năm ít biến động. 

 Về địa hình: khu đất quy hoạch có địa hình tương đối bằng phẳng, hướng dốc 

chủ yếu theo hướng Nam xuống Đông Bắc, cao độ có sự chênh lệch nhỏ từ 

28,80m đến 22,00m. Địa hình trong khu vực thuận lợi cho việc xây dựng công 

trình và thoát nước. 

 Về địa chất 

Khu vực quy hoạch có địa hình tương đối bằng phẳng, thuận lợi cho việc xây 

dựng công trình. 

2.2 Nguồn tiếp nhận nước thải 

Toàn bộ nước thải phát sinh được xử lý sơ bộ sau đó dẫn về  HTXL tập trung  

của khu nhà ở đạt QCVN 14:2008/BTNMT, Cột A (K=1,0) sau đó đấu nối nguồn tiếp 

nhận là suối Cái. 

Khu vực suối Cái (Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương) là nguồn tiếp nhận nước 

thải từ các khu/cụm công nghiệp trên địa bàn, sau đó đổ ra sông Đồng Nai. 

Để đánh giá chất lượng mặt của suối Cái, tham khảo chất lượng suối Cái tại cầu 

Bến Sắn vào tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12/2021. 
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Bảng 3. 2 Kết quả đo đạc chất lượng nước suối Cái 

STT 
Chỉ 

tiêu/đơn vị 

Kết quả QCVN 08-

MT:2015/BTNMT 

(A2) 
Tháng 9 

Tháng 

10 

Tháng 

11 

Tháng 

12 

1.  pH 6,4 6,7 6,7 6,1 6 – 8,5 

2.  Nhiệt độ 29 26,8 28,1 29,5 - 

3.  Amoni  1,57 1,44 0,42 1,2 0,3 

4.  COD 8 10 8 30 15 

5.  DO 5 4,9 3,9 3,3 5 

6.  NO2 - N 0,024 0,032 0,01 0,044 0,05 

7.  PO4
3-_P 0,23 0,3 0,15 0,15 0,2 

8.  Fe 1,75 1,65 1,44 1,94 1 

9.  SS 62 65 16 24 30 

10.  NO3 - N 0,5 0,4 2,1 0,2 5 

(Nguồn: Trung tâm quan trắc kỹ thuật – Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương) 

Nhận xét: Theo bảng 3.2 nồng độ các chất ô nhiễm của suối Cái đa số nằm trong 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột A2. Tuy nhiên một số chỉ tiêu vượt so với quy 

chuẩn như Amoni; COD vào tháng 12; DO vào tháng 9, tháng 10; Phosphat vào tháng 

9, tháng 10; Fe vào tháng 9-12. 

3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực 

hiện dự án 

Để đánh giá hiện trạng môi trường tự nhiên khu vực dự án, chủ dự án phối hợp 

với Công ty CP DV TV môi trường Hải Âu tiến hành thu mẫu tiếng ồn, bụi, hơi, khí 

và chất lượng đất tại khu đất thực hiện dự án. 

Mẫu khảo sát được lấy vào ngày 14/12/2021 trong điều kiện thời tiết trời nắng, 

gió nhẹ. 

Việc lấy mẫu đo đạc, phân tích mẫu được tuân thủ quy trình và quy phạm quan 

trắc, phân tích môi trường của tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành. 

Việc đo đạc, lấy mẫu phân tích về môi trường theo sự phối hợp với đơn vị có 

chức năng thực hiện: 

- Đơn vị hỗ trợ: Công ty CP DV TV môi trường Hải Âu  

- Điện thoại: 028.3816.4421     Fax: 028.3816.4437 

Đơn vị đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường với số hiệu 

VIMCERTS 117 theo Quyết định số 384/QĐ-BTNMT ngày 21/02/2019 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Về việc gia hạn chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 

quan trắc môi trường. 

Vị trí và thời điểm lấy mẫu 

Bảng 3. 3 Vị trí và thời điểm lấy mẫu 

Stt Ký hiệu Vị trí lấy mẫu 
Thời điểm 

lấy mẫu 

Điều kiện khí 

tượng 

1   Giữa khu vực dự án 14/12/2021; Trời nắng, gió nhẹ 
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Stt Ký hiệu Vị trí lấy mẫu 
Thời điểm 

lấy mẫu 

Điều kiện khí 

tượng 

04/05/2022; 

05/05/2022 

Kết quả đo đạc chất lượng không khí tại khu vực dự án được trình bày như sau: 

Bảng 3. 4 Kết quả đo đạc chất lượng không khí 

St

t 

Yếu 

tố 

vật 

lý 

Đơn vị 

Kết quả QCVN 

05:2013/BTN

MT 

QCVN 

26:2010/BTN

MT 
14/12/2021 04/05/202

2 

05/05/2022 

1.  Độ 

ồn 
dBA 65 68 67 -- 

6h – 21h: 70 

21h – 6h: 55 

2.  Bụi mg/m3 0,02 0,0012 0,0021 0,3 -- 

3.  SO2 mg/m3 0,041 0,01 0,12 0,35 - 

4.  NO

2 
mg/m3 0,01 0,025 0,0032 0,2 -- 

5.  CO mg/m3 2,1 3,2 2,12 30 -- 

(Nguồn: Công ty CP DV TV Môi trường Hải Âu) 

Ghi chú: 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh áp dụng: 

QCVN 05:2013/BTNMT. 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn: QCVN 26:2010/BTNMT, từ 6h00 - 

21h00. 

Nhận xét: 

Kết quả đo đạc cho thấy chất lượng môi trường không khí tại khu vực dự án là khá 

tốt, các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép so với quy chuẩn QCVN 

05:2013/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT. 

 Hiện trạng chất lượng môi trường đất 

 Vị trí và thời điểm lấy mẫu 

Bảng 3. 5 Vị trí và thời điểm lấy mẫu 

Stt Ký hiệu Vị trí lấy mẫu Thời điểm lấy mẫu 
Điều kiện 

khí tượng 

1   
Cổng vào khu đất thực hiện 

dự án 

14/12/2021; 04/05/2022; 

05/05/2022 

Trời nắng, 

gió nhẹ 

Kết quả đo đạc chất lượng đất tại khu vực dự án được trình bày như sau: 

Bảng 3. 6 Kết quả đo đạc chất lượng đất 

Stt 
Yếu tố 

vật lý 

Đơn 

vị 

Kết quả QCVN 03-

MT:2015/BTNMT 

(Đất dân sinh) 
14/12/2021 04/05/2022 05/05/2022 

1 Asen mg/kg 11,1 12,1 13,1 15 
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Stt 
Yếu tố 

vật lý 

Đơn 

vị 

Kết quả QCVN 03-

MT:2015/BTNMT 

(Đất dân sinh) 
14/12/2021 04/05/2022 05/05/2022 

(As) 

2 
Cadimi 

(Cd) 
mg/kg 

0,05 0,21 0,03 
1,5 

3 Chì (Pb) mg/kg 32 21 31 70 

4 
Crom 

(Cr) 
mg/kg 

25 15 26 
150 

5 
Đồng 

(Cu) 
mg/kg 

75 56 65 
100 

6 
Kẽm 

(Zn) 
mg/kg 

102 52 82 
200 

(Nguồn: Công ty CP DV TV Môi trường Hải Âu) 

Ghi chú: 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng 

trong đất: QCVN 03-MT:2015/BTNMT. 

Nhận xét: 

Kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng đất tại khu vực dự án đều nằm ở mức 

rất thấp so với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số kim loại nặng trong đất: QCVN 

03-MT:2015/BTNMT (Đất dân sinh) chứng tỏ chất lượng đất còn tốt. 
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Chương IV 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ 

ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư 

1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

1.1.1. Đánh giá tác động của việc chiếm dụng đất 

Trong giai đoạn thi công dự án, các tác động gây ảnh hưởng đến môi trường đất 

bao gồm:  

 Sự hình thành và xây dựng dự án trước hết làm thay đổi mục đích sử dụng đất 

của khu vực dự án (bao gồm khu nhà ở), hoạt động của dự án sẽ làm phá bỏ thảm thực 

vật hoang dại (cây bụi, cỏ dại) do các hoạt động phát quang, đào, đắp, san lắp mặt 

bằng. 

 Hoạt động của máy móc thiết bị thi công xây dựng, tập kết nguyên vật liệu, lưu 

trữ nhiên, nguyên liệu tại khu vực công trình và sinh hoạt của công nhân sẽ làm phát 

sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường đất như: chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy 

hại, nước thải,… 

 Trong quá trình lưu giữ nguyên nhiên liệu phục vụ vận hành máy móc thi công 

có thể xảy ra sự cố rò rỉ, cháy nổ nhiên liệu gây ô nhiễm môi trường đất tại khu vực dự 

án .  

 Chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng như vật liệu dư thừa, giẻ lau, chai 

lọ, bìa, túi nilon, . . . được vứt bỏ bừa bãi hay công tác thu gom chất thải rắn chưa tố , . 

. . sẽ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường đất và cảnh quan khu vực .  

 Khi nước thải sinh hoạt phát sinh vào môi trường đất, nước sẽ làm tăng hàm 

lượng các chất ô nhiễm ( BOD , COD , SS và các chất hữu cơ dễ phân hủy ) gây suy 

thoái môi trường nước và ảnh hưởng đến các loài thủy sinh, các loài côn trùng sông 

trong môi trường đất. 

 Nước thải trong quá trình xây dựng bao gồm các loại nước súc rửa và nước làm 

mát các thiết bị máy móc thi công, nước xịt rửa bánh xe dính đất cát, nước trộn vữa hồ, 

bê tông, sẽ làm suy giảm chất lượng đất tại khu vực xây dựng của dự án. 

1.1.2. Đánh giá tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng 

Hiện tại, khu đất hiện hữu là đất trống chưa được giải phóng và san lấp mặt 

bằng địa hình tương đối bằng phẳng. Hiện tại khu vực Dự án là đất trống mọc cỏ dại 

diện tích 2,4ha. Sinh khối cỏ dại trung bình đạt 2,2 tấn/ha (Nguồn: thống kê sinh khối 

của một số loại cây trồng tại Việt Nam do Viện Sinh học Nhiệt đới thực hiện). Như 

vậy khối lượng sinh khối cần phải làm sạch trước khi tiến hành thi công khoảng 5,28 

tấn. Sinh khối thực vật trong khu vực Dự án nếu không được làm sạch trước khi tiến 

hành san nền, xây dựng thì lượng sinh khối này sẽ bị phân hủy, là nguyên nhân gây ô 

nhiễm đất, nước dưới đất và sụt lún nền móng công trình. Tác động này được nhận 

diện ở mức trung bình nếu không có biện pháp giảm thiểu thích hợp. 
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Trong quá trình đào, đắp đất và làm việc với các VLXD dễ phát sinh bụi. Bụi là 

khía cạnh môi trường đáng kể nhất trong quá trình thi công. Dạng bụi mịn, dễ phát tán 

ra không khí và ảnh hưởng tới môi trường xung quanh, nhất là khi có gió. 

Bảng 4. 1 Hạng mục san nền các lô 

STT Tên lô 
DIỆN TÍCH (m2) KHỐI LƯỢNG (m3) 

S Đào S Đắp V Đào V Đắp 

1 LK-H-CX 0,00 1.763,90 0,00 3.948,05 

2 LK-E 0,00 1.691,08 0,00 5.043,45 

3 LK-D 0,00 2.184,66 0,00 2.386,55 

4 LK-C 0,00 2.542,61 0,00 2.096,11 

5 LK-G-GX-HT 211,01 1.751,91 -8,46 889,90 

6 B1-2-CX-GD 0,00 2.742,97 0,00 1.617,96 

7 LK-A-CX 863,52 748,88 -82,95 73,53 

Tổng 1.074,53 13.246,01 -91,41 16.055,55 

(Nguồn: Bản vẽ quy hoạch san nền của Công ty CP đầu tư và xây dựng địa ốc 

Sài Gòn 5) 

Khối lượng đất đào của dự án: 109,692 tấn (Với tỷ trọng đất đào 1,2 tấn/m3). 

Hệ số ô nhiễm bụi (E) khuếch tán từ quá trình thi công đào, xúc, san lấp đất được 

tính theo công thức sau: 

E = k × 0,0016 ×   (kg/tấn) 

(Nguồn: (*) UNEP(2013) Emission inventory manual) 

Trong đó: 

- E: Hệ số ô nhiễm (kg/tấn).  

- U: Vận tốc gió trung bình khu vực dự án (m/s): Vận tốc gió được chọn là 1,2m/s. 

- M: Độ ẩm của vật liệu (đất = 30 %). 

Vậy: E = 0,35

4,13,1

2

3,0

2,2
0016,0

2,1
















 =  0,0036 (Kg bụi/tấn) 

Tính toán khối lượng bụi phát sinh từ quá trình thi công đào đất của dự án theo 

công thức sau: 

W = E*Q 

 Trong đó: 

W: Lượng bụi phát sinh bình quân (Kg). 

E: Hệ số ô nhiễm (kg bụi/tấn). 
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Q: khối lượng chất thải rắn từ quá trình đào đất (tấn). 

Vậy tổng lượng bụi phát sinh trong suốt quá trình này là: 

W = 0,0036 x 109,692 = 394,89 Kg. 

Lượng bụi phát sinh trong một ngày: 

  W1ngày = W/t = 394,89 /130 = 3,04 (kg/ngày) ≈ 35,19 mg/s. 

Với t: thời gian thi công đào đất: 5 tháng tương đương 130 ngày (làm việc 26 

ngày/tháng và 8h/ngày). 

Bảng 4. 2 Tải lượng ô nhiễm khuếch tán từ quá trình đào đất 

Vận tốc gió trung bình (m/s) Hệ số ô nhiễm (Kg/tấn) Tải lượng ô nhiễm (mg/s) 

1,2 0,0036 35,19 

Khối không khí tại khu vực công trường được hình dung như một hình hộp với 

các kích thước chiều dài L (m), chiều rộng W (m) và chiều cao H (m), một cạnh đáy 

của hình hộp không khí song song với hướng gió. Giả sử luồng gió thổi vào hộp là 

không ô nhiễm và không khí tại khu vực công trường vào thời điểm chưa xây dựng là 

sạch thì nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 01 giờ được tính theo công thức: 

 

Trong đó: 

- C: nồng độ bụi phát sinh. 

- Lượng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích Es = M bụi/(L x W) (mg/m2.s). 

- Mbụi: tải lượng bụi (mg/s), Mbụi = 35,19 mg/s. 

- u: Tốc độ gió trung bình thổi vuông góc với một cạnh của hộp không khí (m/s), 

lấy u = 1,2 m/s. 

- H: Chiều cao xáo trộn (m). 

- L, W: Chiều dài và chiều rộng của hộp khí (m). 

Kết quả tính toán nồng độ bụi phát tán trong không khí ứng với chiều dài L và 

chiều rộng W của hộp không khí được trình bày như sau: 

Bảng 4. 3 Nồng độ bụi phát tán trong không khí trong quá trình thi công đào đất 

L=W 

(m) 

Nồng độ (mg/m3) QCVN 

05:2013/ 

BTNMT 

(mg/m3) 

QCVN 

02:2019/ 

BYT 

(mg/m3) 

H = 1,5 H = 3 H =6 H = 9 

1 19,550 9,775 4,888 3,258 

0,3 8 5 3,910 1,955 0,978 0,652 

10 1,955 0,978 0,489 0,326 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng địa ốc Sài Gòn 5 30 
 

L=W 

(m) 

Nồng độ (mg/m3) QCVN 

05:2013/ 

BTNMT 

(mg/m3) 

QCVN 

02:2019/ 

BYT 

(mg/m3) 

H = 1,5 H = 3 H =6 H = 9 

20 0,978 0,489 0,244 0,163 

50 0,391 0,196 0,098 0,065 

100 0,196 0,098 0,049 0,033 

Tính thêm nồng độ nền đo đạc ngày 14/12/2021 tại dự án thì nồng độ các chất ô 

nhiễm tăng lên như sau: 

Bảng 4. 4 Nồng độ bụi phát tán trong không khí trong quá trình thi công đào đất (tính 

thêm nồng độ nền) 

L=W 

(m) 

Nồng độ (mg/m3) QCVN 

05:2013/ 

BTNMT 

(mg/m3) 

QCVN 

02:2019/ 

BYT 

(mg/m3) 

H = 1,5 H = 3 H =6 H = 9 

1 19,57 4,91 3,93 3,28 

0,3 8 

5 3,93 1,00 0,80 0,67 

10 1,98 0,51 0,41 0,35 

20 1,00 0,26 0,22 0,18 

50 0,41 0,12 0,10 0,09 

100 0,22 0,07 0,06 0,05 

Nhận xét: 

So sánh kết quả tính toán với QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 02:2019/BYT 

(mg/m3) cho thấy nồng độ bụi phát sinh tại khu vực thi công trong phạm vi 1m, 5m, 

10m, 20m, 50m vượt giới hạn cho phép. Do đó, Chủ đầu tư và đơn vị thi công bảo 

đảm trang bị đầy đủ BHLĐ cho công nhân nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe và năng lực 

làm việc của công nhân thi công. 

Tại khoảng cách 100m thì nồng độ bụi phát sinh vượt giới hạn cho phép của 

QCVN 05:2013/BTNMT và nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 02:2019/BYT 

(mg/m3).  

Do đó, trong thời gian thực hiện công tác đào đất chủ dự án và đơn vị thi công sẽ 

thực hiện các biện pháp giảm lượng bụi này đến mức thấp nhất để hạn chế ảnh hưởng 

đến môi trường không khí xung quanh khu vực dự án. 

 Quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng sẽ làm gia tăng mật độ phương tiện 

giao thông, kéo theo sự gia tăng khả năng gây tai nạn giao thông. Sự ra vào thường 

xuyên của các phương tiện vận chuyển sẽ gây những cản trở nhất định đến tuyến 

đường giao thông. 

Khối lượng đất đắp để san nền là: 19.266,66 tấn (Với tỷ trọng đất đào 1,2 

tấn/m3). 

Khối lượng đất đào của dự án là: 394,89 tấn. 

 Khối lượng đất cần vận chuyển thêm để san nền: 18.871,77 tấn. 
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Với tổng khối lượng vận chuyển là 18.871,77 tấn, khối lượng nguyên vật liệu này 

sẽ được vận chuyển bằng đường bộ. Dự án sẽ sử dụng các loại xe vận tải với tải trọng 

trung bình là 35 tấn/xe, sử dụng nhiên liệu là dầu Diesel với hàm lượng lưu huỳnh (S) 

trong dầu Diesel là 0,05% để vận chuyển thì số chuyến xe cần vận chuyển là 539 

chuyến/toàn thời gian, số lượt xe ra vào là 1.078 lượt (trong đó có 539 lượt xe không 

tải). Với thời gian vận chuyển là 5 tháng tương đương với 130 ngày (làm việc 26 

ngày/tháng) thì mỗi ngày trung bình có khoảng 08 lượt xe ra vào công trình xây dựng 

Dự án (trong đó 04 lượt xe có tải và 04 lượt xe không tải tính tải lượng ô nhiễm = ½ xe 

có tải), vậy có khoảng 08 lượt xe có tải mỗi ngày. Khoảng cách vận chuyển nguyên vật 

liệu lấy trung bình là 20 km.  

Lượng sinh đất này sẽ được vận chuyển đi bằng xe tải. Các phương tiện vận 

chuyển sử dụng nhiên liệu sẽ phát sinh khí thải như SO2, NO2, CO. Mức độ phát thải 

các chất ô nhiễm phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: nhiệt độ không khí, vận tốc xe 

chạy, chiều dài quãng đường đi, phân khối động cơ, loại nhiên liệu sử dụng, các biện 

pháp kiểm soát ô nhiễm áp dụng. 

WHO đã đưa ra phương pháp dự báo tải lượng ô nhiễm phụ thuộc tải trọng và vận tốc 

từ các phương tiện vận tải như sau:  

Bảng 4. 5 Hệ số và tải lượng ô nhiễm khí thải xe tải > 16 tấn 

STT Chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm 

(g/km) 

Tải lượng ô nhiễm 

(kg/ngày)  

1 Bụi 1,6 0,256 

2 SO2 7,43S 0,007 

3 NOx 24,1 3,856 

4 CO 3,7 0,074 

Ghi chú: Tải lượng ô nhiễm = Hệ số ô nhiễm × số lượt xe ra vào công trình xây dựng 

Dự án mỗi ngày × khoảng cách vận chuyển nguyên vật liệu (lấy trung bình là 20 km). 

Định mức tiêu hao nhiên liệu của xe tải 35 tấn: 16,5 lít dầu DO/h. Tổng lượng 

dầu DO sử dụng 465,23 lít/h. 

Khối lượng dầu DO sử dụng trong một giờ (khối lượng riêng của dầu DO =  

0,87 kg/lít) là: m = 465,23 lít/h × 0,87 kg/lít = 404,75 kg/h. 

Theo “Viện kỹ thuật nhiệt đới và bảo vệ môi trường TP. HCM”, ta có thể tích khí 

phát sinh do đốt 01 kg dầu DO ở điều kiện chuẩn (25oC, 1 atm) khoảng 20 - 22 m3 khí 

thải/kg dầu DO.   

Lưu lượng khí thải của các phương tiện vận chuyển: 

QK = 21 × 404,75 = 8.499,76 (m3/h ở điều kiện chuẩn). 

Bảng 4. 6 Nồng độ các khí ô nhiễm khí thải của xe tải > 16 tấn 

STT 
Chất ô 

nhiễm 

Nồng độ khí thải  

mg/m3 

QCVN 

05:2013/BTNMT 
(mg/m3) 

TCVSLĐ theo QĐ 

3733/2002/QĐ-BYT 

(mg/m3) 

1 Bụi 1,25 0,3 8 
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STT 
Chất ô 

nhiễm 

Nồng độ khí thải  

mg/m3 

QCVN 

05:2013/BTNMT 
(mg/m3) 

TCVSLĐ theo QĐ 

3733/2002/QĐ-BYT 

(mg/m3) 

2 SO2 0,03 0,35 10 

3 NO2 18,9 0,2 10 

4 CO 0,36 30 40 

Trong đó:  

- S là hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu (0,05%).  

Nhận xét: So sánh nồng độ khí thải từ các phương tiện vận chuyển với QCVN 

05:2013/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh 

và tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo QĐ 3733/2002/QĐ-BYT cho thấy nồng độ các 

chất ô nhiễm đều vượt quy chuẩn cho phép.  

1.1.3. Khai thác vật liệu xây dựng phục vụ dự án 

Trong quá trình khai thác vật liệu xây dựng phục vụ dự án, chất thải chủ yếu phát 

sinh từ xây dựng các hạng mục công trình và từ sự hao hụt vật liệu thi công trên công 

trường bao gồm các loại nguyên vật liệu xây dựng phế thải, rơi vãi như xi măng, sắt 

thép vụn, bao bì đựng vật liệu... 

Chất thải xây dựng theo định mức hao hụt của Bộ xây dựng khoảng 0,5% – 2,5% tổng 

lượng nguyên nhiên liệu phục vụ xây dựng dự án (Theo Quyết định số 1329/QĐ-BXD 

ngày 19/12/2016 của Bộ Xây dựng về Công bố định mức sử dụng vật liệu trong xây 

dựng). Tổng lượng chất thải này ước tính như bảng sau: 

Bảng 4. 7 Ðịnh mức hao hụt vật liệu do thi công 

Stt Loại vật tư 
% hao 

hụt (*) 

Khối lượng nguyên 

liệu (tấn) 

Khối lượng vật 

liệu hao hụt 

(tấn) 

1 Sắt, thép vụn 2,5 703 17,58 

2 Cát xây tô 0,5 1.811 9,06 

3 Đá 4x6, đá 1x2 0,5 17.429 87,14 

4 Bao xi măng  1 852 8,52 

5 Gạch các loại 0,5 275 1,37 

6 Sơn nước 0,5 8 0,04 

7 Bả bột 0,5 8 0,04 

8 Sơn dầu 0,5 8 0,04 

9 Que hàn 0,1 0,85 0,00085 

10 Bentonite 0,5 
674 3,37 

11 Các loại vật liệu khác + 0,5 5.196 25,98 
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Stt Loại vật tư 
% hao 

hụt (*) 

Khối lượng nguyên 

liệu (tấn) 

Khối lượng vật 

liệu hao hụt 

(tấn) 

thiết bị 

  Tổng   26.965 153,14 

(*) Nguồn: Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016 của Bộ Xây dựng về Công 

bố định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng) 

Chất thải rắn xây dựng hầu hết là có thể tái sử dụng và tái chế được. Một số chất thải 

không tái sử dụng được Chủ đầu tư sẽ có biện pháp thu gom và xử lý đúng quy định. 

- Khối lượng vật liệu hao hụt: 153,14 tấn. 

Khối lượng vật liệu hao hụt lớn nên chủ đầu tư sẽ yêu cầu và giám sát đơn vị thi công 

thực hiện ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý 

đúng quy định. 

1.1.4. Vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị 

 Bụi và khí thải từ phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu thi công 

 Vận chuyển nguyên vật liệu: Khối lượng nguyên vật liệu xây dựng là khoảng 

26.965 tấn; Sử dụng xe tải trọng trung bình 10 tấn thì ước tính cần 2.696 chuyến xe 

vận chuyển. Thời gian vận chuyển dự kiến là 24 tháng (làm việc 26 ngày/tháng)  thì 

mỗi ngày có 4 chuyến xe vận chuyển vào dự án (trong đó 4 lượt xe có tải và 2 lượt xe 

không tải tính tải lượng ô nhiễm = ½ xe có tải), vậy có khoảng 6 lượt xe có tải mỗi 

ngày. 

 Vận chuyển máy móc thiết bị: Khối lượng thiết bị công trình là khoảng 78 tấn; 

Sử dụng xe tải trọng trung bình 3,5 đến 16 tấn thì ước tính có 2 chuyến xe vận chuyển 

mỗi ngày trong suốt thời gian xây dựng. 

Như vậy, số lượng xe ra vào dự án tập trung nhiều nhất trong thời gian đầu xây 

dựng (thời gian này vừa có xe vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng và máy móc thiết 

bị) với số xe ra vào tối đa khoảng 6+2=8 lượt/ngày. 

Khoảng cách vận chuyển lấy trung bình là 20 km. 

Dựa theo tài liệu đánh giá nhanh của Tổ chức y tế thế giới WHO, 1993, ta có bảng hệ 

số tải lượng ô nhiễm của các thông số ô nhiễm đặc trung như sau: 

Bảng 4. 8 Hệ số tải lượng ô nhiễm của các phương tiện vận chuyển 

STT Chất ô nhiễm Hệ số tải lượng ô nhiễm (Kg/1.000Km) 

1 Bụi 0,9 

2 SO2 4,29 x S 

3 NO2 1,18 

4 CO 6,0 

5 VOC 2,6 

(Nguồn: Rapid Environmental Assessment, WHO, 1993) 

Tải lượng ô nhiễm: 

Tải lượng ô nhiễm = Hệ số ô nhiễm × số lượt xe ra vào dự án mỗi ngày × khoảng 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng địa ốc Sài Gòn 5 34 
 

cách vận chuyển nguyên vật liệu. 

Kết quả tính toán tải lượng ô nhiễm do khí thải của các phương tiện vận chuyển trong 

giai đoạn này: 

Bảng 4. 9 Tải lươṇg ô nhiễm phát sinh từ các phương tiện vận chuyển 

STT Chất ô nhiễm Tải lượng ô nhiễm (Kg/ngày) 

1 Bụi 0,144 

2 SO2 0,03 

3 NO2 0,02 

4 CO 0,12 

Ghi chú: Tải lượng ô nhiễm = Hệ số ô nhiễm × số lượt xe ra vào công trình xây dựng 

Dự án mỗi ngày × khoảng cách vận chuyển nguyên vật liệu (lấy trung bình là 20 km). 

Định mức tiêu hao nhiên liệu của xe tải 35tấn: 16,5 lít dầu DO/h. Tổng lượng dầu 

DO sử dụng 472,86 lít/h. 

Khối lượng dầu DO sử dụng trong một giờ (khối lượng riêng của dầu DO =  

0,87 kg/lít) là: m = 472,86 lít/h × 0,87 kg/lít = 411,39 kg/h. 

Theo “Viện kỹ thuật nhiệt đới và bảo vệ môi trường TP. HCM”, ta có thể tích khí 

phát sinh do đốt 01 kg dầu DO ở điều kiện chuẩn (25oC, 1 atm) khoảng 20 - 22 m3 khí 

thải/kg dầu DO.   

Lưu lượng khí thải của các phương tiện vận chuyển: 

QK = 21 × 411,39 = 8.639,16 (m3/h ở điều kiện chuẩn). 

Bảng 4. 10 Nồng độ các khí ô nhiễm khí thải của xe tải  

STT 
Chất ô 

nhiễm 

Nồng độ khí thải  

mg/m3 

QCVN 

05:2013/BTNMT 
(mg/m3) 

TCVSLĐ theo QĐ 

3733/2002/QĐ-BYT 

(mg/m3) 

1 Bụi 0,7 0,3 8 

2 SO2 0,144 0,35 10 

3 NO2 0,1 0,2 10 

4 CO 0,58 30 40 

Nhận xét: So sánh nồng độ khí thải từ các phương tiện vận chuyển với QCVN 

05:2013/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh 

và tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo QĐ 3733/2002/QĐ-BYT cho thấy nồng độ bụi 

vượt quy chuẩn cho phép.  

Nguồn ô nhiễm không khí từ các hoạt động giao thông là nguồn phân tán, các 

chất ô nhiễm phát thải dọc đường đi của xe. Do vậy, quá trình này sẽ ảnh hưởng đến 

người dân, sinh vật sống gần đường đi và công nhân thi công tại công trường. Đối 

tượng bị ảnh hưởng là môi trường không khí trên đường vận chuyển, dân cư xung 

quanh tuyến đường vận chuyển và đường giao thông tại khu vực Dự án trong suốt thời 

gian vận chuyển vật liệu xây dựng. Quãng đường vận chuyển trên 20 km cộng thêm 

điều kiện có gió (gió tự nhiên, gió do sự di chuyển xe) trên quãng đường di chuyển, 
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khả năng phát tán rộng, do đó có thể nói rằng nồng độ ô nhiễm bụi, khí thải do phương 

tiện vận chuyển là không đáng kể. Tuy nhiên đường giao thông sẽ bị tác động lớn khi 

các xe vận tải có tải trọng lớn có khả năng làm hư hỏng đường giao thông (lề đường bị 

sụp lở, làm cho phần mặt đường bị thu hẹp lại, mặt đường hư hỏng dẫn đến tai nạn 

trên đường), tăng mật độ giao thông khu vực ảnh hưởng đến đời sống người dân. Mức 

độ tác động sẽ phụ thuộc vào thời gian vận hành và trình trạng thiết bị, phương tiện, 

cũng như mức độ nhạy cảm của môi trường tiếp nhận. Tuy nhiên thời gian thực hiện 

ngắn nên tác động của khí thải đến môi trường là không đáng kể. 

Chủ dự án sẽ có các quy định bắt buộc cho các phương tiện vận chuyển như: phủ 

bạt khi vận chuyển, chở đúng trọng tải quy định, không vận chuyển vào giờ cao 

điểm,.... 

 Bụi từ hoạt động tập kết nguyên vật liệu xây dựng 

Quá trình tập kết nguyên vật liệu xây dựng chủ yếu làm phát sinh bụi. Theo công 

thức của AIR CHIEF, Cục môi trường Mỹ, năm 1995 thì hệ số phát thải bụi do các 

đống vật liệu xây dựng (chủ yếu là cát, đá) của dự án, được tính theo công thức: 

E = 0,35 × 0,0016 ×   (kg/tấn) . 

(Nguồn: (*) UNEP(2013) Emission inventory manual) 

Trong đó: 

- E: Hệ số ô nhiễm (kg/tấn). 

- U: Vận tốc gió trung bình khu vực Dự án (m/s) (vận tốc gió được chọn là 1,2 

m/s). 

- M: Độ ẩm của vật liệu (VLXD = 10 %). 

Với khu vực thi công của dự án, tốc độ gió trung bình lấy vào mùa hè là 4m/s.  

Khi đó ta có: 

E = 0,35

4,13,1

2

1,0

2,2
0016,0

2,1
















 = 0,0169 (kg bụi/tấn) 

Tính toán khối lượng bụi phát sinh từ quá trình quá trình bốc dỡ VLXD của Dự 

án theo công thức sau: 

W = E*Q 

Trong đó: 

- W: Lượng bụi phát sinh bình quân (Kg). 

- E: Hệ số ô nhiễm (Kg bụi/tấn). 

- Q: khối lượng VLXD cần bốc dỡ (tấn): 26.965 tấn. 

Vậy tổng lượng bụi phát sinh trong suốt quá trình này là: 
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W = 0,0169 x 26.965 = 455,23 Kg. 

Lượng bụi phát sinh trong một ngày: 

  W1ngày =W/t = 455,21/624 = 0,73 (kg/ngày) ≈ 8,44 mg/s. 

Với t: thời gian tập kết vật liệu: 24 tháng tương đương 624 ngày (làm việc 26 

ngày/tháng và 8h/ngày). 

Bảng 4. 11 Tải lượng ô nhiễm khuếch tán từ quá trình bốc dỡ VLXD 

Vận tốc gió trung bình (m/s) Hệ số ô nhiễm (kg/tấn) Tải lượng ô nhiễm (mg/s) 

1,2 0,0169 8,44 

Khối không khí tại khu vực bốc dỡ VLXD được hình dung như một hình hộp với 

các kích thước chiều dài L (m), chiều rộng W (m) và chiều cao H (m), một cạnh đáy 

của hình hộp không khí song song với hướng gió. Giả sử luồng gió thổi vào hộp là 

không ô nhiễm và không khí tại khu vực bốc dỡ VLXD là sạch thì nồng độ bụi phát 

sinh trung bình trong 01 giờ được tính theo công thức: 

 

Trong đó: 

- C: nồng độ bụi phát sinh. 

- Lượng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích Es  = Mbụi/(L x W) (mg/m2.s). 

- Mbụi: tải lượng bụi (mg/s), Mbụi = 8,44 mg/s. 

- u: Tốc độ gió trung bình thổi vuông góc với một cạnh của hộp không khí (m/s), 

lấy u = 1,2 m/s. 

- H: Chiều cao xáo trộn (m). 

- L, W: Chiều dài và chiều rộng của hộp khí (m). 

Kết quả tính toán nồng độ bụi phát tán trong không khí ứng với chiều dài L và 

chiều rộng W của hộp không khí được trình bày như sau: 

Bảng 4. 12 Nồng độ bụi phát tán trong không khí trong quá trình bốc dỡ VLXD 

L = W 

(m) 

Nồng độ (mg/m3) 
QCVN 

05:2013/BTNMT 

(mg/m3) 

QCVN 

02:2019/BYT  

(mg/m3) 

H = 1,5 H = 3 H =6 H = 9   

1 4,689 2,344 1,172 0,781 

0,3 8 

5 0,938 0,469 0,234 0,188 

15 0,313 0,156 0,078 0,063 

30 0,156 0,078 0,039 0,026 

50 0,094 0,047 0,023 0,019 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng địa ốc Sài Gòn 5 37 
 

L = W 

(m) 

Nồng độ (mg/m3) 
QCVN 

05:2013/BTNMT 

(mg/m3) 

QCVN 

02:2019/BYT  

(mg/m3) 

H = 1,5 H = 3 H =6 H = 9   

100 0,047 0,023 0,012 0,008 

Tính thêm nồng độ nền đo đạc ngày 24/12/2021 tại dự án thì nồng độ các chất ô 

nhiễm tăng lên như sau: 

Bảng 4. 13. Nồng độ bụi phát tán trong không khí trong quá trình bốc dỡ VLXD (tính 

thêm nồng độ nền) 

L = W 

(m) 

Nồng độ (mg/m3) 
QCVN 

05:2013/BTNMT 

(mg/m3) 

QCVN 

02:2019/BYT  

(mg/m3) 

H = 1,5 H = 3 H =6 H = 9   

1 4,71 2,36 1,19 0,80 

0,3 8 

5 0,96 0,49 0,25 0,21 

15 0,33 0,18 0,1 0,08 

30 0,18 0,1 0,06 0,05 

50 0,11 0,07 0,04 0,04 

100 0,07 0,04 0,03 0,03 

Nhận xét: 

So sánh kết quả tính toán với QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 02:2019/BYT 

(mg/m3) cho thấy nồng độ bụi phát sinh tại khu vực thi công trong phạm vi 1m, 5m và 

15m vượt giới hạn cho phép. Do đó, Chủ đầu tư và đơn vị thi công bảo đảm trang bị 

đầy đủ BHLĐ cho công nhân nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe và năng lực làm việc của 

công nhân thi công. Vì vậy, Chủ đầu tư và đơn vị thi công bảo đảm trang bị đầy đủ 

Bảo hộ lao động cho công nhân nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe và năng lực làm việc 

của công nhân. 

Tại khoảng cách 30m, 50m và 100m thì nồng độ bụi phát sinh vượt giới hạn cho 

phép của QCVN 05:2013/BTNMT và nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

02:2019/BYT (mg/m3).  

1.1.5. Thi công các hạng mục công trình của dự án đối với các dự án có công trình 

xây dựng 

a/ Khí thải do các thiết bị thi công trên công trường 

Hoạt động của các phương tiện và thiết bị thi công sẽ làm phát sinh khí ô nhiễm 

từ quá trình đốt nhiên liệu của các động cơ như: SO2, NO2, CO. Các phương tiện này 

chủ yếu phục vụ cho hoạt động đào, đắp đất,... các thiết bị thi công được trình bày cụ 

thể như sau: 
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Bảng 4. 14 Bảng tổng hợp định mức sử dụng nhiên liệu của một số thiết bị xây dựng 

sử dụng dầu DO 

STT Loại thiết bị 
Số lượng 

(chiếc) 

Định mức 

(lít/h) 

Tổng lượng dầu DO sử 

dụng (lít/h) 

1  
Cẩu tháp 1 81 81 

2  
Máy thi công cọc 1 52 52 

3  
Máy đào 2 8 16 

4  
Máy hàn 5 7,43 37,15 

5  
máy khoan tay 5 20 100 

6  
Máy bơm 2 20 40 

7  
Máy trộn bê tông 2 60 120 

Tổng 18 - 326,15 

(Nguồn: Thống kê của nhà thầu thi công và Định mức tiêu hao nhiên liệu thiết bị công 

trường của Bộ Giao thông Vận tải, 2011) 

Tính toán tải lượng (TL) và nồng độ ô nhiễm: 

Quá trình tính toán chỉ với giả thiết các thiết bị máy móc hoạt động tập trung; 

nồng độ ô nhiễm xác định ở đây là nồng độ tại khu vực công trường thi công, xây 

dựng (giả sử khu vực thi công là 1 nguồn điểm – tương đương với miệng thải). 

- Lưu lượng khí thải (LLKT): 

Theo Viện kỹ thuật nhiệt đới và bảo vệ môi trường TP.HCM, lượng khí tạo thành 

khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg dầu DO ở 0oC khoảng 22 – 25 m3. 

Dầu DO: tỷ trọng/150C (g/cm3) = 0,87 

Vậy lưu lượng khí thải do đốt dầu DO khi vận hành toàn bộ máy móc tại công 

trường:  

LLKT = 326,15 x 25 x 0,87 = 7.093,76 m3/h = 1,97 m3/s. 

- Hệ số ô nhiễm (HSÔN): 

Khí thải sinh ra từ quá trình đốt dầu DO bao gồm bụi, SO2, NOX, CO. 

- Tải lượng và nồng độ ô nhiễm: 

Tải lượng (g/h) = Hệ số (g/kg dầu)× Tổng lượng dầu DO tiêu thụ trong 1 giờ 

(Kg dầu/giờ); 

Nồng độ (mg/m3) = Tải lượng (g/s) x103/Lưu lượng khí thải (m3/s). 

Dựa vào định mức tiêu thụ và hệ số ô nhiễm, tải lượng và nồng độ các chất ô 

nhiễm trong khí thải đốt dầu DO được trình bày như sau: 

Bảng 4. 15 Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm khí thải của phương tiện thi công 

Chất ô 

nhiễm 

Hệ số ô 

nhiễm 

Tải lượng ô 

nhiễm  

Nồng độ khí thải  

mg/Nm3 
QCVN 19:2009/BTNMT, 

cột B, Kv = 0,6; Kp = 1,0 
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kg/tấn g/s 
mg/Nm3 

Bụi 0,71 0,056 26,02 120 

SO2 20S 0,001 0,37 300 

NO2 9,62 0,758 352,52 510 

CO 2,19 0,173 80,25 600 

(Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution - WHO, 1993) 

Ghi chú: 

Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO: S = 0,05%. 

QCVN 19:2009/BTNMT; B; Kv = 1; Kp = 1: Quy chuẩn kỹ thật quốc gia đối với 

khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

Nhận xét: 

Qua kết quả tính toán cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm phát thải từ các phương 

tiện thi công dự án đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B. Bên cạnh đó, theo tính toán thì 

nguồn thải là nguồn điểm; trong thực tế nồng độ sẽ thấp hơn rất nhiều do khu vực công 

trường có diện tích rộng, các thiết bị không bố trí tập trung. Tuy nhiên, bụi, khí thải có 

tác động chủ yếu trên khu vực thi công và ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ công nhân 

tham gia vận hành máy móc, thiết bị nên cần trang bị bảo hộ lao động phù hợp cho 

công nhân. 

b/ Khí thải tử các hoạt động cơ khí 

Trong quá trình cắt hàn giai đoạn thi công, các máy hàn khi hoạt động phát sinh 

khói hàn và ánh sáng hồ quang hàn. Các khói hàn chứa một lượng rất lớn oxit của các 

kim loại mangan, niken, magie, thép và một số nguyên tố khác. Ngoài ra còn có bụi 

silic. Những phân tử khói hàn đủ nhỏ để đi vào và ngưng tụ trên phổi. Theo thời gian 

các phân tử này sẽ ảnh hưởng tới dòng máu. Các bệnh mang lại cho công nhân nếu 

tiếp xúc với khói hàn nhiều: viêm phế quản, viêm phổi, hen suyễn, ung thư phổi, các 

bệnh về mắt, về da, … 

Hệ số ô nhiễm khi hàn được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 4. 16 Hệ số ô nhiễm khi hàn 

Chất ô nhiễm Đường kính que hàn (mm) 

2,5 3,25 4 5 6 

Khói hàn (mg/que hàn) 285 508 706 1.100 1.578 

CO (mg/que hàn) 10 15 25 35 50 

NOx (mg/que hàn) 12 20 30 45 70 

(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, NXB KH và kỹ thuật, Hà Nội, 

2003) 

Dự án sử dụng que hàn có đường kính 3,25mm. 
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Khối lượng que hàn sử dụng là 850 kg, ước tính khoảng 1,63 kg/ngày thi công 

(khối lượng que hàn khoảng 50 que/kg) như vậy số lượng que hàn sử dụng khoảng 82 

que/ngày =  10 que/h. Tính toán cho đối tượng chịu tác động trực tiếp nhất là công 

nhân hàn, khoảng không gian bao quanh 1 công nhân hàn khoảng 0,5m × 0,5m; chiều 

cao phát tán 0,5m (xét trong phạm vi ảnh hưởng trực tiếp từ vị trí hàn đến công nhân 

hàn); vận tốc gió 1,2 m/s thì lưu lượng khí lưu thông là 0,5m × 0,5m × 1,2 m/s = 0,3 

m3/s = 1.080 m3/h. 

Nồng độ ô nhiễm do quá trình hàn trong giai đoạn XD được thể hiện trong bảng 

sau: 

Bảng 4. 17 Tải lượng và nồng độ ô nhiễm trong quá trình hàn của 1 công nhân hàn 

Chất ô nhiễm Tải lượng 

(mg/h) 

Nồng độ 

(mg/m3) 

Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT 

(mg/m3) 

Khói hàn 5.080 4,81 5 

CO 150 0,14 20 

NOx 200 0,19 5 

Nhận xét: 

Nồng độ khí CO và NOx tính toán trong phạm vi không gian hẹp bao quanh công nhân 

hàn vẫn nằm trong giới hạn cho phép của Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT ngày 

10/10/2002 của Bộ Y tế. Tuy nhiên khi hàn sẽ phát sinh ánh sáng hồ quang hàn ảnh 

hưởng xấu đến mắt nên khi thi công công nhân hàn sẽ được trang bị kính hàn chuyên 

dụng. 

c/ Hơi dung môi từ quá trình sơn 

Dự án sử dụng sơn dầu và sơn nước cho quá trình sơn bao gồm sơn nước cho 

tường, sơn chống gỉ và sơn dầu hoàn thiện cho một số kết cấu trong công trình. 

- Sơn gốc nước được sử dụng phổ biến trong nhiều công trình hiện nay. Không chỉ 

mang đến bề mặt công trình đẹp, sơn gốc nước còn hội tụ nhiều ưu điểm như dễ lau 

chùi, không bám bẩn, mùi nhẹ, an toàn cho con người và thân thiện với môi trường, 

nhất là với những loại sơn cao cấp được làm từ công nghệ nhựa polymer tân tiến. Sơn 

gốc nước giữ màu lâu, chống phấn hóa tốt. Khi nước bốc hơi, những phân tử còn lại 

trong sơn sẽ tụ lại với nhau. Những phân tử này không bị oxy hóa bởi các tác nhân của 

môi trường, ngược lại, còn hình thành một màng sơn có độ co giãn, đàn hồi tốt, không 

bị thấm nước. Hầu hết những dòng sơn nước hiện nay đều áp dụng công nghệ sản xuất 

đan chéo - CrossLinking nên trong lớp màn của sơn sẽ tồn tại các khe hở, nhờ vậy mà 

hơi nước thoát ra dễ dàng. Chính vì đặc tính này mà trong suốt thời gian dài sử dụng, 

lớp sơn nước ít bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết và các yếu tố môi trường. Tuy 

nhiên, trong sơn cũng có nhiều hợp chất vòng, vì vậy khi tiếp xúc nhiều với mùi sơn 

mà không sử dụng khẩu trang có thể gây chóng mặt, nhức đầu, kích ứng mắt. Đối 

tượng chịu tác động trực tiếp là công nhân tham gia công đoạn sơn căn hộ. 
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- Sơn dầu: có độ bám dính tốt và độ phủ cao, khả năng chống thấm nước, kháng vi 

khuẩn, nấm mốc cho các công trình và vật liệu giúp bảo vệ công trình trước các tác 

động của môi trường bên ngoài. Sơn dầu là hỗn hợp của chất tạo màu và dầu sơn. Sơn 

dầu hiện nay đa số cần pha loãng bằng các dung môi trước khi sử dụng. Việc sử dụng 

các dung môi trong quá trình sơn sẽ làm phát sinh các hợp chất hữu cơ bay hơi. Ngoài 

ra, dung môi hữu cơ dùng cho sơn là loại dễ cháy, hơi của chúng khi bốc lên sẽ kết 

hợp với không khí tạo thành hỗn hợp khí dễ bắt cháy khi có nguồn nhiệt hoặc các tác 

nhân kích thích khác như tia lửa điện, hồ quang điện… Các dung môi hữu cơ đều độc 

đối với con người, hơi của chúng có tác hại cho đường hô hấp, đường máu và tác dụng 

vào da gây bệnh ngoài da. Trong quá trình khô của lớp màng sơn, dung môi sẽ từ từ 

thoát ra khỏi bề mặt và khuếch tán vào không khí. Lượng dung môi dùng càng lớn, 

diện tích sơn phủ càng nhiều thì nồng độ dung môi trong không khí càng cao, thời gian 

tiếp xúc lâu dài sẽ tác dụng đến sức khoẻ con người càng nhiều. 

Tác động của các chất gây ô nhiễm không khí từ quá trình thi công xây dựng Dự 

án đến khu vực xung quanh được thể hiện qua bảng dưới đây: 

Tùy thuộc vào thành phần, tính chất và nồng độ có trong môi trường không khí 

mà mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe con người và hệ động thực vật, năng suất sản xuất 

của các nhà máy lân cận, ... ở mức độ nặng nhẹ khác nhau. 

Bảng 4. 18 Tác động của các chất gây ô nhiễm không khí. 

Stt Thông số Tác động 

1 Bụi - Tắc nghẽn cuống phổi làm giảm quá trình phân phối khí. 

- Gây ra chứng khí thủng, cản trở quá trình hô hấp. 

- Gây tổn thương da, giác mạc mắt gây bệnh ở đường tiêu 

hóa. 

- Gây hư hại các mô phổi dẫn tới ung thư phổi. 

2 Oxit Cacbon 

(CO) 

- Giảm khả năng vận chuyển ôxy của máu đến các tổ chức tế 

bào làm suy yếu các chức năng của chúng, có thể dẫn đến tử 

vong. 

- Khí CO đặc biệt nguy hại với thai nhi và người mắc bệnh 

tim mạch. 

3 Khí axit (SO2, 

NOx) 

- Gây ảnh hưởng hệ hô hấp, gây nhiễm độc qua da. 

- Làm giảm khả năng vận chuyển oxy trong máu làm mô 

phổi bị xơ hóa và chai cứng gây ung thư phổi. 

- Tạo mưa axit ảnh hưởng xấu tới thực vật và cây trồng. 

- Tăng cường quá trình ăn mòn kim loại, phá hủy vật liệu. 

- Ảnh hưởng xấu đến khí hậu, hệ sinh thái và tầng ôzôn. 

4 Khí cacbonic 

(CO2) 

- Gây rối loạn hô hấp phổi. 

- Gây hiệu ứng nhà kính. 

- Tác hại đến hệ sinh thái. 

5 Hydrocacbons 

(THC) 

- Gây ra các triệu chứng nhiễm độc mãn tính như suy nhược, 

chóng mặt, say, co giật, ngạt, viêm phổi, áp xe phổi,... 

- Gây nhiễm độc cấp tính với các triệu chứng như: tức ngực, 

khó thở, chóng mặt, rối loạn các giác quan, tâm thần, nhức 

đầu, buồn nôn. 
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Stt Thông số Tác động 

6 Khói hàn - Những phân tử khói hàn đủ nhỏ để đi vào và ngưng tụ trên 

phổi. Theo thời gian các phân tử này sẽ ảnh hưởng tới dòng 

máu.  

- Các bệnh mang lại cho công nhân nếu tiếp xúc với khói hàn 

nhiều: Viêm phế quản, viêm phổi, hen suyễn, ung thư phổi, 

các bệnh về mắt, về da… 

7 Ánh sáng hồ 

quang hàn 

Ánh sáng hồ quang hàn là loại ánh sáng quá chói và có các 

tia bức xạ gây hại cho mắt, khi dùng mắt thường nhìn vào rất 

dễ bị tổn hại, gây giảm thị lực. 

8 Hơi xăng, dung 

môi pha sơn 

Xăng có chứa nhiều chất gây ung thư như các hợp chất có 

vòng thơm benzene, ethylbenzene, toluene, xylene… Ngoài 

ra, còn chứa các chất ảnh hưởng đến hệ thần kinh gây đau 

đầu, chóng mặt, nôn mửa, bất tỉnh thậm chí bị tử vong. Tiếp 

xúc thường xuyên có khả năng mắc các bệnh về đường hô 

hấp như mũi, họng, khí quản, phổi. 

d/ Chất thải rắn sinh hoạt 

Lượng chất thải rắn của công nhân phát sinh trung bình vào khoảng 0,5 

kg/người/ngày. Quá trình xây dựng cần khoảng 50 người thì lượng chất thải phát sinh 

trung bình 25 kg/ngày. 

Thành phần chất thải rắn này có chứa 60% – 70% chất hữu cơ, 30% – 40% các chất 

khác và đặc biệt có thể chứa nhiều vi khuẩn và mầm bệnh. Đây là môi trường sống tốt 

cho các vi trùng gây bệnh, là nguồn thức ăn cho ruồi, muỗi,... sẽ dễ dàng truyền bệnh 

cho người và có thể phát triển thành dịch. Hơn nữa, chất hữu cơ trong chất thải rắn 

sinh hoạt lâu ngày bị phân huỷ sinh ra các sản phẩm trung gian, sản phẩm phân huỷ 

bốc mùi hôi thối rất khó chịu cho con người. 

Ngoài ra, chất thải rắn sinh hoạt của dự án còn sinh ra các chất khí độc hại như CO, 

CH4, H2S, NH3,… làm ảnh hưởng đến môi trường không khí xung quanh, chất thải rắn 

sinh hoạt còn bị cuốn theo dòng nước khi mưa gây ô nhiễm nguồn nước mặt. Để đảm 

bảo môi trường sống tại khu vực, dự án sẽ có các biện pháp thu gom, vận chuyển và 

xử lý rác thải theo đúng quy định hiện hành. 

e/ Chất thải nguy hại 

Trong quá trình xây dựng sẽ phát sinh một lượng chất thải nguy hại như: dầu mỡ 

thải, các loại giẻ lau dính dầu nhớt, ... Ðây cũng là một nguồn gây ô nhiễm cần được 

thu gom và xử lý hợp lý. Lượng CTNH phát sinh ước tính cho toàn thời gian thi công 

dự án được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 4. 19. Dự báo khối lươṇg chât́ thải nguy hại phát sinh trong xây dựng 

Stt Tên chất thải Loại Mã CTNH Khối lượng 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 16 01 06 30 kg 

2 Thùng đựng dầu nhớt, dầu hắc… Rắn 18 01 02 250 kg 

3 Các loại dầu thải Lỏng 16 01 08 20 kg 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng địa ốc Sài Gòn 5 43 
 

Stt Tên chất thải Loại Mã CTNH Khối lượng 

4 Giẻ lau dính dầu nhớt Rắn 18 02 01 220 kg 

5 Bao bì đựng sơn, dung môi Rắn 18 01 03 150 kg 

6 Que hàn Rắn 07 04 01 10 kg 

7 Sơn thải Lỏng 16 01 09 5 kg 

Tổng cộng   685 kg 

Đối với CTNH phát sinh từ quá trình xây dựng, Chủ đầu tư sẽ đặt các thùng chứa trên 

công trình để thu gom riêng, lưu trữ đúng quy định và chuyển giao cho đơn vị có chức 

năng thu gom, vận chuyển, xử lý đúng quy định. 

f/ Chất thải rắn thải bỏ 

Tổng khối lượng chất thải rắn (sinh khối thực vật) giải phóng mặt bằng là 5,28 tấn. 

Chủ đầu tư sẽ có phương án vận chuyển, xử lý không gây các cản trở tới công trường 

thi công và các tác động đến môi trường. 

1.1.6. Làm sạch đường ống, làm sạch các thiết bị sản xuất, công trình bảo vệ môi 

trường của dự án 

Trong quá trình thi công xây dựng: 

Nguồn nước thải phát sinh: 

 Nước tưới bảo dưỡng bê tông: 0,5 m3/ngày. 

 Rửa phương tiện vận chuyển: 2,85 m3/ngày. 

 Súc rửa, vệ sinh các dụng cụ thi công như máy trộn bê tông, bàn chè, thước, 

bay, thùng xô đựng vữa: 0,5 m3/ngày. 

 Nước thải này bao gồm nước rửa xe tải vận chuyển VLXD (đất, đá, bê tông), 

rửa xe bơm bê tông, rửa đường, ngoài ra còn có nước rửa ván khuôn đúc bê tông, nước 

tưới bê tông, tưới tường. 

 Theo tính toán tại mục 1.2.1, chương 1. Tổng lưu lượng nước thải trong quá 

trình xây dựng, thi công tại công trường khoảng 3,85 m3/ngày. 

 Thành phần và tính chất nước thải: 

Xe tại công trường chủ yếu rửa nhằm làm sạch bụi, đất, vật liệu cát, đá còn sót lại 

trên xe, chỉ sử dụng nước, không dùng hóa chất tẩy rửa. Do đó, đặc trưng của loại 

nước thải này là chứa nhiều cặn lơ lửng, dầu mỡ khoáng. 

Trong quá trình hoạt động: 

Nguồn phát sinh: từ quá trình vệ sinh đường ống thu gom nước thải và hố ga sau thời 

gian hoạt động. 

1.1.6. Tiếng ồn phát sinh 

Tác động tiếng ồn của các phương tiện vận chuyển 

Độ ồn của các phương tiện vận chuyển như sau: 
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Bảng 4. 20 Mức ồn của các loại phương tiện 

Loại xe Tiếng ồn (dBA) 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

(QCVN 26:2010/BTNMT) 

6h – 21h (dBA) 21h – 6h (dBA) 

Xe du lịch 77  

70 55 Xe vận tải 93 

Xe mô tô 4 thì 94 

(Nguồn: Viện KHCN và QLMT (IESEM) tổng hợp, 07/2007) 

Theo kết quả bảng trên cho thấy hầu hết các hoạt động giao thông đều phát sinh 

tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn QCVN 26:2010/BTNMT. Tiếng 

ồn sẽ được giảm dần do khoảng cách, tuy nhiên lại tăng lên do cộng hưởng nhiều 

phương tiện cùng đi lại trên đường. 

Do vậy, khu vực nhà dân hai bên đường sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp do hoạt động 

vận chuyển. Chủ đầu tư sẽ sắp xếp thời gian vận chuyển hợp lý, tránh giờ nghỉ của 

người dân để hạn chế ảnh hưởng. 

Tác động do tiếng ồn từ các thiết bị thi công 

Theo Ủy ban bảo vệ môi trường U.S, Tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng và sự vận 

hành, máy móc xây dựng và dụng cụ gia đình, NJID, 300.1, 31-12-1971, cường độ 

tiếng ồn do hoạt động của các máy móc, thiết bị thi công gây ra tại vị trí cách nguồn 

ồn 8 m như sau: 

Bảng 4. 21. Dự báo mức ồn gây ra do các phương tiện thi công 

TT Thiết bị Mức ồn (dB) 
QCVN 26:2010/BTNMT 

(6 – 21h) 

1 Máy đào 72 – 93 

70 
2 Máy trộn bê tông 71 – 90 

3 Cần cẩu 75 – 77 

4 Máy hàn 71 – 82 

Nguồn ồn phát sinh từ hoạt động của máy móc là nguồn điểm. Tuy nhiên, khi các máy 

móc hoạt động cùng một lúc, các nguồn ồn sẽ có tác dụng cộng hưởng với nhau làm 

tăng cường độ tiếng ồn. Mức ồn tổng số được tính theo công thức sau: 

L = 10.lg 
 )10/(10 Li

  (dB) 

Trong đó: L - Mức ồn tổng số (dB); 

   Li - Mức ồn nguồn i (dB). 

=> Mức ồn tổng số tại công trường đang thi công là: L = 95 – 97 dB. 

Khi lan truyền trong không gian, cường độ tiếng ồn sẽ giảm dần theo độ tăng của 

khoảng cách. Độ giảm của tiếng ồn theo khoảng cách được tính toán theo công thức 

sau:  

     L = 20.lg 











1

2

r

r
a1

  (dB) 
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 Trong đó:   

L – Mức chênh lệch độ ồn; 

r1 – Khoảng cách từ vị trí đo đến nguồn ồn; 

r2 – Khoảng cách từ nguồn đến điểm khảo sát; 

a – Hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất (đối 

với mặt đất có trồng cỏ thì a = 0,1). 

(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, 1997, Môi trường không khí, NXB KH&KT, Hà Nội) 

Trong trường hợp các thiết bị này được vận hành đồng thời, mức ồn cộng hưởng 

sẽ có giá trị lớn hơn, mức ồn cộng hưởng được tính theo phương pháp sau: 

Bảng 4. 22 Mức ồn cao nhất của các thiết bị thi công 

Khoảng cách đến nguồn ồn 

(m) 
Độ ồn (dB) 

QCVN 26:2010/BTNMT 

(6 – 21h) 

8 95 – 97 

70 

20 86 – 88 

50 77 – 79 

70 74 – 76 

100 71 – 73 

140 68 – 70 

200 64 – 66 

Ghi chú: QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Áp dụng 

đối với khu vực thông thường. 

Tiếng ồn phát sinh tại khu vực thi công có mức ồn tương đối cao, nhất là khi máy móc 

hoạt động cùng một lúc dẫn đến cộng hưởng tiếng ồn. Theo thống kê tại Bảng trên thì 

bán kính tác động của tiếng ồn là 140m, trong phạm vi này đối tượng bị tác động bởi 

tiếng ồn là công nhân làm việc tại công trường và các công trình xung quanh dự án.  

Đối với công nhân xây dựng, xem xét số liệu thống kê tại bảng trên cho thấy tiếng ồn 

từ tất cả các máy móc thi công đều vượt giới hạn cho phép nếu công nhân tiếp xúc với 

tiếng ồn trên 8h/ngày. Độ ồn này có thể gây nên sự mệt mỏi, giảm thính giác, mất tập 

trung và có thể dẫn đến tai nạn lao động. 

 Tiếng ồn tác động trực tiếp đến công nhân trên công trường: 

Tiếng ồn tác động đến tai, sau đó tác động đến hệ thần kinh trung ương, rồi đến 

hệ tim mạch, dạ dày và các cơ quan khác, sau đó mới đến cơ quan thính giác. 

Hệ thần kinh trung ương: Tiếng ồn gây kích thích hệ thần kinh trung ương, ảnh 

hưởng đến bộ não gây đau đầu, chóng mặt, sợ hãi, giận dữ vô cớ. 

Hệ tim mạch: làm rối loạn nhịp tim, ảnh hưởng tới sự hoạt động bình thường của 

tuần hoàn máu, làm tăng huyết áp. 

1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

1.2.1. Công trình, biện pháp xử lý nước thải 
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(1) Giảm thiểu ô nhiễm từ nước thải sinh hoạt  

Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước đáng kể nhất trong giai đoạn xây dựng là 

nước thải sinh hoạt của công nhân. Trong giai đoạn này, nước thải sinh hoạt sẽ được 

thu gom, xử lý bằng nhà vệ sinh di động. 

Dự tính lượng công nhân tập trung vào những thời điểm đông nhất tại công trình 

là khoảng 50 người, với lượng nước thải khoảng 2,25 m3/ngày. 

Do đó, tùy từng khu vực thi công mà đơn vị thi công thuê nhà vệ sinh di động, 

nhằm bố trí hợp lý, đảm bảo phục vụ cho công nhân thi công trong khu vực dự án. Số 

lượng nhà vệ sinh di động dự kiến khoảng 2 nhà (20 - 25 người sử dụng/nhà vệ sinh) 

được bố trí tại các khu vực thi công trên toàn dự án. 

Các thông số kỹ thuật của nhà vệ sinh di động: 

- Kích thước nhà vệ sinh: 0,95 x 1,3 x 2,5 (m) (dài x rộng x cao). 

- Vật liệu: vật liệu Composite. 

- Gọn nhẹ, dễ vận chuyển, lắp đặt. 

- Dễ dàng lắp ghép với nhau thành nhà đôi, thành dãy. 

- Nội thất đầy đủ: Bồn cầu, gương soi, lavabo, vòi rửa. 

- Quạt thông gió và đèn tiết kiệm điện. 

- Dung tích bể nước sạch: 400 lít. 

- Dung tích bể chứa chất thải: 500 lít. 

Khi chất thải phát sinh đầy, chủ đầu tư đề nghị và giám sát đơn vị thi công sẽ 

thuê đơn vị có chức năng đến hút chất thải và chở đến nơi xử lý phù hợp. Khi hoạt 

động xây dựng kết thúc, các nhà vệ sinh di động có thể sử dụng lại tại các khu công 

cộng của dự án hoặc đơn vị thi công sẽ vận chuyển sang các công trình khác. 

(2) Giảm thiểu ô nhiễm nước mưa chảy tràn 

Các biện pháp đề xuất nhằm hạn chế tác động tới chất lượng hệ thống cống thoát 

nước như sau: 

- Để giảm thiểu ô nhiễm do nước mưa, chủ đầu tư quản lý tốt chất thải trong khu 

vực thi công, tránh để dầu nhớt, nguyên vật liệu và rác thải rơi vãi trong quá trình thi 

công xây dựng.  

- Chủ đầu tư bố trí hệ thống thoát nước mưa tạm cho dự án trước khi triển khai thi 

công xây dựng. Toàn bộ lượng nước mưa được thu gom dẫn qua song chắn rác để giữ 

lại các loại rác lớn bị nước cuốn trôi theo dòng chảy rồi dẫn thoát ra hệ thống thoát 

nước mưa trên tuyến đường ĐX – 06. 

(3) Giảm thiểu ô nhiễm từ nước thải xây dựng 

 Tổng lưu lượng nước thải trong quá trình xây dựng, thi công tại công trường 

khoảng 6,1 m3/ngày. 
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Nước thải chủ yếu ô nhiễm đất cát. Tại cổng ra vào khu dự án sẽ bố trí khu vực 

01 Bể lắng cát Dài x Rộng x Cao = 3m x 2m x 2m, sẽ được xây dựng bằng gạch; Bể 

tách dầu mỡ Dài x Rộng x Cao = 2m x 0,5m x 1m được xây bằng gạch, đáy bê tông. 

Các phương tiện vận chuyển ra vào khu dự án được xịt rửa bánh xe tại khu vực 

cầu rửa xe) bằng phương pháp thủ công. Toàn bộ nước rửa tại khu vực cầu rửa xe 

được thu về hố lắng được bố trí liền kề khu cầu rửa xe. 

 Các xe ra khỏi công trình đều được vệ sinh sạch sẽ, tránh lôi kéo chất bẩn ra 

môi trường xung quanh. 

1.2.2. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn 

(1) Chất thải rắn sinh hoạt 

Các biện pháp giảm thiểu tác động của chất thải rắn sinh hoạt bao gồm: 

- Trên công trường bố trí 02 thùng rác nhựa có nắp đậy loại 240 lít (1 thùng 240 lít 

thu gom rác thải có khả năng tái chế, 01 thùng 240 lít thu gom chất thải còn lại) để 

chứa rác thải sinh hoạt của công nhân.  

- Khu vực lưu chứa CTR sinh hoạt tạm thời trên công trường có diện tích 3m2; đặt 

gần cổng ra vào phía Đông Nam dự án để tiện thu gom, khu vực chứa có bảng tên, mái 

che. 

- Bố trí công nhân vệ sinh thường xuyên trên công trường để thu gom rác thải sinh 

hoạt, bao nilon vương vãi của công nhân trên công trường. 

- Chủ đầu tư ký hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom và xử lý đúng quy 

định, định kỳ 1 lần/ngày. 

(2) Chất thải rắn xây dựng 

 Thu gom và phân loại giấy, sắt thép, nhựa, gỗ để bán phế liệu, định kỳ 1-2 

lần/tuần. 

 Thu gom các loại CTR trơ như đất đá, xà bần (gạch vỡ, bê tông...), sau đó sử 

dụng để san lấp mặt bằng dự án. 

 Chất thải rắn còn lại có khả năng tái chế như sắt thép thừa, gỗ hỏng, bao bì xi 

măng,... sẽ được thu gom và bán phế liệu định kỳ 2-3 lần/tuần. 

 Khu vực lưu chứa CTR xây dựng tạm thời có diện tích 5m2 trên công trường 

đặt gần khu vực lưu chứa CTNH, có bảng tên, mái che. 

 CTR xây dựng được công nhân thu gom hằng ngày sau giờ làm việc bằng xe 

đẩy tay và tập trung tại khu vực lưu chứa CTR xây dựng tạm thời. 

 Chất thải rắn có khả năng tái chế như sắt thép thừa, gỗ hỏng, bao bì xi măng…. 

được quản lý theo Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính Phủ về 

Quản lý chất thải và phế liệu. 

(3) Chất thải nguy hại 

CTNH phát sinh trong quá trình xây dựng sẽ được thu gom, xử lý tuân thủ theo 

Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài Nguyên và Môi 

trường. 

- Thu gom: 
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 Khi có CTNH phát sinh, nhà thầu xây dựng và công nhân tham gia thi công có 

trách nhiệm đưa chất thải tới tại nhà lưu chứa tạm thời trong công trường. 

 Bố trí khu vực lưu chứa CTNH gần khu vực tập trung CTR xây dựng. Nhà chứa 

có mái che mưa nắng, cửa khóa được, nền được tráng vữa chống thấm nước, có gờ 

chống tràn đúng quy định. 

 CTNH phát sinh từ quá trình sửa chữa, bảo trì máy móc được quản lý chặt chẽ và 

đúng quy định. 

- Lưu trữ: 

Các CTNH phát sinh sẽ được lưu chứa tại nhà chứa CTNH tạm thời 5m2, trong 

đó: 

 Bòng đèn huỳnh quang thải: chứa trong các thùng nhựa 120 lít có nắp đậy. 

 Giẻ lau dính sơn, dung môi: chứa trong các thùng nhựa 120 lít có nắp đậy. 

 Các loại dầu thải: chứa trong các thùng nhựa 15 lít có nắp đậy. 

 Đầu mẩu que hàn: chứa trong các thùng nhựa 15 lít có nắp đậy. 

 Bao bì đựng sơn, dung môi, cọ sơn: chứa trong các thùng nhựa 15 lít có nắp đậy. 

 Sơn thải: chứa trong các thùng nhựa 15 lít có nắp đậy. 

 Thùng chứa, bao bì chứa sơn: tập trung gọn lại tại khu vực lưu chứa CTNH. 

- Vận chuyển, xử lý: 

Chủ đầu tư ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý 

CTNH để vận chuyển, xử lý lượng chất thải này ít nhất 1 lần/năm. 

1.2.3. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

 Giam̉ thiểu bụi phát sinh từ quá trình đào đắp, san nền 

 Bố trí tường rào tôn chắn 5m và lưới vây xung quanh khu vực xây dựng, tránh 

gây ảnh hưởng xấu đến khu vực xung quanh. 

 Dự án sẽ tiến hành tưới nước mặt đường 2 lần/ngày khi thấy lượng bụi quá 

nhiều, tăng cường thêm nếu cần thiết vào những ngày nắng nóng và có gió lớn. 

 Bố trí khu vực rửa xe trước khi rời khỏi công trường để tránh bụi, đất bám vào 

rơi vãi trên đường xe di chuyển tại gần cổng công trường. 

 Trang bị BHLĐ cho công nhân (khẩu trang, bao tay, ủng, quần áo bảo hộ). 

 Giảm thiểu bụi, khí thải, tiếng ồn từ phương tiện vận chuyển 

- Các phương tiện vận chuyển phải được phủ kín thùng xe và phun xịt bánh xe 

trước khi ra khỏi dự án và sau cuối mỗi ngày không để phát tán bụi ra ngoài. Cụ thể: 

+ Các phương tiện vận chuyển ra vào khu dự án được xịt rửa bánh xe tại khu 

vực cầu rửa xe) bằng phương pháp thủ công. Toàn bộ nước rửa tại khu vực cầu rửa xe 

được thu về hố lắng được bố trí liền kề khu cầu rửa xe. 

- Các phương tiện vận chuyển phải giảm tốc độ khi ra vào dự án và tắt máy khi 

bốc dỡ nguyên vật liệu. 

- Tiến hành rửa đường cổng vào dự án. 

- Các phương tiện vận chuyển sẽ ra vào công trình sẽ tránh vận chuyển vào giờ cao 

điểm (giờ đi làm, đi học và giờ tan ca). 
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- Vào thời gian thi công dự án, chủ đầu tư yêu cầu và giám sát đơn vị thi công thực 

hiện các biện pháp thu gom như sau: 

+ Đơn vị thi công cử người thu gom tại công trình. Tất cả các xe vận chuyển vật 

liệu xây dựng phải đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng Kiểm về mức độ an toàn kỹ 

thuật và an toàn môi trường mới được phép hoạt động  phục vụ cho công tác triển khai 

Dự án. 

+ Khi chuyên chở vật liệu xây dựng các phương tiện sẽ được phủ kín phần thùng 

xe bằng vải bạt, tránh tình trạng rơi vãi trên đường vận chuyển. Quét dọn, thu gom vật 

liệu ở nhưñg nơi bị rơi vãi trong quá trình vận chuyển đêń công trườngHạn chế thu 

gom vào giờ cao điểm để tránh gây kẹt xe. 

+ Thực hiện biện pháp quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải theo nghị 

định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu. 

+ Đặt biển báo tại khu vực quét dọn giúp người lưu thông giảm tốc độ, tránh xảy 

ra tai nạn. 

- Các phương tiện vận chuyển không được vận chuyển quá trọng tải của xe. 

 Giảm thiểu bụi phát sinh từ hoạt động bốc dỡ VLXD 

 Chủ đầu tư phối hợp với đơn vị thi công sẽ có kế hoạch thi công và cung cấp 

vật tư thích hợp. Hạn chế việc tập kết vật tư vào cùng một thời điểm. 

 Khu vực dự án, khu chứa VLXD được che chắn bằng tường tạm. 

 Khi chuyên chở VLXD dễ rơi vãi, các xe vận tải sẽ được phủ kín bằng vải bạt, 

tránh tình trạng rơi vãi vật liệu trên đường vận chuyển. Khi bốc dỡ nguyên vật liệu, 

công nhân bốc dỡ sẽ được trang bị BHLĐ đầy đủ. 

 Hoạt động tập kết phải thực hiện đúng thao tác và được sắp xếp gọn gàng tránh 

rơi vãi ra bên ngoài. 

 Phun xịt nước tại khu vực sân bãi tập kết nguyên vật liệu nhằm giảm thiểu 

lượng bụi phát sinh tại khu vực này. 

 Trang bị BHLĐ (khẩu trang, găng tay, …) cho công nhân tham gia bốc dỡ 

nguyên vật liệu. 

 Giảm thiểu bụi, khí thải từ phương tiện vận chuyển và thiết bị thi công 

- Lập kế hoạch thi công và bố trí nhân lực hợp lý, tuần tự, tránh chồng chéo giữa 

các công đoạn thi công. 

- Áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hóa các thao tác và quá trình thi 

công ở mức tối đa. 

- Khi xây dựng công trình, bố trí hệ thống lưới chắn bụi, tưới cục bộ tại địa điểm 

xây dựng. 

- Các máy móc thiết bị hoạt động gián đoạn trong quá trình thi công sẽ được tắt 

máy hoàn toàn trong giai đoạn nghỉ hoạt động. 

- Cần cải tiến và hiện đại hoá thiết bị thi công, thường xuyên được bảo trì, tra dầu 

mỡ và thay thế kịp thời các bộ phận bị mòn để máy luôn ở tình trạng tốt khi hoạt động. 

- Phương án che chắn giảm thiểu bụi trong quá trình thi công nhà cao tầng. Việc 

che chắn công trình đảm bảo tuân thủ các yêu cầu sau: 

+ Khi công trình vượt khỏi điểm cao nhất của công trình hiện hữu liền kề sát lộ 

giới, đơn vị thi công cần làm sàn che chắn đủ đảm bảo an toàn chống vữa hoặc vật liệu 

http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/C%C3%B4ng_tr%C3%ACnh
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/V%E1%BA%ADt_li%E1%BB%87u
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rơi trực tiếp và có thoả thuận của chủ các công trình liền kề về các giải pháp thích hợp 

cho an toàn. 

+ Khi thi công tầng cao: che phủ kín mặt dàn giáo ngoài công trình bằng lưới đủ 

kín và chắc chắn để đảm bảo không rơi rác xây dựng ra khỏi khu vực thi công. Rác 

xây dựng từ trên các tầng cao cho xuống bằng thùng kín do cần cẩu chuyển xuống 

hoặc qua ống dẫn kín mà đầu dưới phải có vải bạt chùm sát đất để giảm tối đa lượng 

bụi gây trên công trường. Vật liệu lưới che chắn bằng nhựa HDPE, sợi lưới được đan 

theo kiểu xương cá, kích thước lỗ lưới khoảng 2mm, mắt đan khít, chắn được bụi, cát 

đá…Khổ lưới và màu sắc sẽ được bố trí tùy thuộc thực tế phạm vi công trình thi công. 

 Giảm thiểu bụi, khí thải từ các hoạt động cơ khí 

- Bố trí khu vực hàn, cắt, xì (với các công việc hàn, cắt cố định) ở khu vực ít người 

qua lại và cuối hướng gió để giảm thiểu tác động đến cán bộ, công nhân trên công 

trường. 

- Trang bị BHLĐ cho công nhân trực tiếp thực hiện các công đoạn cơ khí: 

+ Quần áo gồm các chất liệu chống cháy cho thợ hàn. 

+ Quần áo BHLĐ được thiết kế với đường phản quang dành cho các kỹ sư, công 

nhân viên bảo trì, chuyên viên kỹ thuật. 

+ Kính hàn giúp bảo vệ đôi mắt không bị tổn thương giác mạc. 

+ Mặt nạ chắn hàn bảo vệ toàn diện phía trước của người lao động. 

 Giảm thiểu khí thải từ các hoạt động cơ khí 

- Bố trí khu vực hàn, cắt, xì (với các công việc hàn, cắt cố định) ở khu vực ít người 

qua lại và cuối hướng gió để giảm thiểu tác động đến cán bộ, công nhân trên công 

trường. 

- Trang bị BHLĐ cho công nhân trực tiếp thực hiện các công đoạn cơ khí: 

+ Quần áo gồm các chất liệu chống cháy cho thợ hàn. 

+ Quần áo BHLĐ được thiết kế với đường phản quang dành cho các kỹ sư, công 

nhân viên bảo trì, chuyên viên kỹ thuật. 

+ Kính hàn giúp bảo vệ đôi mắt không bị tổn thương giác mạc. 

+ Mặt nạ chắn hàn bảo vệ toàn diện phía trước của người lao động. 

 Giảm thiểu tác động của hơi dung môi từ quá trình sơn hoàn thiện 

- Sử dụng các loại sơn nước không có thành phần chì và thủy ngân, có nguồn gốc 

rõ ràng, nhằm giảm thiểu tác hại do các chất nguy hiểm dễ bay hơi (VOCs) có trong 

sơn. 

- Chú ý đến hướng gió chính trong quá trình sơn để bố trí thời gian, khu vực sơn 

phu ̀hợp nhằm giảm thiểu các ảnh hưởng đến người dân xung quanh công trình. 

- Trang bị BHLĐ cho công nhân trực tiếp tham gia sơn tại công trình: găng tay, 

khẩu trang, kính mắt, … 

- Lưới che chắn được bố trí trong quá trình thi công cũng như trong giai đoạn thực 

hiện hoàn thiện công trình (chà nhám, sơn tường). 

http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/C%C3%B4ng_tr%C3%ACnh
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/X%C3%A2y_d%E1%BB%B1ng
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/Thi_c%C3%B4ng
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- Tiến hành phun sương giảm bụi phát sinh trong quá trình hoàn thiện công trình. 

1.2.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn 

Để giảm tác động của tiếng ồn và độ rung trong quá trình thi công xây dựng dự án, 

Chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị thi công thực hiện các biện pháp sau: 

- Trong quá trình thi công: sử dụng các thiết bị giảm rung cho động cơ để chống 

ồn hoặc dùng các máy móc có mức độ ồn và rung động thấp. 

- Các loại xe chở nguyên vật liệu đến và đi khỏi công trường phải bảo đảm tuân 

thủ các quy định hiện hành về tình trạng kỹ thuật xe, chở đúng tải trọng thiết kế để hạn 

chế tối đa mức độ ồn và rung do việc vận chuyển gây ra. 

- Các máy móc thiết bị thi công thường xuyên được bảo trì, tra dầu mỡ và thay thế 

kịp thời các bộ phận bị mòn để máy luôn ở tình trạng tốt khi hoạt động. 

- Bố trí các hoạt động của các phương tiện thi công một cách phù hợp: các thiết bị 

thi công gây tiếng ồn lớn như máy khoan, máy đào, máy cắt … không hoạt động trong 

khoảng thời gian từ 18h đến 6h sáng hôm sau, giờ ăn và nghỉ trưa. 

- Các máy móc thiết bị hoạt động gián đoạn trong quá trình thi công sẽ được tắt 

máy hoàn toàn trong giai đoạn nghỉ hoạt động. 

- Điều phối các hoạt động xây dựng để giảm mức tập trung của các hoạt động gây 

ồn. 

- Đối với máy móc, thiết bị thi công gây ra tiếng ồn vượt mức cho phép thì phải 

được bố trí sử dụng trong những giờ làm việc mà có ít người hay những giờ mà không 

ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt và làm việc của con người tại khu vực Dự án và 

các khu nhà ở lân cận. Đặc biệt hạn chế và không sử dụng các thiết bị đó vào những 

giờ mà tiếng ồn có thể tác động đến nhiều người (ban đêm và vào lúc nghỉ trưa). 

- Quy định chế độ vận hành của xe vận chuyển và chế độ bốc dỡ nguyên vật liệu 

hợp lý, tránh vận chuyển vào các giờ cao điểm (không hoạt động từ 18h đến 6h sáng 

hôm sau, giờ ăn và nghỉ trưa) để tránh ảnh hưởng về giao thông cũng như chế độ nghỉ 

ngơi, sinh hoạt của công nhân và người dân lân cận. 

- Cần cải tiến và hiện đại hoá thiết bị thi công nhằm giảm mức ồn phát sinh. Luôn 

luôn kiểm tra, cân chỉnh bảo dưỡng thiết bị thi công đúng quy định của nhà sản xuất để 

hạn chế tiếng ồn phát sinh. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trong công trường. 

Đồng thời, giám sát chặt chẽ và nhắc nhở việc thực hiện các nội quy về an toàn lao 

động của tất cả công nhân. 

2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn dự án đi vào vận hành 

2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

A. Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải 
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A1. Đánh giá tác động từ môi trường nước 

Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước trong giai đoạn hoạt động được nhận diện 

như sau: 

− Nước thải sinh hoạt;  

− Nước mưa chảy tràn. 

(1) Nước thải sinh hoạt của công nhân 

Nguồn phát sinh nước thải chủ yếu là từ quá trình vệ sinh cá nhân của dân cư sinh 

sống tại khu nhà ở, trường mầm non, cán bộ, giáo viên trường mầm non. Nước thải bị 

nhiễm bẩn do các chất bài tiết của con người từ các phòng vệ sinh 

Tổng lưu lượng nước thải lấy như đã tính toán trình bày ở Chương 1, lượng nước thải 

phát sinh tại dự án được tính bằng 80% lượng nước cấp (không bao gồm nước tưới 

cây, PCCC …): 93,3 m3/ngày (Với hệ số K=1,2) 

Các chất hữu cơ có trong nước thải sinh hoạt chủ yếu là các loại carbonhydrate, 

protein, lipid là các chất dễ bị vi sinh vật phân hủy. Khi phân hủy thì vi sinh vật cần 

lấy oxy hòa tan trong nước để chuyển hóa các chất hữu cơ nói trên thành CO2, N2, 

H2O, CH4, …Chỉ thị cho lượng chất hữu cơ có trong nước thải có khả năng bị phân 

hủy hiếu khí bởi vi sinh vật chính là chỉ số BOD5. Chỉ số này biểu diễn lượng oxy cần 

thiết mà vi sinh vật phải tiêu thụ để phân hủy lượng chất hữu cơ có trong nước thải. 

Như vậy, chỉ số BOD5 càng cao cho thấy lượng chất hữu cơ có trong nước thải càng 

lớn, oxy hòa tan trong nước thải ban đầu bị tiêu thụ nhiều hơn, mức độ ô nhiễm của 

nước thải cao hơn. 

Dự báo tải lượng ô nhiễm của nước thải sinh hoạt trong giai đoạn hoạt động như sau: 

Bảng 4. 23 Tải lượng ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt (chưa qua xử lý) 

Stt Thông số 

Hệ số tải 

lượng 

(g/người/ngày) 

(*) 

(Min- Max) 

Tải lượng chưa 

qua xử lý 

(kg/ngày) 

(Min- Max) 

Nồng độ chưa qua 

xử lý (mg/l) 

(Min- Max) 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

(cột B, K=1) 

1 BOD5
 45 – 54 40,95 - 49,14 818,43 - 982,11 50 

2 COD 72 – 102 65,52 - 92,82 1309,48 - 1855,10 - 

3 TSS 70 – 145 63,70 - 131,95 1273,11 - 2637,15 100 

4 Amoni 2,4 – 4,8 2,18 - 4,37 43,65 - 87,30 10 

5 Tổng 

Nitơ 
6 –12 

5,46 - 10,92 
109,12 

- 
218,25 - 

6 Tổng 

Photpho 
0,8 – 4 

0,73 - 3,64 
14,55 

- 
72,75 - 

7 Dầu mỡ 10 – 30 9,10 - 27,30 181,87 - 545,62 20 

8 Tổng 

Coliforms 

106 – 109 

(MNP/100ml) 
 -   -  5.000 

Nguồn: (*) Assessment of Sources of Air, water, and land pollution, WHO, 1993) 

Ghi chú: 

QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 
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Nhận xét: 

Nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý hầu hết các thông số đều vượt QCVN 

14:2008/BTNMT, cột B với K = 1. 

Nước thải sinh hoạt từ các bồn cầu, âu tiểu từ các nhà vệ sinh sẽ được thu gom và 

xử lý qua các bể tự hoại 3 ngăn trước khi dẫn về hệ thống thu gom nước thải. Nồng độ 

các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt trước và sau xử lý bể tự hoại được tính toán 

tại bảng sau: 

Bảng 4. 24 Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt của dự án trong giai 

đoạn vận hành thương mại chưa qua xử lý và sau bể tự hoại 

St

t 
Thông số 

Nồng độ chưa qua xử 

lý (mg/l) 

(Min- Max) 

Nồng độ sau khi 

qua xử lý bằng bể 

tự hoại (mg/l) (*) 

(Min- Max) 

QCVN 

14:2008/BTN

MT, côṭ B, K 

= 1                              

1  BOD5
 818,43 - 982,11 133,12 - 159,75 50 

2  COD 1309,48 - 1855,10 213,00 - 301,75 - 

3  TSS 1273,11 - 2637,15 207,08 - 428,95 100 

4  Amoni 43,65 - 87,30 7,10 - 14,20 10 

5  Tổng Nitơ 109,12 - 218,25 17,75 - 35,50 - 

6  Tổng Photpho 14,55 
- 

72,75 2,37 
- 

11,83 
- 

7  Dầu mỡ 181,87 - 545,62 29,58 - 88,75 20 

8  Tổng Coliforms - - 5.000 

(*)Nguồn: Giáo trình xử lý nước thải – PGS, TS Hoàng Nhuệ) 

Nhận xét: 

Theo kết quả bảng trên cho thấy nước thải sinh hoạt sau khi xử lý qua bể tự hoại, 

nồng độ các chất ô nhiễm được giảm thiểu nhưng vẫn vượt tiêu chuẩn cho phép của 

14:2008/BTNMT, cột B với k=1. Do vậy lượng nước thải này cần được tiếp tục xử lý 

trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

(2) Nước mưa chảy tràn 

Nước mưa vốn được quy ước là nước sạch. Tuy nhiên khi rơi xuống mặt đất, 

nước mưa chảy tràn trên mặt đất sẽ bị nhiễm bẩn do cuốn theo các loại bụi, CTR trên 

mặt đất. Đặc biệt nếu không được quy hoạch thoát nước tốt, nước mưa có thể chảy tràn 

vào các khu vực chứa dầu nhớt và các chất bẩn độc hại khác sẽ làm mức độ nhiễm bẩn 

của nước mưa tăng lên, khi chảy xuống các nguồn nước mặt có thể gây ô nhiễm nguồn 

nước này và còn có khả năng gây ô nhiễm đất và nước dưới đất. 

 Tổng lượng nước mưa phát sinh từ khu vực Dự án được ước tính theo công thức 

sau: 

Q = q x C x F  (l/s) (*) 

Trong đó: 
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(*) TCVN 7957:2008: Thoát nước, mạng lưới và công trình bên ngoài – Tiêu chuẩn 

thiết kế: 

- Q:  Lưu lượng tính toán thoát nước mưa của tuyến cống. 

- q: Cường độ mưa tính toán 

q = A(1+C2*logP)/(t+b)n 

 t: Thời gian dòng chảy mưa (phút), chọn t = 180 phút. 

 P: Chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán (năm), chọn P = 10 năm. 

 A, C2, b, n: Tham số xác định theo điều kiện mưa của địa phương, (A=11.650; 

C2=0,58; b=32; n=0,95). 

Thay vào ta có: q = 113,5 (l/s.ha). 

- C: Hệ số dòng chảy, phụ thuộc tính chất mặt phủ của lưu vực và chu kỳ lặp lại 

trận mưa tính toán P (đối với mái nhà, đường bê tông C = 0,81 ; đối với cây xanh, mặt 

nước C =0,37). 

 F1: là diện tích cây xanh mặt nước 0,13 ha. 

 F2: là diện tích mái nhà, đường phủ bê tông 0,04 ha. 

Như vậy: 

Q 1= [0,37 x 0,13]  x 113,5 = 5,46 m3/ngày. 

Q 2= [0,81 x 0,04]  x 113,5 = 3,68 m3/ngày. 

Tổng lượng nước mưa phát sinh từ khu vực dự án là: 

Q = Q1+Q2 = 5,46+3,68 = 9,14 m3/ngày. 

Trong trường hợp nước mưa không bị các chất trên bề mặt ảnh hưởng trực tiếp 

thì nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa như sau: 

Bảng 4. 25 Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước mưa chảy tràn giai 

đoạn hoạt động 

Stt Chất ô nhiễm Tải lượng 

(kg/ngày) 

Nồng độ (mg/l) 

1 Tổng Nitơ (N) 0,805 - 2,415 0,023 - 0,069 

2 Tổng Phospho (P) 0,006 - 0,048 0,00017 - 0,0013 

3 Nhu cầu oxy hóa học (COD) 16,1 - 32,2 0,46 - 0,92 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) 16,1 - 32,2 0,46 - 0,92 

(Nguồn: Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, 2007) 

A2. Đánh giá tác động từ bụi, khí thải và mùi hôi 

a.1. Bụi, khí thải từ hoạt động giao thông 

Các phương tiện giao thông ra vào khu nhà ở, đặc biệt, vào những giờ cao điểm 

như giờ bắt đầu và kết thúc ca làm việc. Một lượng lớn các loại phương tiện giao 

thông ra vào các bãi giữ xe sẽ sinh ra một lượng khí thải rất lớn nhưng lại phát sinh ở 

một số vị trí cục bộ tại các cửa ra vào bãi giữ xe. Điều này sẽ gây ra ô nhiễm cục bộ 

với nồng độ cao chất ô nhiễm trong khói thải như SO2, NOx, CO, bụi … sẽ rất nguy 

hiểm cho người lao động trực tiếp làm việc trong các bãi giữ xe và khách gửi xe, đặc 

biệt là đối với những người có sức khỏe kém, thai phụ, trẻ em, người già, … 
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Bảng 4. 26 Thành phần khí độc hại trong khói thải của động cơ ô tô 

Thành phần 

khí độc hại 

(%) 

Chế độ làm việc của động cơ 

Chạy chậm Tăng tốc độ Ổn định Giảm tốc độ 

Xăng Diesel Xăng Diesel Xăng Diesel Xăng Diesel 

CO 

Hydrocacbon 

NOx (ppm) 

Aldehyde 

7,0 

0,5 

30 

30 

Vết 

0,04 

60 

10 

2,5 

0,2 

050 

20 

0,1 

0,02 

850 

20 

1,8 

0,1 

650 

10 

Vết 

0,01 

250 

10 

2,0 

1,0 

20 

300 

Vết 

0,03 

30 

30 

(Nguồn: Ô nhiễm không khí – PGS.TS. Đinh Xuân Thắng – 2007) 

 Số lượng phương tiện thường xuyên ra vào Dự án: 

 Lượng xe của người dân trong các khu nhà ở : Theo ước tính trung bình 1 hộ 

sử dụng 2 xe máy và 2 hộ có 1 xe ô tô, với tổng số lượng căn hộ của Dự án là 

157 căn hộ. Như vậy có khoảng 314 xe máy và 157 xe ô tô.  

 Lượng xe cán bộ, giáo viên phục vụ trường mầm non: Ước tính lượng xe là 5 xe 

máy. 

Tổng lượng xe ôtô của Dự án là 157 xe 

Tổng lượng xe máy của Dự án = 314 + 05 = 319 xe. 

Như vậy tổng lượng xe máy, xe ô tô lưu thông ra vào Dự án: 476 xe. 

Giả sử quảng đường di chuyển trung bình của mỗi phương tiện trong Dự án là 0,2km. 

- Tải lượng: 

Hiện nay, các phương tiện chủ yếu sử dụng loại động cơ 4 thì, số lượng động cơ 

2 thì không đáng kể. 

Bảng 4. 27 Hệ số ô nhiễm từ các loại xe 

Các loại xe 
Hệ sô ́phát thải (Kg/xe/1.000km) 

Bụi SO2 NO2 CO VOC 

1.Xe ca (ô tô con, xe tải): 

Đôṇg cơ <1400cc 

Đôṇg cơ 1400cc -2000cc 

Đôṇg cơ >2000cc 

 

0,07 

0,07 

0,07 

 

1,74S 

2,05S 

2,35S 

 

1,31 

1,13 

1,13 

 

10,24 

6,46 

6,46 

 

1,29 

0,06 

0,06 

Trung bình 0,07 2,05S 1,19 7,72 0,83 

2.Xe máy 

Đôṇg cơ <50cc 2 kỳ 

Đôṇg cơ >50cc 2 kỳ 

Đôṇg cơ >50cc 4 kỳ 

 

0,12 

0,12 

- 

 

0,36S 

0,6S 

0,76S 

 

0,05 

0,08 

0,30 

 

10 

22 

20 

 

6 

15 

3 

Trung bình 0,08 0,57S 0,14 16,7 8 

(Nguồn: Assessment of Soure of Air, Water anh Land Pollution, WHO, 2013) 

Ghi chú: 

S: Hàm lượng lưu huỳnh trong xăng là 0,05% (Nguồn: Petrolimex, năm 2015). 
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Tải lượng ô nhiễm từ các phương tiện ra vào Dự án được tính toán như sau: 

L (kg/s) = Số lượng xe (chiếc) × Quãng đường vận chuyển (km/ngày) × Hệ số ô nhiễm 

(kg/km). 

Kết quả tính toán tải lượng ô nhiễm được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4. 28 Tải lượng ô nhiễm các loại xe trong giai đoạn hoạt động dự án 

Stt Thông số 
Tải lượng ô nhiễm (kg/ngày) Tổng tải lượng ô 

nhiễm (kg/ngày) Xe ô tô Xe gắn máy 

1 Bụi 0,00003 0,00006 0,00009 

2 SO2 0,00004 0,00002 0,00006 

3 NOx 0,0004 0,0001 0,0005 

4 CO 0,002 0,012 0,014 

5 VOC 0,0003 0,006 0,0063 

Nhận xét: 

Theo kết quả tính toán tại bảng trên thì tải lượng khí thải phát sinh từ hoạt động 

do các phương tiện giao thông phát sinh khá thấp. 

Như vậy, tuy lượng xe ra vào khu vực Dự án hàng ngày khá lớn nhưng lượng xe 

này thường được phân bố rải rác vào các thời gian trong ngày và không tập trung cho 

nên trong thực tế rất khó kiểm soát được bằng các biện pháp kỹ thuật. Và khí thải phát 

sinh từ các phương tiện giao thông ra vào khu vực Dự án có các ảnh hưởng xấu đến 

chất lượng môi trường không khí tại khu vực Dự án và khu vực xung quanh là không 

đáng kể. 

Tuy nhiên, nhìn trên diện rộng thì khí thải giao thông là nguyên nhân chính gây 

ra sự ô nhiễm môi trường không khí xung quanh. Nhưng hiện nay, do Chính phủ đã 

cấm sử dụng các xăng pha chì nên một chất ô nhiễm nguy hiểm là oxít chì phát sinh do 

các phương tiện giao thông đã được loại bỏ, điều này đã góp phần đáng kể vào việc 

làm giảm ô nhiễm môi trường không khí. 

a.2. Khí thải từ nhà bếp của các căn hộ 

Trong quá trình nấu nướng trong bếp khu căn hộ và khu cửa hàng ăn uống sẽ sản 

sinh nhiều nhiệt và khí thải độc hại. Hơi nước và mùi vị của các món xào nấu, chiên... 

cũng làm cho bếp thường xuyên ẩm ướt, ám mùi. 

Mức độ ô nhiễm này là do khí ga thải ra khi nấu nướng, các chất tẩy rửa cường độ 

mạnh… Những khí thải nguy hiểm là carbon monoxide, nitrogen dioxide do bếp gas 

thải ra khi đun nấu. Đây đều là những loại khí gây nguy hiểm cho người già và người 

có bệnh về đường hô hấp. Ngoài ra, còn khí thoát ra do lượng dầu ăn dùng chiên rán ở 

nhiệt độ cao, người hít phải trong thời gian dài sẽ làm gia tăng nguy cơ ung thư… 

Dân số dự kiến của dự án khoảng 628 người. Nhu cầu sử dụng gas trung bình 

1,5kg/người/tháng. Tổng lượng gas tiêu thụ do hoạt động nấu nướng khoảng  

942 kg/tháng; trong 1 ngày khoảng 31,4 kg; tương đương với 7,85 kg/h. 
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Ngoài ra còn 1 lượng gas được sử dụng tại trường mầm non cũng như tại trung 

tâm thương mại, ước tính khoảng 15% lượng gas tiêu thụ tại các khu nhà ở. Như vậy 

lượng gas sử dụng bình quân tại nhà trẻ, trung tâm thương mại khoảng 1,18 kg/h.  

Theo hệ số ô nhiễm từ khí thải đốt gas theo đánh giá nhanh của UNEP ta tính 

được tải lượng ô nhiễm khi đốt gas như sau: 

Bảng 4. 29 Tải lượng các thông số ô nhiễm trong khí thải lò đốt gas 

STT Thông số ô nhiễm 
Hệ số ô nhiễm  

(g/kgNL) 

Tải lượng 

(g/giờ) 

Tải lượng 

(kg/ngày) 

1 Bụi 0,26 2,35 0,06 

2 SO2 0,33 2,98 0,07 

3 NOx 1,76 15,89 0,38 

4 CO 3,72 33,59 0,81 

5 VOC 0,14 1,26 0,03 

(Nguồn: Emission inventory manual, UNEP(2013)) 

Kết quả tính toán cho thấy tải lượng thông số các chất ô nhiễm trong khí thải lò 

đốt gas rất nhỏ. Đồng thời, gas được xem là nhiên liệu sạch, không gây ô nhiễm môi 

trường, hiện nay đang được khuyến khích sử dụng và hiện nay các hộ chung cư và các 

nhà hàng trong khu trung tâm thương mại, nhà trẻ đều bố trí các hệ thống hút khói phát 

sinh từ các bếp nên đánh giá nguồn ô nhiễm này là không đáng kể. Ngoài ra, nguồn ô 

nhiễm này chỉ phát sinh trong thời gian ngắn nên hoạt động này cũng ít gây ảnh hưởng 

đến môi trường. 

a.3. Mùi hôi phát sinh từ các nguồn phân tán (hệ thống thu gom và xử lý nước thải) 

Mùi hôi do việc phân hủy các chất hữu cơ sinh ra từ khu vực chất thải sinh hoạt và hệ 

thống thu gom nước thải, bể tự hoại, hệ thống XLNT. Thành phần các khí chủ yếu sinh 

ra từ quá trình phân hủy hữu cơ bao gồm CO2, NH3, H2S, CO, CH4, ... trong đó các khí 

gây mùi chủ yếu là NH3 và H2S. 

Bảng 4. 30 Các hợp chất gây mùi chứa S tạo ra từ quá trình phân hủy kỵ khí 

Các hợp chất Công thức Mùi đặc trưng 
Ngưỡng phát 

hiện (ppm) 

Allyl mercaptan CH2=CH-CH2-SH Mùi tỏi – cà phê mạnh 0,00005 

Amyl mercaptan CH3-(CH2)3-CH2-SH Khó chịu, hôi thối 0,0003 

Benzyl mercaptan C6H5-CH2-SH Khó chịu, mạnh 0,00019 

Crotyl mercaptan CH3-CH=CH-CH2-SH Hôi hám 0,000029 

Dimetyl sulfide CH3-S-CH3 Thực vật thối rửa 0,0001 

Ethyl mercaptan CH3-CH2-SH Bắp cải thối 0,00019 

Hydrogen sulfide H2S Trứng thối 0,00047 

Methyl mercaptan CH3-SH Bắp cải thối 0,0011 

Propyl mercaptan CH3-CH2-CH2-SH Khó chịu 0,000075 
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Các hợp chất Công thức Mùi đặc trưng 
Ngưỡng phát 

hiện (ppm) 

Sulfur dioxide SO2 Hăng, gây dị ứng 0,009 

Tert-butyl mercaptan (CH3)3C-SH Hôi hám 0,00008 

Thiophenol C6H5-SH Thối, mùi tỏi 0,000062 

(Nguồn: Matsis, E.Grigoropoulou, 2001) 

Quá trình phân hủy tạo các hợp chất gây mùi như sau: 
 

SO4
2- + chất hữu cơ                               S2- + H2O + CO2                       [1] 

S2- + 2H+                    H2S                                                                       [2] 

SHCH2CH2NH2COOH + H2O                 CH3COCOOH + NH3 + H2S [3] 

H2S dễ bị phân ly: 
 

H2S                             H+ + HS-                         H+ + S2-                         [4] 

H2S gia tăng từ 2 nguồn: giảm thiểu Sulfide (phản ứng [1] và [2] và sự khử lưu huỳnh 

của các hợp chất hữu cơ chứa lưu huỳnh (phản ứng [3]). 

Theo tài liệu Hướng dẫn tính toán khí nhà kính phát sinh tự hệ thống bể tự hoại tại tài 

liệu “Evaluation of Greenhouse Gas Emissions from Septic Systems” (2010) của The 

Water Environment Research Foundation (Quỹ nghiên cứu môi trường nước), tải 

lượng các khí nhà kính: CO2, CH4, N2O phát sinh từ bể tự hoại như sau: 

Bảng 4. 31. Định mức phát thải các khí nhà kính từ bể tự hoại 

Stt Loại khí thải Định mức phát thải (g/đầu người/ngày) 

1 CO2 11,000 

2 CH4 0,005 

3 N2O 33,300 

(Nguồn: “Evaluation of Greenhouse Gas Emissions from Septic Systems” - The Water 

Environment Research Foundation (2010) 

Với quy mô Dự án ước tính là 660 người (dân cư khu nhà ở + trường mầm non), thời 

gian làm việc 8 giờ. Vậy tải lượng các khí phát sinh từ hệ thống bể tự hoại của dự án 

như sau: 

Bảng 4. 32 Tải lượng các khí thải từ hệ thống bể tự hoại của dự án 

Stt 
Loại khí 

thải 

Định mức phát thải 

(g/đầu người/ngày) 

Tải lượng khí 

thải (g/ngày) 

Tải lượng khí 

thải (mg/s) 

1 CO2 11,000 12.585 436,94 

2 CH4 0,005 5,72 0,20 

3 N2O 33,300 38.098,2 1322,75 

Với quy mô 660 người tải lượng khí thải phát sinh từ bể tự hoại tại dự án là tương đối 

nhỏ, do vậy chủ đầu tư cần có phương án thu gom, xử lý lượng khí phát sinh này. 

A3. Nguồn gây ô nhiễm từ chất thải rắn, CTNH 

pH = 7,04 

pH = 12,89 

Vi khuẩn kỵ khí 
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(1) Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của dân cư khu vực căn 

hộ ở, trường mầm non. Thành phần chủ yếu của chất thải rắn này bao gồm: chất thải 

hữu cơ dễ phân hủy (rau, củ thực phẩm, đồ ăn...), chất thải tái chế (chai nhựa, lon 

nước, bìa carton,...) và chất thải khác.  

Ước tính lượng CTR sinh hoạt hàng ngày căn cứ vào tốc độ phát sinh chất thải 

rắn và số lượng người hoạt động trong dự án. 

- Khối lượng: 

Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tối đa tại dự án được trình bày 

trong Bảng sau: 

Bảng 4. 33 Khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh của dự án 

Stt Các đối tượng Quy mô Định mức 
Khối lượng 

(kg/ngày) 

1 Dân cư ở khu nhà ở 628 người 
1,3 

kg/người/ngày 
816,4 

2 Trẻ trường mầm non 32 người 
1,0 

kg/người/ngày 
32 

Tổng cộng 848,4 

- Thành phần: 

Thành phần chủ yếu trong CTR bao gồm: 

 Thành phần rác thải hữu cơ như thực phẩm, rau, củ quả hư hỏng, thức ăn dư 

thừa, … chiếm 70% khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tại dự án, tương 

đương khoảng 593,88 kg/ngày. 

 Thành phần rác vô cơ như nhựa, nilon, PVC, thủy tinh, vỏ hộp kim loại, … 

chiếm khoảng 30% khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tại dự án, tương 

đương khoảng 254,52 kg/ngày. 

- Tác động: 

CTR sinh hoạt có thành phần chất hữu cơ cao nên dễ phân hủy gây mùi hôi, khó 

chịu. Lượng nước vệ sinh thùng rác có nồng độ chất ô nhiễm rất cao nên rất dễ gây ô 

nhiễm môi trường đất và mạch nước dưới đất. Trong thành phần của CTR sinh hoạt có 

những thành phần rất khó phân hủy nên sẽ là một nguồn gây ô nhiễm lâu dài đến môi 

trường đất như: bọc nilon, nhựa, ... CTR sinh hoạt còn là môi trường trung gian cho vi 

sinh vật gây bệnh, các côn trùng (ruồi, muỗi, sâu bọ, …) và sinh vật có hại (chuột) 

phát triển. Các tác động nêu trên có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe của nhân viên làm 

việc trong dự án và người dân xung quanh khu vực dự án.  Nên có biện pháp thu gom 

và xử lý thích hợp để hạn chế sự ảnh hưởng của chất thải rắn sinh hoạt đến môi trường 

xung quanh. 

(2) Chất thải rắn nguy hại 

 Chất thải nguy hại chủ yếu bao gồm cać loại 
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 Các chất thải nguy hại phát sinh từ sinh hoạt từ khu nhà ở, trường mầm non bao 

gồm: các bao bì, dầu nhớt thả , đồ dùng điện tử hư hỏng, các bình chứa hóa chất tẩy 

rửa… 

 Quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị, 

máy móc kỹ thuật: giẻ lau dính dầu mỡ, can, thùng đựng hóa chất,... 

 Thành phần và khối lượng phát sinh 

 Chất thải nguy hại phát sinh từ các căn hộ ở:  

Tổng  khối lượng CTNH phát sinh tại Dự án: 157 căn hộ là 47,1 kg/tháng tương đương 

565,2 kg/năm (Theo báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2011, mỗi hộ gia đình 

trung bình phát sinh 0,3kg CTNH/tháng).  

 Chất thải nguy hại từ trường mầm non: 

Ước tính 5% khối lượng CTNH phát sinh từ các căn hộ: 2,355 kg/tháng tương đương 

28,26 kg/năm. 

Như vậy tổng khối lượng CTNH khi dự án đi vào hoạt động là 593,46 kg/năm.  

Bùn từ HTXL nước thải: 

Bùn từ quá trình xử lý nước thải chủ yếu là các bùn cặn trong các bể lắng và bể 

lọc sinh học hiếu khí của hệ thống xử lý nước thải tập trung. Lượng cặn này được tính 

bằng công thức sau : 

G = Q x (0,8 SS + 0,3 BOD5 )/ 103kg/ngày 

(Nguồn: Xư ̉lý nươć thải đô thị và công nghiệp -Tính toán thiêt́ kê ́công trình - Nguyêñ 

Phươć Dân, Lâm Minh Triết, Nguyễn Thanh Hùng -Tháng 02/2004) 

Thaǹh phần: Nước thải sinh hoạt có chứa thành phâǹ chất hữu cơ cao nên trạm 

xư ̉ lý nước thải của Dư ̣án sử dụng phương phaṕ công nghệ bùn hoạt tính hiếu khí. 

Lượng bùn thải sinh ra chủ yếu từ bể xử lý sinh học với cać thành phần được trình bày 

trong ban̉g sau: 

Bảng 4. 34 Thành phần hóa học của bùn từ bể sinh học 

  Đơn vị tính: % trọng lượng khô 

Loaị bùn Chất hữu cơ Nitơ Phốt pho Kali Chất béo 

Bể sinh học 65 - 75 3,4 2,3 0,3 - 0,4 2,6 

Nguồn: Trần Hiếu Nhuệ - Quản lý chất thải rắn – NXB Xây dựng, 2001 

Trong đó: 

Gbùn: Khối lượng bùn phát sinh (kg/ngày) 

SS: Hàm lượng cặn lơ lửng trong nước thải (kg/ngày); CSS = 1.955,13 mg/l = 

1,96kg/m3). 

BOD: Hàm lượng BOD trong nước thải (kg/ngày); CBOD = 900,27 mg/l = 0,9 

kg/m3). 

Tương ứng với độ tro của cặn Z = 0,3. 

- Vậy lượng bùn sinh ra là: 

G = 0,8 x (0,8 x 1.955,13 + 0,3x900,27)/ 103 = 1,47 kg/ngày  
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Với khối lượng bùn sinh ra như trên, lượng bùn sinh học tuần hoàn lại bể xử lý 

sinh học hiếu khí chiếm khoảng 45% lượng bùn sinh ra là G tuần hoàn = 0,67 kg/ngày 

Lượng bùn thải chiếm 55% lượng bùn sinh ra là Gthải = 0,8 kg/ngày 

Tổng hợp khối lượng từng lượng chất thải nguy hại được trình bày cụ thể dưới đây: 

Bảng 4. 35. Các loại chất thải nguy hại phát sinh 

Stt Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng phát sinh 

dự kiến (kg/năm) 
Mã CTNH 

1 Bóng đèn huỳnh quang Rắn 50 16 0106 

2 Pin, ắc quy thải Rắn 120 16 01 12 

3 
Giẻ lau thải bị nhiễm các 

thành phần nguy hại 
Rắn 70 18 02 01 

4 Hộp mực in thải Rắn 20 08 02 04 

5 
Bao bì cứng thải bằng 

kim loại 
Rắn 120 18 01 02 

6 
Các thiết bị, linh kiện 

điện tử thải 
Rắn 85 16 01 13 

7 Các loại dầu mỡ thải  Lỏng 128,46 16 01 08 

8 Bùn từ HTXL  Rắn  288 04 02 04 

Tổng 881,46  

Nguồn chất thải này sẽ được chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị chức năng thực 

hiện các biện pháp thu gom, lưu trữ và vận chuyển đến nơi xử lý theo các quy định về 

quản lý chất thải nguy hại hiện hành. 

Nếu không được thu gom theo đúng qui định thì chất thải nguy hại sẽ gây tác 

động mạnh đến môi trường và con người cụ thể: 

- Vấn đề an toàn: do tính chất dễ cháy, nổ, hoạt tính hóa học cao, gây ăn mòn, các 

chất nguy hại có ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của con người. Đồng thời khi diễn 

ra quá trình cháy nổ còn phát sinh thêm nhiều chất thải độc hại thứ cấp khác, gây ngạt 

do mất oxy có thể dẫn đến tử vong. Ngoài ra, chất thải nguy hại còn phá hủy vật liệu 

nhanh chóng. Do đó chúng gián tiếp có ảnh hưởng đến sự an toàn và sức khỏe của con 

người. 

- Vấn đề sức khỏe con người: chất nguy hại gây tổn thương cho các cơ quan trong 

cơ thể, kích thích, dị ứng, gây độc cấp tính và mãn tính, có thể gây đột biến gen, lây 

nhiễm, rối loạn chức năng tế bào, … dẫn đến các tác động nghiêm trọng cho con người 

và động vật như gây ung thư, ảnh hưởng đến sự di truyền. 

Con người khi tiếp xúc với chất thải nguy hại có thể biểu hiện nhiễm độc qua các 

triệu chứng lâm sàng và rối loạn chức năng như sau: 

- Biểu hiện ở đường tiêu hóa: tăng tiết nước bọt, khô miệng, kích thích đường tiêu 

hóa, nôn, tiêu chảy, chảy máu đường tiêu hóa, vàng da. 

- Biểu hiện ở đường hô hấp: tím tái, thở nông, ngừng thở, phù phổi, … 

- Biểu hiện rối loạn tim mạch: mạch chậm, mạch nhanh, trụy mạch, ngừng tim. 

- Các rối loạn thần kinh, cảm giác và điều nhiệt: hôn mê, kích thích và vật vã, nhức 

đầu nặng, chóng mặt, điếc, hoa mắt, co giãn đồng tử, tăng giảm thân nhiệt. 
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- Rối loạn bài tiết: vô niệu, … 

Do đó, với thành phần và khối lượng chất thải như trên chủ đầu tư sẽ phối hợp 

với đơn vị thu gom xử lý thích hợp. 

B. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

(1) Tác động của tiếng ồn 

Tiếng ồn từ các phương tiện vận tải ra vào khu vực dự án phát sinh từ động cơ, sự 

rung động của các bộ phận xe, từ ống xả khói, … Sau đây là bảng thể hiện mức độ ồn 

phát sinh từ các phương tiện giao thông. 

Bảng 4. 36 Mức ồn phát sinh của các phương tiện giao thông 

Stt Loại xe Mức ồn (dBA) QCVN 26:2010/BTNMT về tiếng ồn 

01 Xe 2 bánh 60 –70 
Từ 6h – 21h: 70dBA 

Từ 21h – 6h: 55dBA 

 

02 Xe 4 chỗ, xe 7 chỗ 60 – 62 

03 Xe tải nhẹ 72 – 74 

04 Xe vận tải 93 

(Nguồn: Nguyễn Hải, Âm học và Kiểm tra tiếng ồn, NXB Giáo dục) 

Nhận xét: 

Nhìn chung, độ ồn của các phương tiện ra vào dự án vượt tiêu chuẩn cho phép theo 

QCVN 26:2010/BTNMT. Tuy nhiên mức độ ồn này phát sinh tương đối không thường 

xuyên nhưng chủ đầu tư sẽ có các giải pháp để hạn chế nguồn ô nhiễm này. 

(2) Tác động do hoạt động dự án tới KT-XH trong khu vực 

Tác động tích cực:  

 Phục vụ nhu cầu cấp thiết về nhà ở cho người dân, tạo thêm diện tích căn hộ 

cho thuê.  

 Góp phần phát triển đô thị hóa và nâng cao mức sống trong phạm vi địa 

phương, cải thiện điều kiện cảnh quan và vệ sinh môi trường trong khu vưc̣. 

 Tăng cường thêm hệ thống hạ tầng cơ sở cho khu vực như: đường giao thông 

nội bộ, trạm biến thế, thông tin liên lạc và các dịch vụ thương mại phát triển, tăng 

cường quản lý an ninh chính trị địa phương.  

 Nâng cao năng lưc̣ thưc̣ hiện, quản lý và điêù hành các dư ̣án sau này, đào tạo 

được đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm trong viêc̣ phát triển đầu tư va ̀xây dưṇg trong 

giai đoạn mới, giai đoạn của cơ chế thị trường.  

 Góp phần tăng mật độ cây xanh tại khu vực, tạo không khí trong lành. Ngoài ra 

công viên cây xanh còn là nơi vui chơi của các trẻ em và người dân trong khu vực 

Tác động tiêu cực:  

 Khi dự án đi vào hoạt động làm gia tăng số lượng phương tiện giao thông. Các 

phương tiện này sẽ là nguyên nhân gây ách tắc giao thông trong những giờ cao điểm 

(giờ vào làm, giờ tan sở, xe ra vào...). 

 Các loại chất thải (nước thải, khí thải, CTR) có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chất 

lượng cuộc sống con người. 
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(3) Tác động đến hoạt động giao thông của khu vực 

Việc tập trung dân cư làm tăng mật độ giao thông trong khu vực một cách đáng 

kể.. Một khi các tuyến đường này bị ùn tắc sẽ kéo theo hàng loạt những bất lợi khác 

như kẹt xe, ô nhiễm môi trường và kể cả hiệu quả kinh tế do tốn hao nhiên liệu, … 

Ngoài ra, tăng số lượng xe vận chuyển đồng nghĩa với việc tăng xác suất xảy ra 

tai nạn giao thông nhiều hơn. 

C. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của dự án trong quá 

trình vận hành 

Những sự cố và rủi ro có thể xảy ra khi dự án đi vào hoạt động bao gồm như sau: 

 Sự cố cháy nổ 

Sự cố cháy, nổ tại căn hộ có thể xảy ra do chập điện hoặc dân cư không chú ý trong 

sinh hoạt khi sử dụng các vật dụng dễ gây cháy, nổ (các đồ dùng điện, tàn thuốc,…) 

gây nên các thiệt hại về người và tài sản. 

Các nguyên nhân cháy tại tầng hầm là rất đa dạng, do vậy đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ 

giữa việc trang bị đầy đủ, đúng quy chuẩn về PCCC còn tập trung nâng cao ý thức dân 

cư sinh sống. 

Các trang thiết bị về PCCC của khu nhà ở được đầu tư đúng chuẩn quy định của pháp 

luật Việt Nam, thường xuyên được bảo trì, bảo dưỡng; có hệ thống chiếu sáng sự cố, 

thang dành riêng cho hoạt động PCCC, biển chỉ dẫn lối thoát nạn, … để tránh dẫn đến 

tai nạn đáng tiếc xảy ra. 

Nhìn chung sự cố cháy nổ, hỏa hoạn là dạng sự cố không dự báo trước được. Sự cố 

gây cháy nổ khi xảy ra có thể dẫn tới các thiệt hại lớn về kinh tế - xã hội và làm ô 

nhiễm cả 3 hệ thống sinh thái nước, đất, không khí một cách nghiêm trọng. Hơn nữa 

còn ảnh hưởng tới tính mạng con người, tài sản và tác động về mặt tinh thần. Như vậy, 

Chủ đầu tư cần áp dụng các biện pháp phòng chống cháy nổ nhằm hạn chế tối thiểu 

các rủi ro do sự cố cháy nổ gây ra trong suốt quá trình hoạt động. 

 Sự cố vỡ và rò rỉ đường ống cấp nước 

Nguyên nhân gây ra sự cố vỡ, rò rỉ đường ống cấp nước do đường ống cấp nước được 

lắp đặt không đúng theo quy phạm độ sâu lắp đặt của đường ống hoặc độ bền và độ ổn 

định của đường ống không đảm bảo tiêu chuẩn. Khi sự cố này xảy ra sẽ ảnh hưởng đến 

quá trình sinh hoạt của nhân viên trong dự án nói chung, gây thất thoát một lượng 

nước đáng kể và làm mất vẻ mỹ quan chung của khu vực dự án. 

 Sự cố đường ống thoát nước và hệ thống xử lý nước thải 

Sự cố đường ống thoát nước 

Sự cố đường ống thoát nước (như vỡ, rò rỉ…) do đường ống thoát nước được lắp đặt 

không đúng theo quy phạm độ sâu lắp đặt của đường ống hoặc độ bền và độ ổn định 

của đường ống không đảm bảo tiêu chuẩn. 
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Sự cố xử lý nước thải 

 Sự cố của bể tự hoại 

 Tắc nghẽn hầm do đầy hầm hoặc tắc nghẽn hệ thống ống dẫn thải làm giảm 

hiệu suất xử lý. 

 Thi công không đảm bảo làm phát sinh mùi trong quá trình sử dụng. 

 Giấy, dầu mỡ, chất rắn làm tắc nghẽn bộ phận lọc. 

 Sự cố đối với bùn sinh học. 

 Sự cố của hệ thống xử lý nước thải 

 Các sự cố hư hỏng các máy móc thiết bị, các hạng mục công trình như bơm 

định lượng nước thải hư, máy thổi khí hư hỏng, bị nghẹt đường ống, nước thải đầu vào 

có tính chất bất thường (có độc tố, chất diệt vi sinh...), sự cố chết vi sinh xử lý, sự cố 

quá tải, vi sinh vật thiếu dinh dưỡng, vận hành không đúng qui định dâñ đến tình trạng 

hiêụ suât́ xư ̉ lý của hệ thống xư ̉ lý nước thaỉ giảm, không đạt quy chuân̉ thải ra môi 

trường và sẽ gây ô nhiễm môi trường. 

 Nguyên nhân do bể Aerotank quá tải, tuổi bùn cao làm xuất hiện nhiều bông 

bùn mịn ở lớp nước trên mặt bằng đầu kim trôi vào máng thu nước bể lắng.  

 Nước thải sau khi xử lý bị đục và khả năng lắng kém do bể Aerotank quá tải, 

tuổi bùn quá thấp, xáo trộn quá mạnh phá vỡ bông bùn, DO thấp. 

 Nước thải tại bể lắng xuất hiện cục bùn màu nâu nổi lên mặt bể lắng, có kèm 

theo bọt khí do quá trình nitrate hóa xảy ra. 

 Các đám bùn lớn nổi lên trong toàn bộ bể lắng do quá tải trọng thủy lực; quá 

nhiều cặn trong bể lắng. 

 Nhiều sóng bọt trắng do tuổi bùn quá thấp, do nước thải chứa nhiều chất hoạt 

động bề mặt khó phân hủy sinh học. 

 Váng nổi dày màu nâu sẫm do tuổi bùn quá cao. 

2.2 Các công trình, biện pháp bảo vệ  môi trường đề xuất thực hiện dự án 

A. Giảm thiểu tác động nguồn liên quan đến chất thải 

A1. Giảm thiểu tác động đến môi trường nước 

(1) Biện pháp xử lý nước sinh hoạt 

Nước thải phát sinh từ dự án chủ yếu là nước thải sinh hoạt. Như đã tính toán trong tại 

Chương 1, tổng lưu lượng nước thải phát sinh của dự án 93,3 m3/ngày.đêm (với hệ số 

K=1,2) 

Đặc điểm cơ bản của nước thải sinh hoạt có hàm lượng các chất hữu cơ cao, dễ bị 

phân hủy sinh học (như carbohydrat, protein, mỡ, … ), các chất dinh dưỡng (phosphat, 

nitơ), vi trùng, chất rắn và mùi. 

b.2.1. Phương án thoát nước và xử lý nước thải. 

Toàn bộ nước thải của khu vực quy hoạch thu gom bằng các hố ga thu nước thải 

được bố trí dọc theo vỉa hè và hành lang kỹ thuật sau đó dẫn về trạm xử lý đặt ngầm 

trong khu để xử lý. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép thoát ra hố ga nước 

mưa ngoài đường ĐX-04 bằng đường ống riêng biệt (cống thoát nước thải trước và sau 

xử lý là riêng biệt). 
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Xây dựng hệ thống thu gom nước thải tách riêng với hệ thống thoát nước mưa. 

Quy trình thu gom và xử lý nước thải của khu nhà ở với công suất 100m3/ngày.đêm: 

 

Hình 4. 1.Phương án thu gom và XLNT sinh hoạt của Dự án 

Thuyết minh quy trình thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt: 

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình bao gồm nước thải nhà vệ sinh và 

nước thải nhà bếp, tắm rửa, giặt giũ. 

Nguồn 1: Nước thải nhà vệ sinh được thu gom và xử lý qua hầm tự hoại.  

Đối với các khu nhà liên kế: Thiết kế mỗi nhà đều xây dựng 01 bể tự hoại thì thể 

tích của mỗi bể là 3m3/bể (trung bình 4 người/căn nhà) để đảm bảo đáp ứng và xử lý 

nước thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án. 

Nguồn 2: Nước thải từ nhà bếp sẽ được tách rác để loại bỏ rác, thức ăn thừa. 

Rác, thức ăn thừa được giữ lại bởi các mắt lưới trên thiết bị và thu gom cùng với chất 

thải rắn sinh hoạt. Tiếp đó nước thải sẽ được đưa vào thiết bị tách dầu mỡ được thiết 

kế đặc biệt ở đây là các ngăn inox sẽ không hàn sát đáy mà cách đáy 1 - 2 cm giúp 

nước có thể dễ dàng chảy ngầm qua các ngăn và thoát ra ngoài, phần dầu mỡ được 

chảy trong can nhựa và được thu gom bởi đơn vị thu gom chất thải rắn sinh hoạt của 

địa phương. Nước thải nhà ăn được tách rác và tách dầu mỡ sau đó thu gom vào hệ 

Hố ga nước mưa trên 

đường D-X-04 

Đạt QCVN 14:2008/BTNMT 
cột A, K=1 

 

Hệ thống XLNT tập trung của khu nhà 

ở  

Thu gom 
cùng chất 

thải rắn sinh 
hoạt 

 

Thức ăn thừa 

Nước thải từ tắm 

rửa, giặt giũ 

Hệ thống hố ga và cống thu 

gom nước thải trên các tuyến 

đường nội bộ của Khu nhà ở  

Thiết bị tách dầu mỡ 

Bẫy tách rác 

Nước thải từ nhà 

bếp 

Thu gom xử lý 

 

Bùn cặn 

 

Bể tự hoại 

 

Nước thải từ nhà vệ 

sinh 
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thống thu gom nước thải. Các ống thu gom nước thải làm bằng các ống HDPE với kích 

thước khác nhau: Ø34, Ø42, Ø60, Ø100.  

Nguồn 3: Nước thải tắm rửa, giặt giũ. Nước thải sinh hoạt (tắm rửa, giặt giũ) 

phát sinh được thu gom bằng đường ống nhựa PVC 140mm, sau đó nhập chung với 

nước sinh hoạt sau bể tự hoại, nước thải sau tách mỡ. 

Ba nguồn nước thải này sau khi được xử lý sơ bộ sẽ kết nối (nhờ ống dẫn PVC 

D150mm) vào hố ga kích thước 900x900mm (khoảng cách giữa các hố ga là ≤30m) và 

chảy vào các cống thu gom nước thải kích thước 1300x1300mm, kích thước đường 

ống thu gom nước thải D200mm, làm bằng vật liệu HDPE. Các cống thu gom nước 

thải chạy dọc trên các tuyến đường nội bộ và hành lang sau nhà rồi dẫn về hệ thống 

XLNT tập trung công suất nằm tại phần đất hạ tầng kỹ thuật của dự án. Nước sau trạm 

XLNT tập trung được xử lý đạt QCVN 14-2008 cột A, K=1. Sau đó đấu nối bằng ống 

HDPE D200 để chảy vào hố ga thoát nước mưa ngoài ranh dự án từ đấy nước thải 

chảy vào suối ông Đông Sổ.  

Hệ thống XLNT của Khu nhà ở Thảo Tiên 1 được xây dựng trong phần đất hạ 

tầng kỹ thuật (trạm xử lý nước thải và cây xanh cách ly) ở phía Tây Bắc của dự án. Hệ 

thống được thiết kế kín, có hệ thống hút và xử lý mùi, không có máy làm khô bùn, 

không có sân phơn bùn. Bể được xây dựng ngầm dưới mặt đất (đỉnh cao hơn mặt đất 

30-40cm để tránh nước mưa tràn vào). Hệ thống không có máy làm khô bùn hay còn 

gọi là máy ép bùn cũng như không có sân phơi bùn (hai nguyên nhân chính gây mùi 

cho HTXLNT), do đó mùi phát sinh từ hệ thống hầu như không đáng kể (chỉ phát sinh 

trong trường hợp mở các nắp thăm để vệ sinh, bảo trì thiết bị), tại nhà điều hành có hệ 

thống hút và xử lý mùi cho cụm bể nhằm hạn chế mùi hôi không phát tán ra bên ngoài, 

ngoài ra xung quanh hệ thống xử lý có trồng cây xanh cách ly giảm thiểu khí thải phát 

sinh từ hệ thống XLNT và tạo mỹ quan cho các khu vực xung quanh (theo QCVN 

01:2021/BXD). 

b.2.2. Phương án xử lý sơ bộ nước thải 

Theo sơ đồ thu gom hình 2.1. phương án xử lý nước thải tại khu nhà ở được thể 

hiện như sau: 

b.2.2.1. Bể tự hoại 

Chất thải phát sinh từ các thiết bị vệ sinh ( bồn cầu, chậu tiểu...) của khu nhà ở 

sẽ được xư ̉lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn (phân hủy cặn, lắng, lọc), sau đó được đưa 

đến hệ thống xử lý nước thải xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột B trước khi thoát 

ra hệ thống thoát nước chung. 

 Nguyên lý xử lý nước thải bằng bể tự hoại 

- Nước thải từ nhà vệ sinh sẽ được xử lý bằng bể tự hoại. 

- Bể tự hoại là một bể trên mặt có hình chữ nhật, với thời gian lưu nước 3 đến 6 

ngày, 90% đến 92% các chất thải lơ lửng (bùn thải) lắng xuống đáy bể, qua một thời 

gian cặn sẽ phân hủy kỵ khí trong ngăn lắng, sau đó nước thải qua ngăn lọc và thoát ra 

ngoài qua ống dẫn. Trong ngăn lọc có chứa vật liệu lọc là đá 4x6 phía dưới, phía trên 

là đá 1x2. Trong mỗi bể đều có lỗ thông hơi để giải phóng lượng khí sinh ra trong quá 
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trình lên men kỵ khí và tác dụng thứ hai của ống này là dùng để thông các ống đầu vào 

và ống đầu ra khi bị ngẹt. Cấu tạo bể tự hoại như sau: 

Hình 4. 2. Mô hình cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 

Sau khi qua bể tự hoại, nồng độ các chất hữu cơ còn lại trong nước thải khoảng 

30% - 40%, riêng các chất thải lơ lửng (bùn thải) được giữ lại. Bùn trong bể tự hoại 

định kỳ sẽ được đơn vị có chức năng bơm hút và xử lý đúng quy định. Sau khi qua bể 

tự hoại, lượng nước thải sinh hoạt sẽ được dẫn đến hệ thống xử lý nước thải của dự án. 

Hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại đạt 45% đến 50% chất thải lơ 

lửng (SS) và 20% đến 40% BOD (Nguồn: Lâm Minh Triết, Nguyễn Phước Dân. Xử lý 

nước thải sinh hoạt và công nghiệp – Tính toán thiết kế công trình. NXB ĐH Quốc gia 

Tp.HCM. 2006). 

Thành phần tính chất nước thải sau bể tự hoại được ước tính tại bảng 2.37 như sau: 

Bảng 4. 37 Thành phần và tính chất nước thải sinh hoạt (đã qua xử lý ở bể tự hoại) 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị 
Nước thải qua bể tự 

hoại 

QCVN 

14:2008/BTNMT, 

cột B 

1  BOD5 mg/l 132,83 - 159,40 50 

2  COD mg/l 212,53 - 301,08 - 

3  TSS mg/l 206,63 - 428,01 100 

4  Amoni mg/l 7,08 - 14,17 10 

5  Tổng Nitơ mg/l 17,71 - 35,42 - 

6  Tổng Photpho mg/l 2,36 - 11,81 - 

7  Dầu mỡ mg/l 29,52 - 88,55 20 

8 
 Tổng 

Coliforms 
MPN/100 ml - 5000 

Ưu điểm của bể tự hoại là có cấu tạo đơn giản, quản lý dễ dàng và hiệu suất lắng tương 

đối cao. Để tạo điều kiện thuận lợi hơn trong quản lý và để hạn chế hàm lượng chất lơ 

lửng trôi theo nước cần chia bể làm 3 ngăn theo chiều dài và ngăn này thông với ngăn 

kia bởi các lỗ có đường kính 60mm đến 90mm. 

b.3. Các công trình giảm thiểu ô nhiễm do nước thải sinh hoạt 
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b.3.1. Hệ thống xử lý nươć thải 

Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải tại dự án như sau:  

Hình 4. 3 Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải của dự án với công suất 

100m3/ngày.đêm 
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b.3.2. Thuyết minh hệ thống xử lý 

Song chắn rác 

Nước thải sau bể tự hoại cũng như các loại nước thải từ các hoạt động khác phát 

sinh đều được thu gom toàn bộ vào hệ thống thu gom nước thải, từ đây nước thải chảy 

vào hố thu của hệ thống XLNT tập trung, trước khi vào hố thu nước thải chảy vào 

song chắn rác để tách bỏ các loại rác có kích cỡ lớn hơn khe chắn nhằm bảo vệ bơm và 

các đường ống phía sau. Rác sẽ được thu gom và xử lý chung với chất thải rắn sinh 

hoạt của dự án. 

Hố thu 

Nhiệm vụ: Thu gom toàn bộ nước thải của khu nhà ở để từ đây bơm vào hệ thống 

xử lý chính nhằm tận dụng tối đa chiều cao xử lý cho cụm bể xử lý. 

Trong hố thu có lắp đặt 02 bơm chìm luân phiên hoạt động để bơm nước thải vào 

bể điều hòa. Trường hợp phao báo đầy hai bơm chạy cùng lúc nhằm đảm bảo cho hố 

thu không bị tràn. 

Bể điều hòa  

Nhiệm vụ:  Điều hòa lưu lượng và nồng độ ô nhiễm. 

Bể điều hòa là phương pháp được áp dụng để khắc phục các vấn đề sinh ra do sự 

dao động của lưu lượng, để cải thiện hiệu quả hoạt động của các quá trình tiếp theo. 

Các lợi ích cơ bản của việc điều hòa lưu lượng là: (1) quá trình xử lý sinh học được 

nâng cao do không bị hoặc giảm đến mức thấp nhất “shock” tải trọng, các chất ảnh 

hưởng đến quá trình xử lý có thể được pha loãng, pH có thể được trung hòa và ổn 

định; (2) chất lượng nước thải sau xử lý được cải thiện do tải trọng chất thải lên các 

công trình ổn định. Để tránh lắng cặn và phân hủy kỵ khí phát sinh mùi hôi bể điều 

hòa được sục khí. Dung tích chứa nước càng lớn thì độ an toàn về nhiều mặt càng cao. 

Tóm lại, bể điều hoà được sử dụng để điều hoà lưu lượng, nồng độ các chất ô nhiễm 

và trung hoà pH (khi cần). 

Bể anoxic (sinh học thiếu khí) 

Nước thải từ bể điều hòa được bơm nước thải bơm qua bể sinh học thiếu khí theo 

hướng từ dưới lên. Bể sinh học này có có nhiệm vụ khử Nitơ và chất hữu cơ. Các vi 

khuẩn hiện diện trong nước thải tồn tại ở dạng lơ lửng do tác động của dòng chảy. Vi 

sinh thiếu khí phát triển sinh khối bằng cách lấy các chất ô nhiễm làm thức ăn.  

Quá trình khử nitơ (denitrification) từ nitrate NO3
- thành nitơ dạng khí N2 được 

thực hiện nhằm đạt chỉ tiêu cho phép của nitơ. Quá trình sinh học khử nitơ liên quan 

đến quá trình oxy hóa sinh học của nhiều cơ chất hữu cơ trong nước thải sử dụng 

nitrate hoặc nitrite như chất nhận điện tử thay vì dùng oxy, trong điều kiện không có 

DO hoặc dưới nồng độ DO giới hạn (nhỏ hơn 2 mg O2/L). 

C10H19O3N + 10NO3
- →  5N2 + 10CO2 + 3H2O + NH3 + 100H- 

Quá trình chuyển hóa này được thực hiện bởi vi khuẩn khử nitrate chiếm khoảng 

10-80% khối lượng vi khuẩn (bùn). Tốc độ khử nitơ đặc biệt dao động 0,04 đến 0,42g 

N-NO3
-/g MLVSS.ngày, tỉ lệ F/M càng cao tốc độ càng lớn. 

Đường hóa chất 
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Việc khuấy trộn bùn (vi sinh) và nước được thực hiện bằng máy khuấy chìm để 

đảm bảo cho hiệu quả xử lý cho bể. 

Đồng thời trong những trường hợp tỷ lệ các chất BOD: N: P không đảm bảo tỷ lệ 

cân bằng 100:5:1 dẫn đến thiếu dinh dưỡng cho vi sinh vật sinh trưởng và phát triển, 

khi đó hệ bơm định lượng sẽ châm thêm dinh dưỡng vào bể để bổ sung dinh dưỡng 

đảm bảo cho quá trình xử lý nitơ hiệu quả. 

Nước thải sau khi qua bể anoxic sẽ tự chảy sang bể sinh học hiếu khí để tiếp tục 

được xử lý. 

Bể aerotank (sinh học hiếu khí) 

Bể sinh học hiếu khí có nhiệm vụ xử lý các chất hữu cơ, N, P… trong nước thải. 

Trong bể diễn ra quá trình oxi hóa các chất hữu cơ hòa tan và dạng keo trong nước 

thải, dưới sự tham gia của vi sinh vật hiếu khí. 

Bể sinh học hiếu khí có hệ thống sục khí trên khắp diện tích bể nhằm cung cấp 

oxi, tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật hiếu khí sống, phát triển và phân giải các 

chất ô nhiễm.  

Vi sinh vật hiếu khí sẽ tiêu thụ các chất hữu cơ dạng keo và hòa tan có trong 

nước để sinh trưởng. Vi sinh vật phát triển thành quần thể dạng bông bùn dễ lắng gọi 

là bùn hoạt tính. Hàm lượng bùn hoạt tính nên duy trì ở nồng độ khoảng 2500 – 4000 

mg/l 

Nước sau khi ra khỏi công trình đơn vị này, hàm lượng COD và BOD có thể 

giảm đến 95%. Nước thải sau khi qua bể sinh học hiếu khí sẽ mang theo một lượng 

bùn lơ lửng tiếp tục chảy qua bể lắng. 

Bên cạnh đó, nước thải từ bể hiếu khí được tuần hoàn về bể anoxic để khử nitơ, 

đảm bảo nước thải sau xử lý có nồng độ amoni đạt yêu cầu. 

Quy trình phân hủy trong aerotank như sau: 

+Oxy hóa các hợp chất hữu cơ không chứa nitơ: 

 

CHC không chứa nitơ              CO2 + H2O + (sinh khối) 

+E 

 +Oxy hóa các hợp chất hữu cơ có chứa nitơ:  

 

CHC có chứa nitơ     CO2 + H2O + sinh khối +E 

+Nếu có nitơ dư sẽ xảy ra quá trình khử nitơ:  

 

NH3        NO2
-               NO3

-  

+Quá trình tự hủy của sinh khối: 

 

 C60H86O23N12P       CO2 + H2O + sinh khối 

 +Oxy hóa các chất vô cơ: 

s/p chủ yếu 

 

s/p chủ yếu 

O2 
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o Lưu huỳnh (có trong các axit amin như: xistin, xistein) bị oxy hóa: S  

SO4
2- 

o Phốt pho (có trong các coenzim, các axit nucleic) bị oxy hóa: P  PO4
3-  

o Sắt (có trong các enzim oxy hóa khử) bị oxy hóa: Fe2+ 
 Fe3+ 

Các vi khuẩn hiện diện trong nước thải tồn tại ở dạng lơ lửng và dính bám. Vi 

sinh vật tồn tại trong hệ thống bùn hoạt tính bao gồm Pseudomonas, Zoogloea, 

Achromobacter, Flacobacterium, Nocardia, Bdellovibrio, Mycobacterium, và hai loại 

vi khuẩn nitrate hóa Nitrosomonas và Nitrobacter. 

Bể lắng sinh học 

Nhiệm vụ: Tách loại cặn bẩn ra khỏi nước nhờ vào quá trình lắng trọng lực. 

Tại đây, hỗn hợp bùn và nước được tách ra, phần bùn lắng xuống đáy, phần nước 

trong tiếp tục chảy sang ngăn khử trùng. 

Bùn lắng ở bể lắng sau quá trình xử lý sinh học chủ yếu là bùn hữu cơ, được 

chứa ở đáy của bể lắng. Lượng bùn này sẽ được tuần hoàn về bể aerotank, bể anoxic 

một phần, phần bùn dư sẽ được chuyển đến bể chứa bùn.  

Bể khử trùng 

Nhiệm vụ:  Bể khử trùng có nhiệm vụ khử trùng để tiêu diệt các vi sinh vật. 

Nước thải sau khi xử lý bằng phương pháp sinh học còn chứa khoảng 103 – 105 

vi khuẩn trong 1ml, hầu hết các loại vi khuẩn này tồn tại trong nước thải không phải 

tất cả là vi trùng gây bệnh nhưng để bảo đảm an toàn thì nước phải được khử trùng để 

xử lý triệt để các thành phần vi sinh vật gây bệnh trong nước thải. 

Phần nước trong sau bể lắng sẽ tự chảy qua bể khử trùng. NaOCl/ Ca(OCl)2 là 

chất khử trùng được sử dụng phổ biến do hiệu quả diệt khuẩn cao và giá thành tương 

đối rẻ.  

Quá trình khử trùng nước xảy ra qua 2 giai đoạn: dưới tác dụng chảy rối của bể, 

hóa chất NaOCL/Ca(OCl)2 có tính oxy hóa mạnh sẽ khuếch tán xuyên qua vỏ tế bào vi 

sinh vật sau đó phản ứng với men bên trong tế bào và phá hoại quá trình trao đổi chất 

dẫn đến vi sinh vật bị tiêu diệt. 

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A (K=1) sau khi thoát ra 

ĐX-04  ĐX-06  Suối Cái. 

Bể chứa bùn 

Bể chứa bùn có nhiệm vụ tách một phần nước ra khỏi bùn va ̀ chứa bùn. Phần 

nước tách ra được chảy về bể điều hòa để tái xử lý.  

Xử lý bùn: Phần bùn giữ lại trong bể theo định kỳ sẽ được hút và thải đó đúng theo 

quy định bởi đơn vị có chức năng thu gom tương tự như hút bùn bể tự hoại. Thời gian 

hút bùn 3tháng/lần. 

b.3.3. Các hạng mục xây dựng trong hệ thống xử lý nước thải. 

Bảng 4. 38. Các hạng mục xây dựng của hệ thống XLNT 

Stt Tên bể xử lý 
Lưu 

lượng 

Thời 

gian lưu 

Thể tích 

tính toán 

tối thiểu 

Kích thước bể (m) 
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(m3/h) (h) (m3) Dài Rộng Cao 

1 Hố thu gom 5,3 1,5 7,8 1,0 2,0 4,2 

2 Bể tách dầu mỡ 5,3 7,8 41,34 4,35 2,0 4,2 

3 Bể điều hòa 5,3 12 34 6,5 2,8 4,2 

4 Bể Anoxic  5,3 8 13 6,5 2,0 4,2 

5 Bể Aerotank  5,3 12 42 6,5 2,5 4,2 

6 Bể lắng 5,3 4 18 2,5 2,5 4,3 

7 Bể khử trùng 5,3 2 9 1,5 1,5 4,2 

8 Bể chứa bùn  -  - 20 2,5 2,1 4,2 

(Sơ đồ HTXL nước thải đính kèm phụ lục) 

(3) Biện pháp giảm thiểu nước mưa chảy tràn 

 Thiết kế hệ thống thoát nước mưa riêng với hệ thống thoát nước thải. 

 Nước mưa trên mái nhà và ban công sẽ được thu gom bằng hệ thống trục ống 

đứng rồi xả vào hệ thống thoát nước mưa trên đường ĐX-06. 

 Mỗi ống thu nước mưa dẫn đến mỗi máng thu nước mưa hay phễu thu sẽ thoát 

ra ống dẫn nước mưa. 

 Nước mưa ngoài nhà được thu gom bằng hệ thống các hố ga và ống uPVC. 

 Tất cả các nắp hố ga trên đường đều bằng vật liệu bằng gang đúc loại chịu tải 

trọng nặng. 

 Hệ thống thoát nước mưa sẽ được vệ sinh định kỳ để bảo đảm hệ thống luôn 

hoạt động tốt nhằm khi mưa lớn có thể thoát nước nhanh nhất. 

A2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

(1) Giảm thiểu bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông 

Để hạn chế đến mức thấp nhất khả năng ảnh hưởng của các phương tiện ra vào dự án 

đến môi trường xung quanh nhất là những người sinh sống và làm việc tại khu vực 

này, các biện pháp được áp dụng như sau: 

- Bê tông hóa đường giao thông nội bộ, đối với lề đường tiến hành lát gạch, trồng 

cây xanh trong khuôn viên khu nhà ở nhằm tạo cảnh quan khu vực đồng thời cải thiện 

môi trường không khí xung quanh. 

- Phân luồng giao thông đảm bảo đáp ứng số lượng nhân viên và khách ra vào 

nhằm tránh tình trạng ách tắc giao thông vào các giờ cao điểm. 

- Thường xuyên vệ sinh khu vực bãi để xe, đường nội bộ 2 lần/tuần hạn chế bụi 

phát sinh. 

- Vào mùa nắng phun nước sân bãi giảm bụi và hơi nóng do xe vận chuyển ra vào 

khu vực. 
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- Trồng cây xanh có tán dày hấp thụ khói bụi và những hỗn hợp khí như: SO2, 

CO2, hợp chất chứa nitơ, photpho, các yếu tố vi lượng độc hại khác như Pb, Cu, Fe, … 

(2) Giảm thiểu mùi, khí thải từ quá trình nấu nướng 

Tại khu vực nhà bếp của mỗi căn hộ được bố trí chụp hút ngay phía trên khu vực để 

bếp nên sẽ không có tình trạng mùi đồ ăn lan tỏa nhiều trong nhà bếp.  

Ngoài ra trong mỗi căn hộ, khu vực công trình đều có bố trí: quạt hút, quạt thông gió, 

máy điều hòa nên vẫn sẽ duy trì được chất lượng không khí nội vi theo tiêu chuẩn hiện 

hành. 

Hệ thống hút bếp được thiết kế theo tiêu chuẩn ASHRAE, hệ thống cơ bản bao gồm 

các thành phần sau: 

 Quạt hút bếp, và ống gió nối vào chụp hút gió và thải ngang tại vị trí ban công. 

 Quạt hút bếp sẽ được kích hoạt thông qua công tắc đặt trên chụp hút bếp. 

(3) Biện pháp giảm thiểu bụi từ hệ thống thu gom nước thải và hệ thống xử lý nước 

thải 

Toàn bộ hệ thống XLNT được xây ngầm và kín, nhà điều hành xây nổi trên mặt 

bể. Các nắp thăm đều sử dụng nắp thăm gang hai rãnh kín mùi, với khả năng chịu lực 

tối thiểu 12,5 tấn. Một số bể như bể anoxic, bể aerotank, bể chứa bùn đều bố trí các 

nắp thăm nằm gọn trong nhà điều hành, đảm bảo mùi không phát sinh ra khỏi nhà điều 

hành trong các trường hợp mở nắp thăm để vệ sinh, kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, cũng 

như hoàn toàn không phát sinh mùi ra bên ngoài trong khi vận hành.  

Quạt hút bố trí trong nhà điều hành để hút toàn bộ khí có mùi trong các bể cũng 

như khí trong nhà điều hành (trong các trường hợp mở nắp thăm bảo trì hoặc phát hiện 

nhà điều hành có mùi hôi). Toàn bộ khí này được thổi vào tháp xử lý mùi, tại đây các 

khí gây mùi được hấp phụ bằng than hoạt tính, sau đó khí sạch được thoát lên mái của 

nhà điều hành.   

* Quy trình xử lý mùi như sau: 

- Mùi phát sinh từ các bể chứa  Đường ống dẫn  Quạt hút  Tháp hấp phụ 

than hoạt tính  Khí sau xử lý thoát ra đường ống thoát cao 2m so với nhà điều hành. 

- Thuyết minh hệ thống xử lý mùi: Mùi hôi phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải 

chủ yếu là H2S và NH3 được thu gom bằng quạt hút ly tâm qua các đường ống dẫn về 

tháp xử lý mùi. Khí đi vào từ dưới lên tiếp xúc với vật liệu hấp phụ là than hoạt tính, 

các khí thải này bị hấp phụ bởi than hoạt tính. Khí sau hấp phụ thoát ra theo đường 

ống thoát ra ngoài qua ống thải vượt mái nhà điều hành, chiều cao ống thải là 2m so 

với nhà điều hành. Khí sau xử lý đạt quy chuẩn cho phép QCVN 19-2009/BTNMT, 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; 

Quy chuẩn QCVN 06:02009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc 

hại trong không khí xung quanh. 

(4) Giảm thiểu mùi từ khu vực tập kết rác 

 Rác thải sinh hoạt được thu gom hằng ngày nhằm tránh sự phân hủy và phát 

sinh mùi hôi bên trong và khu vực xung quanh dự án. 
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 Thùng rác và khu vực lưu chứa rác thải được vệ sinh định kỳ, tránh gây mùi 

hôi.  

 Chất thải tại mỗi khu vực phát sinh sau khi thu gom sẽ được bảo quản cẩn thận 

trong các thùng chứa có nắp đậy kín. 

 Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom đúng thời gian để hạn chế quá trình 

phân hủy các hợp chất hữu cơ trong khi lưu trữ. 

A3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn  

(1) Chất thải rắn sinh hoạt 

 Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn 

- Chất thải rắn phát sinh sẽ được phân loại từ nguồn: Chất thải có khả năng tái 

chế, Chất thải rắn còn lại cụ thể: 

+ Chất thải có khả năng tái chế: bao bì nilon, chai lọ nhựa, thủy tinh, giấy vụn, … 

+ Chất thải rắn còn lại: đồ ăn thừa, thực phẩm bẩn, rau, củ, quả hư hỏng, ... 

- Kích thước thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt: 

+ Đối với khu căn hộ có thể sử dụng các thùng có kích thước: 10, 15L, 20L, … 

+ Đối với khu vực tập kết rác chung của khu nhà ở trên tuyến đường nội bộ bố trí 

thùng có kích thước: 660L 

- Màu sắc thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt:  

+ Đối với chất thải có khả năng tái chế: thùng màu xám. 

+ Đối với chất thải rắn còn lại: thùng màu xanh lá cây.  

+ Trên mỗi thùng đều có logo và các hình ảnh minh họa loại chất thải sẽ được bỏ 

vào thùng. 

 Phương thức thu gom  

Chủ đầu tư không bố trí các điểm tập kết rác trong khuôn viên khu nhà ở để thu 

gom rác (do mùi hôi phát sinh tại các khu tập kết rác ảnh hưởng tới sinh hoạt của 

người dân). Rác được đơn vị vệ sinh thu gom trực tiếp tại các thùng chứa rác có nắp 

đậy kín trên các tuyến đường nội bộ khu nhà ở và mang đi xử lý với tần suất 

1lần/ngày. 

Chủ đầu tư cam kết việc thu gom, xử lý rác thải được thực hiện đúng quy định tại 

ghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và 

phế liệu và Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường; 

Quyết định 23/2016/QĐ-UBND ngày 05/08/2016 do Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình 

Dương ban hành về việc Ban hành quy định quản lý CTR trên địa bàn tỉnh Bình 

Dương và Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Bình Dương về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định chất thải rắn trên 

địa bàn tỉnh Bình Dương. 

 Quy trình thu gom, phân loại rác thể hiện trong sơ đồ dưới đây: 
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Hình 4. 4. Quy trình thu gom chất thải rắn của dự án 

(2) Chất thải nguy hại  

Thành phần chất thải nguy hại phát sinh tại dự án: hộp mực in và thiết bị điện tử 

hư hỏng, dầu nhớt và giẻ lau dính dầu nhớt trong việc bảo trì máy móc thiết bị, pin, 

acquy thải,... chủ đầu tư cam kết không sử dụng bóng đèn huỳnh quang, chỉ sử dụng 

đèn led. Với khối lượng đã được tính toán tại chương 3 báo cáo vào khoảng 49,455 

kg/tháng tương đương 593,46 kg/năm. 

 Biện pháp phân loại và lưu trữ: 

CTNH sẽ được phân loại và lưu trữ như sau: 

Bảng 4. 39. Bảng phân loại và lưu trữ CTNH tại dự án 

Stt Tên chất thải 
Hình thức phân loại và lưu 

trữ 

Đơn vị thu 

gom 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải 
Thùng nhựa màu cam loại 

120 lít, có nắp đậy, dán nhãn 
 

2 Pin, ắc quy thải 
Thùng nhựa màu cam loại 

120 lít, có nắp đậy, dán nhãn 

Ký hợp đồng 

với đơn vị có 

chức năng thu 

gom, vận 

chuyển, xử lý 

CTNH trong 

quá trình hoạt 

động 

3 
Giẻ lau thải bị nhiễm các thành 

phần nguy hại 

Thùng nhựa màu cam loại 

120 lít, có nắp đậy, dán nhãn 

4 Hộp mực in thải 
Thùng nhựa màu cam loại 

120 lít, có nắp đậy, dán nhãn 

5 Bao bì cứng thải bằng kim loại 
Thùng nhựa màu cam loại 

120 lít, có nắp đậy, dán nhãn 

6 
Các thiết bị, linh kiện điện tử 

thải 

Thùng nhựa màu cam loại 

120 lít, có nắp đậy, dán nhãn 

7 Các loại dầu mỡ thải  
Thùng nhựa màu cam loại 

120 lít, có nắp đậy, dán nhãn 

8 Bùn từ HTXL  Bể chứa bùn  

Mỗi hộ gia đình sẽ tự phân loại và lưu trữ chất thải nguy hại, định kỳ 06 tháng/lần sẽ 

có đơn vị chức năng đến thu gom và xử lý theo đúng quy định. 
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B. Gảm thiểu tác động nguồn không liên quan đến chất thải 

(1) Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn 

Thực tế ở một số khu nhà ở cho thấy, mức độ ồn không quá cao, có thể chấp nhận 

được. Do đó, để giảm thiểu đến mức thấp nhất những tác động do tiếng ồn, rung gây 

ra, Ban quản lý khu nhà ở sẽ đặt ra các nội quy về hoạt động các khu nhà ở, khu công 

cộng … nhằm bảo đảm sự yên tĩnh cho các hộ dân và khu vực dân cư xung quanh. 

Tiếng ồn, rung từ các phương tiện lưu thông ra vào khu vực chủ yếu tập trung 

vào giờ cao điểm như: Buổi sáng khi đi làm và buổi chiều khi về nhà, biện pháp chống 

ồn được áp dụng ở đây là: 

+ Thiết kế các điểm giảm tốc để hạn chế tốc độ lưu thông.  

+ Đặt các biển báo quy định tốc độ lưu thông trong khu vực. 

+ Trồng nhiều cây xanh trong khu vực dự án. 

(2) Biện pháp giảm thiểu tác động đến giao thông của dự án 

- Phân luồng, hướng dẫn không dừng hoặc đậu đổ xe trên đường ĐT – 746, ĐX -

04 để tránh gây cản trở giao thông. 

- Chủ đầu tư tuyên truyền ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cho nhân 

viên văn phòng tại dự án, chấp hành đúng luật lệ giao thông như không vượt đèn đỏ; 

không lâń tuyến, không đậu xe trái phép, ... 

(3)  Biện pháp giảm thiểu tác động kinh tế - xã hội 

 Chủ đầu tư kết hợp với cảnh sát giao thông giáo dục tuyên truyền ý thức chấp 

hành luật giao thông đường bộ cho cư dân, chấp hành đúng luật lệ giao thông như 

không vượt đèn đỏ; không lấn tuyến, không đậu xe traí phép,.... 

 Định kỳ tổ chức các buổi tuyên tuyền về PCCC, phân loại rác thải, tiết kiệm 

điện/nước, ứng phó khi có sự cố xảy ra (3-6 tháng/lần). 

C. Biện pháp quản lý phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án trong giai 

đoạn hoạt động 

(1) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

a.1. Nguyên tắc hoạt động của hệ thống 

- Khi có tín hiệu báo động từ thiết bị đầu cuối (đầu báo khói, đầu báo nhiệt, 

module giám sát dòng cháy, nút ấn khẩn cấp). Tủ điều khiển hệ thống báo cháy trung 

tâm sẽ bắt đầu đưa tín hiệu cảnh báo đến toàn hệ thống mạng điều khiển và các tủ báo 

cháy khu vực hay bảng hiển thị từng tầng. 

- Sau 1 thời gian tiền giám định, nếu tín hiệu báo cháy vẫn còn tồn tại, tủ điều 

khiển hệ thống báo cháy trung tâm sẽ bắt đầu đưa tín hiệu cảnh báo đến các thiết bị 

sau: 

+ Hệ thống thông báo khẩn cấp và công cộng (Public Address System). 

+ Chuông, còi, còi hụ và đèn báo cháy. 

+ Thông báo đến các số điện thoại đã cài đặt sẵn. 

+ Hệ thống điện nguồn dự phòng. 
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- Các thiết bị có khả năng hoạt động độc lập cả khi tủ báo cháy trung tâm có sự cố 

khi kích hoạt các thiết bị báo cháy. 

- Hệ thống báo cháy có khả năng: 

+ Lưu trữ và in đến 400 dữ kiện. 

+ Tự động kiểm tra, thử nghiệm, xác định tình trạng hoạt động và báo lịch bảo trì. 

+ Tự hiệu chỉnh độ nhạy cảm của các đầu báo cháy để thích nghi với điều kiện ban 

ngày/ban đêm hoặc thời gian kích hoạt và có thể thay đổi mức độ hoạt động từng 

tầng, từng khu vực. 

+ Tự động kiểm tra, thử nghiệm và xác định tính hiệu. 

a.2. Quy trình hoạt động, xử lý khi xảy ra sự cố cháy, nổ 

- Quy trình thông báo khi xảy ra sự cố cháy, nổ 

+ Ngay khi nhận được tin báo nhân viên bảo vệ cơ động nhanh chóng đến địa 

điểm báo cháy kiểm tra xem đó là thật hay giả, mức độ lớn hay nhỏ. 

+ Thông báo cho toàn bộ các bộ phận có liên quan. 

+ Chuyển bộ đàm sang kênh khẩn cấp và không được gọi nếu không cần thiết. 

+ Nếu cháy nhỏ và nhận định không nguy hiểm thì phải tự mình sử dụng các 

phương tiện PCCC gần đó để dập tắt. Tuyệt đối tránh tình trạng hoảng sợ không 

đáng có gây sự hoảng loạn cho mọi người. 

+ Nếu cháy lớn và có thể xác định lây lan nguy hiểm cần phải đập bể các thiết 

bị báo cháy để thông tin mọi nơi. 

- Xác định nguyên nhân của sự cố cháy, nổ 

+ Xác định sơ bộ nguyên nhân của vụ cháy: Do điện – gas - hoá chất - xăng 

dầu - lửa thường, … 

+ Căn cứ vào độ cao ngọn lửa, diện tích đám cháy, nhiệt độ toả ra từ đám cháy. 

+ Căn cứ tốc độ lây lan của ngọn lửa. 

+ Căn cứ vào vật liệu, địa hình, địa vật tại nơi cháy và khu vực lân cận. 

- Biện pháp xử lý khi có sự cố cháy, nổ 

+ Cúp cầu dao điện tại nguồn chính của khu nhà ở nhằm ngăn ngừa các thiết bị 

điện chập mạch gây cháy nổ dây chuyền. 

+ Phát động báo cháy. 

+ Gọi điện thoại cho Đội Cảnh Sát PCCC, hướng dẫn nhanh cho cán bộ cảnh 

sát PCCC đường đi thuận lợi nhất. 

+ Mở nhanh các lối thoát hiểm để mọi người thoát ra ngoài. 

+ Dùng tất cả các phương tiện sẵn có để chữa cháy. 

+ Chuẩn bị nhanh chóng, thuận lợi hướng di chuyển cho xe cứu hoả – cứu 

thương. 

+ Xác định nơi có thể ùn tắc do con người như: Cửa thoát hiểm, bãi xe, nơi để 

đồ nhân viên,  nơi có tài sản để điều động nhân viên giám sát, đảm bảo an toàn 

trật tự. 
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+ Di dời ngay lập tức các đồ vật dễ gây cháy, nổ ra xa khu vực nguy hiểm. 

+ Tất cả nhân viên bảo vệ phải đảm bảo vị trí, nhiệm vụ được phân công. 

- Biện pháp xử lý cháy - nổ - rò - rỉ gas 

+ Xác định nhanh chóng nơi có sự cố. 

+ Khoá chặt và cô lập hệ thống gas. 

+ Liên tục nhắc nhở mọi người khi sử dụng bật lửa khi hút thuốc, khi bật các 

công tắc điện… 

- Biện pháp xử lý sau khi xảy ra sự cố cháy nổ 

+ Giữ nguyên hiện trường để các ban, ngành, cơ quan Công an làm công tác 

khám nghiệm điều tra. 

+ Lập biên bản, báo cáo ghi nhận sự việc. 

+ Phối hợp và trình bày, hỗ trợ điều tra cho các cơ quan hữu quan. 

+ Đánh giá mức độ thiệt hại. 

+ Chỉ thu dọn khi có lệnh của cấp có thẩm quyền. 

a.3. Biện pháp phòng ngừa, hạn chế một số sự cố gây cháy, nổ giai đoạn hoạt 

động 

- Để phòng ngừa cháy nổ tại khu nhà ở chủ đầu tư tổ chức hướng dẫn tuyên tuyền  

nhân viên toà nhà về PCCC, phân loại rác thải, tiết kiệm điện/nước, ứng phó khi có sự 

cố xảy ra (3 – 6 tháng/lần). 

- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa có thể gây cháy, nổ khi hoạt động của khu 

nhà ở như sau: 

a.3.1. Sự cố cháy do dùng điện quá tải 

Để tránh hiện tượng quá tải điện, các biện pháp sau sẽ được áp dụng: 

- Khi thiết kế sẽ chọn tiết diện dây dẫn phù hợp với dòng điện. 

- Những nơi cách điện bị dập, nhựa cách điện bị biến màu là những nơi dễ phát lửa 

khi dòng điện quá tải cần được thay dây mới. 

- Khi sử dụng mạng điện và các máy móc thiết bị phải có những bộ phận bảo vệ 

như cầu chì, role, … 

a.3.2. Phòng chống cháy do chập mạch 

Để đề phòng chập mạch, các khu chức năng có thể áp dụng các biện pháp sau: 

- Khi mắc dây điện, chọn và sử dụng thiết bị điện phải theo đúng tiêu chuẩn kỹ 

thuật an toàn như dây điện trần phía ngoài nhà. 

- Nếu dây dẫn tiếp xúc với kim loại sẽ bị mòn, vì vậy cấm dùng đinh, dây thép để 

buộc giữa dây điện. 

- Các dây điện nối vào phích cắm, đui đèn, … phải chắc và gọn, điện nối vào mạch 

rẽ ở hai đầu dây nóng và nguội không được trùng lên nhau. 

a.3.3. Phòng chống cháy do nối dây không tốt (lỏng, hở) 
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Để phòng chống cháy do nối dây không tốt, các điểm nối dây phải đúng kỹ thuật. Khi 

thấy nơi quấn băng dính bị khô và cháy sáng thì phải kiểm tra ngay và nối chặt lại 

điểm nối. Không được co kéo dây điện hay treo các vật nặng lên dây. Đường dây dẫn 

điện, các cầu chì, cầu dao không để bị gỉ, nếu bị gỉ thì nơi gỉ là nơi phát nhiệt lớn. 

a.3.4. Phòng chống cháy máy biến áp 

- Nếu máy biến áp làm việc quá công suất (hiện tượng ống báo nhiệt độ hoặc đồng 

hồ sẽ chỉ số quá an toàn) nên kiểm tra nhiệt độ. 

- Nếu thấy phía thành của nắp máy biến thế có mùi khét và có khói trắng thì phải 

ngừng ngay hoạt động. 

- Phòng đặt máy biến áp phải xây dựng bằng vật liệu không cháy, cửa cũng phải 

làm bằng vật liệu không cháy và mở ngoài. Trong các phòng có máy biến áp không 

được để những vật gì khác. 

- Phải có trang bị phương tiện chữa cháy, bình CO2, cát, xẻng, sào cắt điện. 

a.3.5. Biện pháp chữa cháy thiết bị điện 

- Trước khi chữa cháy thiết bị điện phải ngắt nguồn điện rồi mới tiến hành. Nếu 

cháy nhỏ có thể dùng bình CO2. Khi đám cháy đã phát triển lớn thì tùy tình hình cụ thể 

mà quyết định phương pháp thích hợp. 

- Khi ngắt điện, người chữa cháy phải được trang bị các dụng cụ bảo hộ như sào 

cách điện, bục cách điện, ủng, găng tay và kéo cắt điện. Những dụng cụ này phải ghi 

rõ điện áp cho phép sử dụng. 

(2) Biện pháp phòng ngừa sự cố vỡ và rò rỉ đường ống cấp nước 

- Đường ống dẫn nước phải có đường cách ly an toàn. 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống được 

ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất. 

- Giải pháp ứng cứu khi có sự cố vỡ đường ống dẫn nước là xây dựng một hệ 

thống cống thoát nước xung quanh những vị trí có khả năng gây đổ vỡ đường ống. 

- Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước. 

(3) Biện pháp phòng ngừa sự cố từ hệ thống thoát nước và xử lý nước thải 

- Sử dụng các vật liệu có độ bền cao và chống ăn mòn. 

- Phải có thiết bị dự phòng cho máy móc thiết bị của hệ thống. 

- Thường xuyên giám sát chất lượng nước thải. 

- Lập kế hoạch bảo hành định kỳ đối với thiết bị máy móc và đối với những hạng 

mục công trình, thiết bị quan trọng sẽ có thiết bị dự phòng: bơm, … 

- Các bể ngầm đều có được thiết kế có nắp đậy và thang thăm ở dưới nhằm đảm 

bảo an toàn cũng như phòng ngừa trường hợp khi xảy ra các sự cố có thể mở ra, kiểm 

tra và khắc phục sự cố kịp thời. Sau đó tùy từng sự cố cụ thể mà có các biện pháp xử 

lý tiếp theo. 
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- Trong trường hợp bùn nổi từ bể vi sinh, lượng bùn nổi sẽ được vớt lên và phối 

hợp với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý triệt để. 

- Khi sự cố rò rỉ hay tắt nghẽn hệ thống đường cống, chủ đầu tư sẽ phối hợp với 

đơn vị chuyên môn nhằm sửa chữa kịp thời và giảm thiểu đến mức thấp nhất khả năng 

ảnh hưởng đến môi trường nước mặt. 

- Đảm bảo không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường ống thoát nước. 

- Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình đã được hướng dẫn (có kế hoạch 

đào tạo và hướng dẫn nhân viên vận hành). 

- Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thường xuyên 

theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp. 

- Lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các công trình đơn vị để theo dõi sự ổn định của hệ 

thống, đồng thời cũng là tạo ra cơ sở để phát hiện sự cố một cách sớm nhất. 

- Lấy mẫu và phân tích chất lượng mẫu nước sau xử lý nhằm đánh giá hiệu quả 

hoạt động của hệ thống xử lý. 

- Trong trường hợp xảy ra sự cố như nghẹt bơm, vỡ đường ống hoặc nước thải xử 

lý không đạt tiêu chuẩn sẽ tiến hành ngưng hoạt động của hệ thống và tiến hành kiểm 

tra, sửa chữa. Trong thời gian này nước sẽ được dẫn vào bể điều hòa, sau khi hệ thống 

được sửa chữa hoàn tất nước thải sẽ được bơm trở lại quy trình xử lý; đảm bảo thời 

gian sửa chữa là nhanh nhất. Hệ thống xử lý nước thải được thiết kế bể điều hòa và bể 

anoxic có thể lưu trữ nước thải tạm thời trong khoảng thời gian chờ sửa chữa. 

- Đối với sự cố chết vi sinh xử lý: tắt sục khí để lắng 1 tiếng, tiến hành bơm nước 

thải ra (ức chế vi sinh vật). Tiến hành bơm nước thải sạch vào bể Aerotank sục khí 30 

phút và để lắng, tiếp tục bơm nước ra. Sau đó kiểm tra toàn bộ thông số của nước thải 

đầu vào. 

- Đối với sự cố quá tải: cần kiểm tra lại tính chất nước thải đầu vào và các công 

đoạn xử lý trước khi nước thải đi vào bể vi sinh hiếu khí. Để khắc phục hiện tượng bọt 

nổi nhiều do lượng vi sinh vật hoạt tính trong bể rất ít, cần bổ sung thêm lượng vi sinh 

vật trong bể bằng cách mua thêm bùn vi sinh tại các công ty chuyên cung cấp bùn vi 

sinh hoạt tính. 

- Đối với sự cố vi sinh vật thiếu thức ăn: Tăng lưu lượng nước cần xử lý hoặc bổ 

sung thêm các chất hữu cơ tự nhiên cho vi sinh vật phát triển. 

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường được thể hiện trong 

bảng sau: 

http://bunvisinh.com/category/cung-cap-bun-vi-sinh-hoat-tinh-hieu-khi/
http://bunvisinh.com/category/cung-cap-bun-vi-sinh-hoat-tinh-hieu-khi/
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Bảng 4. 40 Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường 

Các giai 

đoạn 

Các 

hoạt 

động 

Các tác động môi trường 
Các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường 

Kinh phí 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện-

hoàn thành 

Trách nhiệm tổ 

chức thực hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

Thi 

công  

xây 

dựng 

Bụi và 

khí thải 

- Giải phóng mặt bằng 

- Từ hoạt động chuẩn bị mặt 

bằng (đào đắp, tôn nền) 

- Từ quá trình vận chuyển vật 

liệu và thi công xây dựng. 

- Từ quá trình bốc dỡ, tập kết vật 

liệu và thi công xây dựng. 

- Từ hoạt động thi công xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật khu Dự 

án. 

- Trang bị BHLĐ cho công nhân thi 

công. 

- Quét dọn, tưới đường và sân bãi. 

- Xây dựng nội quy ra vào công trường 

và thời gian thi công hợp lý. 

- 

Bắt đầu: 

08/2022 

Hoàn thành: 

08/2024 

 

 

Chủ đầu tư, 

đơn vị thi công 

xây dựng, 

đơn vị cung cấp 

dịch vụ có chức 

năng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ đầu 

tư và đơn 

vị giám 

sát  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng ồn 
- Hoạt động của các thiết bị thi 

công xây dựng. 

- Phương tiện giao thông. 

- Định kỳ kiểm tra kỹ thuật các thiết bị 

thi công xây dựng. 

- Thực hiện phương pháp thi công hiện 

đại. 

- Bố trí thời gian làm việc của các thiết 

bị thi công gây ồn hợp lý. 

- 

Bắt đầu: 

08/2022 

Hoàn thành: 

08/2024 

Nước 

thải 

- Nước mưa chảy tràn. 

- Nước thải từ quá trình xây 

dựng. 

- Sinh hoạt của công nhân. 

- Thường xuyên thu dọn VLXD rơi vãi 

và đào mương thu nước mưa tạm thời 

tại khu vực Dự án. 

- Xây mương lắng nước thải xây dựng 

tạm thời. 

- Thuê các nhà vệ sinh di động cho 

công nhân. 

12 triệu 

đồng 

Bắt đầu: 

08/2022 

Hoàn thành: 

08/2024 

CTR 
- Rác thải sinh hoạt của công 

nhân. 

 

- Bố trí thùng rác tại công trường. 

- Thuê đơn vị có chức năng thu gom xử 

lý. 

Theo Hợp 

đồng thu 

gom 

Bắt đầu: 

08/2022 

Hoàn thành: 

08/2024 
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Các giai 

đoạn 

Các 

hoạt 

động 

Các tác động môi trường 
Các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường 

Kinh phí 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện-

hoàn thành 

Trách nhiệm tổ 

chức thực hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

- Đất đào từ quá trình thi công. 

- Chất thải rắn sinh hoạt 

- Chất thải rắn xây dựng 

- CTNH. 

 

- Tái sử dụng và bán cho các đơn vị tái 

chế. 

- Tôn nền, vận chuyển san lấp ở những 

nơi có nhu cầu. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu 

gom, xử lý. 

Theo Hợp 

đồng thu 

gom 

Bắt đầu: 

08/2022 

Hoàn thành: 

08/2024 

 

 

 

 

Chủ đầu tư, 

đơn vị thi công 

xây dựng, 

đơn vị cung cấp 

dịch vụ có chức 

năng 

 

Chủ đầu 

tư và đơn 

vị giám 

sát 

Vận 

hành 

Bụi, mùi 

và khí 

thải 

- Hoạt động của các phương tiện 

giao thông. 

- Hệ thống cống, hố ga thu gom 

nước thải. 

- Hệ thống xử lý nước thải 

- Khu vực tập trung chất thải rắn 

- Thường xuyên quét dọn, tưới đường 

các tuyến đường nội bộ. 

- Quy định tốc độ xe lưu thông trong 

khu vực dự án. 

- Thu gom rác thường xuyên. 

- Trồng cây xanh để hạn chế ô nhiễm 

không khí. 

- Thường xuyên kiểm tra và vận hành 

đúng kỹ thuật HT XLNT tập trung. 

- Lắp đặt HTXL mùi 

- 
Bắt đầu: 

09/2024 
Chủ đầu tư 

Chủ đầu 

tư và đơn 

vị giám 

sát  

 

Tiếng 

ồn, rung 

- Phương tiện giao thông. 

 

- Quy định tốc độ xe ra vào dự án. 

- Trồng cây xanh trong và xung quanh 

khu Dự án.  
 

Bắt đầu: 

09/2024   

Nước 

mưa 

- Nước mưa chảy tràn - Xây dựng hệ thống thoát nước mưa 

tách riêng với hệ thống thoát nước thải 

 

Bắt đầu: 

08/2022 

Hoàn thành: 

08/2024 
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Các giai 

đoạn 

Các 

hoạt 

động 

Các tác động môi trường 
Các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường 

Kinh phí 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện-

hoàn thành 

Trách nhiệm tổ 

chức thực hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

Nước 

thải 

- Nước thải sinh hoạt của dân cư 

sinh sống, trường mầm non,… 

- Xây dựng hệ thống thoát nước mưa 

tách riêng với hệ thống thoát nước thải 

- Xây dựng hệ thống xử lý nước thải 

100 m3/ngày.đêm. 

2,5 tỷ 

đồng 

Bắt đầu: 

08/2022 

Hoàn thành: 

08/2024 

  

CTR 

sinh hoạt 

- Từ hoạt động của sinh hoạt của 

khu nhà ở, trường mầm non 

- Quản lý CTNH theo Nghị định 

38/2015/NĐ-CP. 

- Dân cư tự phân loại sau đó mang đến 

khu vực tập trung CTR trên đường nội 

bộ. 

- Chủ đầu tư phối hợp với đơn vị có 

chức năng để thu gom, vận chuyển, xử 

lý theo đúng quy định 

- 
Bắt đầu: 

08/2024 

Chủ đầu tư 

Chủ đầu 

tư và đơn 

vị giám 

sát 

 

Chất thải 

nguy hại 

- Các loại bao bì, chai lọ đựng 

dầu nhớt, đồ điện tử hư hỏng, 

đèn huỳnh quang hỏng, ắc quy, 

pin hết hạn sử dụng, hộp sơn, 

keo, hộp mực in, bao bì 

đựng,… 

- Quản lý CTNH theo Thông tư 

36/2015/TT-BTNMT. 

- Thu gom chung cho toàn dự án và lưu 

trữ trong thùng chứa riêng. - 
Bắt đầu: 

08/2024 

Các sự 

cố 

- Sự cố cháy nổ. 

- Tình hình giao thông. 

- Lắp đặt hệ thống PCCC theo quy 

định. 

- Có bộ phận kỹ thuật, an toàn sẽ 

thường xuyên kiểm tra các hệ thống. 

- Tổ chức huấn luyện, tuyên truyền giáo 

dục về PCCC  

- Tuân thủ an toàn giao thông 

- 
Bắt đầu: 

08/2024 
Chủ đầu tư 

Chủ đầu 

tư và đơn 

vị giám 

sát 

Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường: 
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Bảng 4. 41Tổng hợp dự toán kinh phí các biện pháp bảo vệ môi trường 

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cây của các kết quả đánh giá, dự báo 

Để đánh giá ảnh hưởng đến môi trường Dự án đã sử dụng một số phương pháp như: 

Phương pháp liệt kê, phương pháp so sánh và phương pháp đánh giá nhanh của WHO là 

các phương pháp chính được sử dụng trong phần báo cáo này.  

Các phương pháp đánh giá sử dụng có độ tin cậy cao do dùng các biện pháp nghiên 

cứu khoa học căn bản đến nâng cao, các phương pháp này đã được các chuyên gia có 

nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường sử dụng đánh giá. Phương pháp liệt kê, 

phương pháp so sánh và phương pháp đánh giá nhanh tương đối đơn giản, được sử dụng 

một cách phổ biến, không đòi hỏi quá nhiều số liệu về môi trường, sinh thái, cho phép 

phân tích một cách rõ ràng tác động của các hoạt động khác nhau của Dự án lên các yếu tố 

môi trường và KT-XH. Cùng với các công tác điều tra hiện trường, khảo sát thực địa, kiểm 

tra, đánh giá tại khu vực Dự án, lấy ý kiến của các cấp chính quyền địa phương và tổ chức 

xã hội nên công tác đánh giá là đáng tin cậy. 

Stt Hạng mục công trình Số lượng 
Chi phí 

(triệu đồng) 

Giai đoạn thi công xây dựng 

1 Trang bị nhà vệ sinh di động trên công trường 2 12 

2 Hệ thống bơm xịt nước 2 20 

3 Trang bị bảo hộ cho công nhân 1 6 

4 Xây dựng hệ thống thoát nước mưa 1 hệ thống 1.000 

5 Xây dựng hệ thống thoát nước thải 1 hệ thống 1.000 

6 
Xây dựng hệ thống xử lý nước thải 100 

m3/ngày.đêm 
1 hệ thống 2.500 

7 Lắp đặt HTXL mùi từ HTXL nước thải 1 hệ thống 2.000 

8 Xây dựng hệ thống, thiết bị PCCC 1 hệ thống 1.200 

Giai đoạn hoạt động 

9 Vận hành hệ thống thoát nước mưa  1 hệ thống 5 

10 
Vận hành hệ thống thu gom, thoát nước thaỉ, 

bể tư ̣hoại, hệ thống XLNT  1 hệ thống 100 

11 Trang bị thiết bị lưu chưá CTR, CTNH 1 hệ thống 200 

12 Vận hành hệ thống, thiết bị PCCC 1 hệ thống 6 
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Bảng 4. 42 Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá 

STT 
Hạng mục 

đánh giá 

PP 

Định 

tính 

PP 

Định 

lượng 

Mức độ 

chi tiết 

Độ tin 

cậy 
Nguyên nhân 

I Các tác 

động môi 

trường 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lý do khách quan: 

+ Chưa có nghiên cứu rõ ràng về 

nồng độ các chất ô nhiễm do 1 

con heo phát sinh mà chỉ có 

nồng độ tham khảo tổng quan 

khi đo các dòng thải nên trong 

các tính toán, đánh giá sẽ có 

khoảng giới hạn; 

+ Phương pháp đánh giá nhanh 

dựa trên hệ số ô nhiễm của 

WHO chỉ là phương pháp tính 

toán tham khảo vì chưa thực sự 

phù hợp với điều kiện chăn nuôi 

tại Việt Nam. 

- Lý do chủ quan: dựa trên kinh 

nghiệm của cán bộ viết đối với 

các chất ô nhiễm không có công 

thức tính toán hoặc thông số, 

nồng độ tham khảo. 

1 Khí thải x  +++ +++ 

2 Bụi x  ++ ++ 

3 Nước thải x  +++ +++ 

4 CTR, 

CTNH 

 x ++ ++ 

5 Mùi hôi  x   

6 Tiếng ồn  x   

II Các rủi ro, 

sự cố môi 

trường 

 x  

+++ 

 

+++ 

 

Ghi chú: (+)             : mức độ tin cậy trung bình 

(+) (+)       : mức độ tin cậy được 

(+) (+) (+) : mức độ đáng tin cậy 

Khi Dự án được triển khai đi vào hoạt động thì những tác động xấu, ảnh hưởng đến 

môi trường là không tránh khỏi. Tuy nhiên, với những đánh giá tác động đến môi trường 

trong quá trình hoạt động của dự án, các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm với các số liệu, dẫn 

chứng chi tiết, mang tính khách quan và khoa học đã được đưa ra trong báo cáo thì các ảnh 

hưởng đến môi trường tự nhiên, kinh tế xã hội là hạn chế được. 
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Chương V 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 Nội dung cấp phép xả nước thải vào nguồn nước và yêu cầu bảo vệ môi trường 

đối với thu gom, xử lý nước thải: 

A. Nội dung cấp phép xả thải 

1.1 Nguồn phát sinh: 

 Nguồn số 1: nước thải từ bể tự hoại của các hộ dân sinh sống 628 người và trường 

mầm non 32 người. 

 Nguồn số 2: nước thải tắm giặt, rửa tay, nhà bếp từ các hộ dân sinh sống 628 người 

và trường mầm non 32 người. 

1.2 Dòng thảo xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị trí xả nước 

thải 

1.2.1 Nguồn tiếp nhận: ĐX-04  ĐX-06  suối Cái 

1.2.2 Vị trí xả thải:  

 Vị trí: tại máng quan trắc sau HTXL nước thải 

 Tọa độ vị trí xả nước thải: X: 1219422  Y:606199 

1.2.3 Lưu lượng xả thải lớn nhất: 93,3 m3/ngày 

1.2.3.1  Phương thức xả nước thải nước thải sau xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại tự chảy đến 

hệ thống xử lý nước thải tập trung của Dự án và phương thức xả thải tại ví trí 

nước thải vào nguồn tiếp nhận là tự chảy. 

1.2.3.2  Chế độ xả nước thải là liên tục (24 giờ) 

1.2.3.3  Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận phải đảm bảo đáp ứng 

yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với nước 

thải (ghi chú quy chuẩn áp dụng), cụ thể như sau: 

STT Thông số Đơn vị 

QCVN 

14:2008/BTNMT, 

cột A 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

1.  pH - 5 - 9 

3 tháng/lần 

2.  TSS mg/l 50 

3.  BOD5 mg/l 30 

4.  TDS mg/l 500 

5.  Sunfua  mg/l 1 

6.  Amoni mg/l 5 

7.  Nitrat mg/l 30 

8.  Photphat   mg/l 6 

9.  Dầu mỡ động thực vật mg/l 10 

10.  Tổng coliform  MPN/100ml 3.000 

B. Yêu cầu bảo môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải 

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị quan trắc 

nước thải tự động, liên tục (nếu có): 
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1.1 Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải đưa về hệ thống xử 

lý nước thải: 

1.2  Công trình, thiết bị xử lý nước thải:  

Nước thải sau khi xử lý sơ bộ  hố thu gom  bể điều hòa  bể sinh học thiếu khí 

Anoxic  bể sinh học hiếu khí Aerotank  bể lắng bùn vi sinh  bể khử trùng  hệ 

thống thu gom nước mưa ngoài đường ĐX -04  ĐX-06  Suối Cái. 

1.3  Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục (nếu có): không áp dụng 

1.4  Biện pháp, công trình, thiết bị phòng, ứng phó sự cố 

 Sử dụng các vật liệu có độ bền cao và chống ăn mòn. 

 Phải có thiết bị dự phòng cho máy móc thiết bị của hệ thống. 

 Thường xuyên giám sát chất lượng nước thải. 

 Lập kế hoạch bảo hành định kỳ đối với thiết bị máy móc và đối với những hạng 

mục công trình, thiết bị quan trọng sẽ có thiết bị dự phòng: bơm, … 

 Các bể ngầm đều có được thiết kế có nắp đậy và thang thăm ở dưới nhằm đảm bảo 

an toàn cũng như phòng ngừa trường hợp khi xảy ra các sự cố có thể mở ra, kiểm tra và 

khắc phục sự cố kịp thời. Sau đó tùy từng sự cố cụ thể mà có các biện pháp xử lý tiếp theo. 

 Trong trường hợp bùn nổi từ bể vi sinh, lượng bùn nổi sẽ được vớt lên và phối hợp 

với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý triệt để. 

Hố ga nước mưa trên 

đường D-X-04 

Đạt QCVN 14:2008/BTNMT 
cột A, K=1 

 

Hệ thống XLNT tập trung của khu nhà 

ở  

Thu gom 
cùng chất 

thải rắn sinh 
hoạt 

 

Thức ăn thừa 

Nước thải từ tắm 

rửa, giặt giũ 

Hệ thống hố ga và cống thu 

gom nước thải trên các tuyến 

đường nội bộ của Khu nhà ở  

Thiết bị tách dầu mỡ 

Bẫy tách rác 

Nước thải từ nhà 

bếp 

Thu gom xử lý 

 

Bùn cặn 

 

Bể tự hoại 

 

Nước thải từ nhà vệ 

sinh 
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 Khi sự cố rò rỉ hay tắt nghẽn hệ thống đường cống, chủ đầu tư sẽ phối hợp với đơn 

vị chuyên môn nhằm sửa chữa kịp thời và giảm thiểu đến mức thấp nhất khả năng ảnh 

hưởng đến môi trường nước mặt. 

 Đảm bảo không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường ống thoát nước. 

 Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình đã được hướng dẫn (có kế hoạch 

đào tạo và hướng dẫn nhân viên vận hành). 

 Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thường xuyên 

theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp. 

 Lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các công trình đơn vị để theo dõi sự ổn định của hệ 

thống, đồng thời cũng là tạo ra cơ sở để phát hiện sự cố một cách sớm nhất. 

 Lấy mẫu và phân tích chất lượng mẫu nước sau xử lý nhằm đánh giá hiệu quả hoạt 

động của hệ thống xử lý. 

 Trong trường hợp xảy ra sự cố như nghẹt bơm, vỡ đường ống hoặc nước thải xử lý 

không đạt tiêu chuẩn sẽ tiến hành ngưng hoạt động của hệ thống và tiến hành kiểm tra, sửa 

chữa. Trong thời gian này nước sẽ được dẫn vào bể điều hòa, sau khi hệ thống được sửa 

chữa hoàn tất nước thải sẽ được bơm trở lại quy trình xử lý; đảm bảo thời gian sửa chữa là 

nhanh nhất. Hệ thống xử lý nước thải được thiết kế bể điều hòa và bể anoxic có thể lưu trữ 

nước thải tạm thời trong khoảng thời gian chờ sửa chữa. 

 Đối với sự cố chết vi sinh xử lý: tắt sục khí để lắng 1 tiếng, tiến hành bơm nước thải 

ra (ức chế vi sinh vật). Tiến hành bơm nước thải sạch vào bể Aerotank sục khí 30 phút và 

để lắng, tiếp tục bơm nước ra. Sau đó kiểm tra toàn bộ thông số của nước thải đầu vào. 

 Đối với sự cố quá tải: cần kiểm tra lại tính chất nước thải đầu vào và các công đoạn 

xử lý trước khi nước thải đi vào bể vi sinh hiếu khí. Để khắc phục hiện tượng bọt nổi nhiều 

do lượng vi sinh vật hoạt tính trong bể rất ít, cần bổ sung thêm lượng vi sinh vật trong bể 

bằng cách mua thêm bùn vi sinh tại các công ty chuyên cung cấp bùn vi sinh hoạt tính. 

 Đối với sự cố vi sinh vật thiếu thức ăn: Tăng lưu lượng nước cần xử lý hoặc bổ 

sung thêm các chất hữu cơ tự nhiên cho vi sinh vật phát triển. 

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 

2.1 Thời gian vận hành thử nghiệm: 10/2024 -  01/2025 

2.2  Công trình, thiết bị xả nước thải vận hành thử nghiệm: HTXL nước thải 

100m3/ngày 

2.2.1 Vị trí lấy mẫu: đầu vào và đầu ra HTXL nước thải 

2.2.2 Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của chất thải ô nhiễm 

STT Thông số Đơn vị 
QCVN 

14:2008/BTNMT, cột A 

1.  pH - 5 - 9 

2.  TSS mg/l 50 

3.  BOD5 mg/l 30 

4.  TDS mg/l 500 

5.  Sunfua  mg/l 1 

6.  Amoni mg/l 5 

7.  Nitrat mg/l 30 

8.  Photphat   mg/l 6 

9.  Dầu mỡ động thực vật mg/l 10 

http://bunvisinh.com/category/cung-cap-bun-vi-sinh-hoat-tinh-hieu-khi/
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STT Thông số Đơn vị 
QCVN 

14:2008/BTNMT, cột A 

10.  Tổng coliform  MPN/100ml 3.000 

2.3  Tần suất lấy mẫu 

 Lấy mẫu giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của công trình xử lý nước thải: 15 ngày/lần 

từ khi bắt đầu vận hành thử nghiệm đến hết 75 ngày (lấy mẫu tổ hợp sáng – trưa – chiều) 

 Lấy mẫu giai đoạn vận hành ổn định: 01 ngày/lần trong 03 ngày liên tục sau khi đã 

lấy mẫu cho từng công đoạn xong (lấy mẫu đơn) 

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

3.1. Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án đầu tư, cơ sở bảo đảm 

đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Phần A Phụ lục này 

trước khi xả thải ra ngoài môi trường: QCVN 14:2008/BTNMT, cột A: quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt 

3.2. Yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi: không áp 

dụng.  

3.3. Trường hợp xả thải vào công trình thủy lợi nếu có sự cố bất thường ảnh hưởng xấu 

tới chất lượng nước trong công trình thủy lợi, chủ dự án đầu tư, cơ sở phải báo cáo kịp 

thời về cơ quan cấp Giấy phép môi trường, cơ quan chức năng quản lý công trình thủy 

lợi: không áp dụng 

3.4. Các điều kiện liên quan đến bảo vệ môi trường kèm theo: không áp dụng.  

3.5. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác: không áp dụng 

 Nội dung cấp phép xả khí thải và yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, 

xử lý khí thải 

A. Nội dung cấp phép xả khí thải 

1. Nguồn phát sinh: Mùi phát sinh từ HTXL nước thải 

2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải 

2.1  Vị trí xả khí thải: X: 1219646  Y: 606180 

2.2  Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: không xác định 

2.2.1 Phương thức xả khí thải: liên tục (24 giờ) 

2.2.2 Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải đảm bảo đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với 

bụi, khí thải, cụ thể như sau: 

STT Thông số Đơn vị 
QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B 

1.  H2S mg/Nm3 7,5 

2.  NH3 mg/Nm3 50 
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B. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý khí thải 

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải và hệ thống, thiết bị quan trắc 

khí thải tự động, liên tục (nếu có): 

1.1 Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đưa về hệ thống 

xử lý bụi, khí thải:  

Quạt hút bố trí trong nhà điều hành để hút toàn bộ khí có mùi trong các bể cũng 

như khí trong nhà điều hành (trong các trường hợp mở nắp thăm bảo trì hoặc phát hiện 

nhà điều hành có mùi hôi). Toàn bộ khí này được thổi vào tháp xử lý mùi, tại đây các khí 

gây mùi được hấp phụ bằng than hoạt tính, sau đó khí sạch được thoát lên mái của nhà 

điều hành.   

1.2 Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải 

 Tóm tắt quy trình công nghệ: Mùi phát sinh từ các bể chứa  đường ống dẫn  

quạt hút  tháp hấp thụ than hoạt tính  Khí sau xử lý thoát đường ống thoát cao 

2m so với nhà điều hành. 

 Công suất thiết kế:  

 Hóa chất, vật liệu sử dụng: than hoạt tính 

1.3 Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục: không áp dụng 

1.4 Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: không áp dụng 

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 

2.1 Thời gian vận hành thử nghiệm 

2.2 Công trình, thiết bị xả khí thải phải vận hành thử nghiệm 

2.2.1 Vị trí lấy mẫu: X: 1219646  Y: 606180 

2.2.2 Chất ô nhiễm chính và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm 

STT Thông số Đơn vị 
QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B 

1.  H2S mg/Nm3 7,5 

2.  NH3 mg/Nm3 50 

2.3 Tần suất lấy mẫu: 

 Lấy mẫu giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của công trình xử lý nước thải: 15 ngày/lần 

từ khi bắt đầu vận hành thử nghiệm đến hết 75 ngày (lấy mẫu tổ hợp sáng – trưa – chiều) 

 Lấy mẫu giai đoạn vận hành ổn định: 01 ngày/lần trong 03 ngày liên tục sau khi đã 

lấy mẫu cho từng công đoạn xong (lấy mẫu đơn) 

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

3.1. Thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ hoạt động của dự án đầu tư, cơ sở bảo đảm 

đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Mục A Phụ lục này 

trước khi xả thải ra ngoài môi trường.  

3.2. Các điều kiện liên quan đến bảo vệ môi trường kèm theo (nếu có): không áp dụng. 

3.3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác (nếu có): không áp dụng 
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 Bảo đảm giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung và các yêu cầu bảo vệ môi 

trường 

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP VỀ TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG:  

1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung (nêu từng nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung tại  

dự án, cơ sở): 

Nguồn số 1: tiếng ồn từ phương tiện di chuyển ra vào khu nhà ở 

2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

Nguồn số 1: X: 1219444 Y:606229 

3. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ 

thuật môi trường đối với tiếng ồn, độ rung (ghi tên quy chuẩn áp dụng), cụ thể như sau:  

3.1. Tiếng ồn: (QCVN 26:2010/BTNMT) 

TT Từ 6-21h (dBA) Từ 21-6h (dBA) 
Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 55 45 6 tháng/ lần Khu vực đặc biệt 

2 70 55 6 tháng/ lần 
Khu vực thông 

thường 

3.2. Độ rung: (QCVN 27:2010/BTNMT) 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 

mức gia tốc rung cho phép, dB 
Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6-21h (dBA) Từ 21-6h (dBA) 

1 60 55 6 tháng/lần Khu vực đặc biệt 

2 70 60 6 tháng/lần 
Khu vực thông 

thường 

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG:  

1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:  

 Thiết kế các điểm giảm tốc độ để hạn chế tốc độ lưu thông 

 Đặt các biển báo quy định tốc độ lưu thông khu vực 

 Trồng nhiều cây xanh trong khu vực dự án 

2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường:  

2.1. Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong  

giới hạn cho phép quy định tại Phần A Phụ lục này.  

2.2. Các điều kiện liên quan đến bảo vệ môi trường kèm theo (nếu có): không áp dụng. 

2.3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác (nếu có): không áp dụng. 
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 Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

A. QUẢN LÝ CHẤT THẢI  

1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh:  

1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên (ghi rõ chủng  

loại, khối lượng phát sinh theo tháng hoặc theo năm):  

Stt Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng phát sinh 

dự kiến (kg/năm) 
Mã CTNH 

1 Bóng đèn huỳnh quang Rắn 50 16 0106 

2 Pin, ắc quy thải Rắn 120 16 01 12 

3 
Giẻ lau thải bị nhiễm các 

thành phần nguy hại 
Rắn 70 18 02 01 

4 Hộp mực in thải Rắn 20 08 02 04 

5 
Bao bì cứng thải bằng kim 

loại 
Rắn 120 18 01 02 

6 
Các thiết bị, linh kiện điện 

tử thải 
Rắn 85 16 01 13 

7 Các loại dầu mỡ thải  Lỏng 128,46 16 01 08 

8 Bùn từ HTXL  Rắn  288 04 02 04 

Tổng 881,46  

1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh (ghi rõ  

chủng loại, khối lượng phát sinh theo tháng hoặc theo năm): không áp dụng 

1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh (ghi rõ khối lượng phát sinh theo tháng 

hoặc theo năm): 25.452 kg/tháng 

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn 

công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại:  

2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại:  

2.1.1. Thiết bị lưu chứa (ghi rõ quy cách, cấu tạo, khối lượng có khả năng lưu chứa):  

 Thùng chứa rác nhựa dung tích: 10l, 15l, 20l,… Tùy vào mỗi hộ gia đình. 

 Đối với khu tập kết rác chung của Khu nhà ở trên tuyến đường nội bộ bố trí thùng 

rác dung tích 660L 

2.1.2. Kho/khu vực lưu chứa trong nhà (trường hợp có từ 02 kho/khu vực lưu chứa trở  

lên, các kho lưu chứa tiếp theo được mô tả tương tự kho/khu vực lưu chứa thứ nhất): mỗi 

hộ gia đình tự phân loại, định kỳ 06 tháng/lần sẽ có đơn vị chức năng đến thu gom và xử 

lý. 

2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường: không 

áp dụng 

2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt:  

2.3.1. Thiết bị lưu chứa (ghi rõ quy cách, cấu tạo, khối lượng có khả năng lưu chứa):  
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Thùng chứa rác nhựa dung tích: 10l, 15l, 20l,… Tùy vào mỗi hộ gia đình. 

2.3.2. Kho/khu vực lưu chứa (trường hợp có từ 02 kho/khu vực lưu chứa trở lên, các 

kho/khu vực lưu chứa tiếp theo được mô tả tương tự kho lưu chứa thứ nhất): mỗi hộ gia 

đình tự phân loại sau đó mang đến thùng rác trên tuyến đường nội bộ và được đơn vị chức 

năng thu gom, xử lý theo đúng quy định với tần suất 1 lần/ngày. 

3. Hoạt động tự xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải: không áp dụng. 

B. YÊU CẦU VỀ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG  

 Phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

 Phòng ngừa sự cố và rõ rỉ đường ống cấp nước 

 Phòng ngừa sự cố từ hệ thống thoát nước và xử lý nước thải 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng địa ốc Sài Gòn 5 94 
 

Chương VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Các hạng mục dự kiến bắt đầu vận hành thử nghiệm từ tháng 10/2024 -  01/2025. 

Trường hợp các hệ thống xử lý chưa ổn định, thời gian vận hành thử nghiệm có thể 

kéo dài hơn nhưng không quá 06 tháng từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm. 

Nếu sau 06 tháng kết quả vận hành thử nghiệm vẫn chưa ổn định, công ty sẽ có báo 

cáo lên Sở TN&MT để trình bày những vấn đề còn tồn tại, thời gian cần để khắc phục và 

xin phép kéo dài thời gian vận hành thử nghiệm. 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị 

xử lý chất thải 

Vị trí lấy mẫu, số lượng mẫu, chỉ tiêu phân tích, quy chuẩn so sánh: QCVN 

14:2008/BNMT, cột A: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và QCVN 

19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các 

chất vô cơ. 

Bảng 6.2: Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải 

STT Vị trí lấy mẫu Thông số phân tích Số mẫu 
Thời gian 

lấy mẫu 

A 

Lấy mẫu giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của công trình xử lý nước thải: 15 

ngày/lần từ khi bắt đầu vận hành thử nghiệm đến hết 75 ngày (lấy mẫu tổ hợp 

sáng – trưa – chiều), trại lấy mẫu như sau: 

1 
Nước thải đầu vào tại bể 

thu gom 

pH, BOD5, TDS, TSS, 

Amoni, Sunfua, Nitrat, 

Phosphat, dầu mỡ động thực 

vật, Coliform 

5 
10/2024-  

01/2025 

2 Nước thải sau HTXL 

pH, BOD5, TDS, TSS, 

Amoni, Sunfua, Nitrat, 

Phosphat, dầu mỡ động thực 

vật, Coliform. 

5 
10/2024-  

01/2025 

3 Trước HTXL mùi  H2S, NH3 5 
10/2024-  

01/2025 

4 Sau HTXL mùi H2S, NH3 5 
10/2024-  

01/2025 

B 
Lấy mẫu giai đoạn vận hành ổn định: 01 ngày/lần trong 03 ngày liên tục sau 

khi đã lấy mẫu cho từng công đoạn xong (lấy mẫu đơn), trại lâý mẫu như sau: 

1 
Nước thải đầu vào tại bể 

thu gom 

pH, BOD5, TDS, TSS, 

Amoni, Sunfua, Nitrat, 

Phosphat, dầu mỡ động thực 

vật, Coliform 

3 
10/2024-  

01/2025 

2 Nước thải sau HTXL 
pH, BOD5, TDS, TSS, 

Amoni, Sunfua, Nitrat, 
3 

10/2024-  

01/2025 
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STT Vị trí lấy mẫu Thông số phân tích Số mẫu 
Thời gian 

lấy mẫu 

Phosphat, dầu mỡ động thực 

vật, Coliform. 

3 Trước HTXL mùi  H2S, NH3 3 
10/2024-  

01/2025 

4 Sau HTXL mùi H2S, NH3 3 
10/2024-  

01/2025 

 Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện kế hoạch:  

 Công ty Cổ phần dịch vụ tư vấn môi trường Hải Âu: 
- Địa chỉ liên hệ: 3, Đường Tân Thới Nhất, KP 4, P. Tân Thới Nhất, Quận 12, 

Tp.HCM. 

- Điện thoại: (028) 3816 4421  Fax: (028) 3816 4437 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường số hiệu 

VIMCERTS117 theo Quyết định số 384/QĐ-BTNMT ngày 21/02/2019 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của 

pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Quan trắc nước thải: 

 Vị trí giám sát: 01 điểm (01 điểm tại hố ga quan trắc nước thải sau xử lý). 

 Thông số giám sát: pH, BOD5, TDS, TSS, Amoni, Sunfua, Nitrat, Phosphat, dầu 

mỡ động thực vật, Coliform. 

 Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải sinh hoạt, cột A. 

 Tần suất quan trắc: 03 tháng/lần. 

Quan trắc khí thải: 

 Vị trí giám sát: Sau HTXL mùi  

 Thông số giám sát: H2S, NH3 

 Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

 Tần suất quan trắc: 03 tháng/lần. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: Không có 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục 

khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án: 

Không có 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Kinh phí thực hiện cho 1 đợt báo cáo khoảng 30.000.000 đồng. 
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Chương VII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Trong những năm qua, thị xã Tân Uyên luôn là một trong những địa phương đi đầu 

của tỉnh Bình Dương. Tốc độ kinh tế phát triển của Thị xã luôn ở mức cao, đời sống nhân 

dân được nâng lên đáng kể, tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển sắp tới. Cùng với 

những tiềm năng và lợi thế sẵn có, trong thời gian gần đây Tân Uyên tiếp tục phấn đấu để 

giữ vững nhịp độ tăng trưởng theo hướng ổn định và bền vững an ninh chính trị, quyết tâm 

xây dựng thị xã trở thành đô thị loại II vào trước năm 2025 theo đúng định hướng quy 

hoạch của tỉnh Bình Dương. Đó là những điều kiện thuận lợi để đầu tư phát triển kinh tế - 

xã hội nói chung và phát triển sản xuất công nghiệp nói riêng của Tân Uyên.  

Đặc biệt khu vực phường Tân Vĩnh Hiệp tốc độ phát triển về kinh tế cũng như sự gia 

tăng về dân số, do đó việc đầu tư các dự án khu nhà ở không chỉ góp phần giải quyết nhu 

cầu về nhà ở cho người dân mà còn tạo được bộ mặt đô thị khang trang, sạch đẹp cũng như 

sự hoàn thiện cho phường. 

Trong quá trình hoạt động, Chủ dự án cam kết đảm bảo xử  lý các chất thải đạt tiêu 

chuẩn sau: 

1. Cam kết xây dựng các công trình xử lý môi trường trước khi dự án đi vào hoạt 

động. Cam kết thực hiện các công trình xử lý môi trường theo đúng tiến độ đề ra. 

2. Cam kết kiểm soát nước tưới tiêu đảm bảo an toàn tránh gây ngập úng; 

3. Cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp chống thấm cho các hồ chứa nước thải như 

đã trình bày trong nội dung báo cáo. 

4. Cam kết thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến hoạt động khai thác nước 

ngầm. 

5. Cam kết chủ đầu tư và đơn vị thi công thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo vệ 

sinh môi trường và an toàn lao động theo các yêu cầu trong công tác xây dựng cơ bản 

của nhà nước hiện hành, dọn dẹp vệ sinh các loại chất thải trong và ngoài dự án nếu do 

dự án thải ra. 

6. Chất lượng môi trường không khí xung quanh đảm bảo đạt theo tiêu chuẩn môi 

trường Việt Nam: 

 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (QCVN 26:2010/BTNMT) và QCVN 

24/2016/BYT- quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn 

tại nơi làm việc. 

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (QCVN 

05:2013/BTNMT). 

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất độc hại trong không khí (QCVN 

06:2009/BTNMT). 

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – Giá trị cho phép vi khí hậu  tại nơi 

làm việc (QCVN 26:2016/BYT)  

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng – Mức cho phép chiếu sáng tại nơi làm 

việc (QCVN 22:2016/BYT). 

7. Cam kết chất lượng môi trường nước thải đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A. 

8. Tuân thủ thực hiện chương trình giám sát theo định kỳ. 

9. Tuân thủ tuyệt đối mọi nguyên tắc an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy. 

Chủ Dự án cam kết chịu trách nhiệm trước Pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các công ước 

Quốc tế, các tiêu chuẩn Việt Nam và nếu để xảy ra các sự cố gây ô nhiễm môi trường. 
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10. Chủ dự án cam kết trường hợp các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường mà chủ 

dự án đã đề xuất không đảm bảo tiếp nhận, xử lý các chất thải phát sinh của quy trình sản 

xuất thì chủ đầu tư sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để cải tạo các công 

trình và thay đổi các phương pháp quản lý cho phù hợp. 

11. Chủ dự án cam kết các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đã đề xuất trong 

báo cáo này đảm bảo xử lý các chất thải phát sinh từ dự án đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn 

theo quy định của pháp luật Việt Nam. 
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Binh Dwtng, ngdyo<. thdng 4 ndm 202 Isa',uge ,SGTW-QLCL
V/v.G6p f ki6n vd vi6c <16 nghi
chAp thudn chri truong tldu tu
du iin Khu nhd d Thdo Ti0n I

cta C6ng ty C6 phAn Diu tu vd
Xdy dgng dia 6c Sdi Gdn 5

Kinh gui: Sd Kri hoach vd DAu tu
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phAn EAu tu vd X6y dgng dla i5c Sdi Gdn 5, phuong Tdn Vinh Higp, th! xd TAn

Uy6n, tinh Binh Duong. Qua xem x6t, So Giao th6ng vAn t6i c6 f ki6n nhu sau:

l. VC cdn cu phrip lf cira dg rin Khu nhd d Th6o Ti6n 1 cria C6ng ty C6
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